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CHƯƠNG I  

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư 

- Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Giấy Long An 

- Địa chỉ văn phòng: Lô CN 03-04, Cụm công nghiệp Hạnh Phúc – Xuân Phương, 

xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: (Ông) Nguyễn Trọng An - 

Chức vụ: Giám đốc 

- Giấy chứng nhận đầu tư số: 1073848614, chứng nhận lần đầu ngày 08/11/2024. 

1.2. Tên dự án đầu tư 

- Tên dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất, kinh doanh các loại giấy và bao bì; 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Lô CN 03-04, Cụm công nghiệp Hạnh Phúc 

– Xuân Phương, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên; 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường của dự án đầu tư: 

+ Hồ sơ thiết kế xây dựng do chủ đầu tư tự lập và phê duyệt. 

+ Cơ quan có thẩm quyền thẩm định hồ sơ báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trường của dự án là UBND tỉnh Thái Nguyên. 

- Quy mô dự án đầu tư: 121.000.000.000 VNĐ (Một trăm hai mươi mốt tỷ đồng 

Việt Nam), thuộc dự án nhóm B, quy định tại Điều 9 theo Luật Đầu tư công. Dự án 

thuộc phụ lục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường 

với công suất trung bình do vậy dự án thuộc nhóm II theo quy định tại phụ lục IV, nghị 

định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư 

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư 

* Công suất hoạt động của Dự án đầu tư và phạm vi xin cấp phép 

- Theo giấy chứng nhận đầu tư số: 1073848614, chứng nhận lần đầu ngày 

08/11/2024 thì các sản phẩm của dự án bao gồm: Sản xuất bột giấy, giấy, bìa, giấy nhăn, 

bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa, các sản phẩm khác từ giấy và bao bì với công suất: 9.500 

tấn/ năm. Về quy mô diện tích, dự án được thực hiện trên nền diện tích 20.000m2, với 

các công trình: 

+ Giai đoạn I: Khu sản xuất nhà máy giấy, các công trình phụ trợ, nhà bảo vệ, 

trạm biến áp, cây xanh, cảnh quan, đường giao thông. 

+ Giai đoạn II: Khu nhà xưởng, văn phòng. 
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Tuy nhiên, chủ dự án thực hiện đầu tư xây dựng các hạng mục công trình thuộc 

giai đoạn I trên nền diện tích 13.600m2 trước và chỉ thực hiện sản xuất sản phẩm giấy 

với công suất 9.500 tấn/năm. 

- Đối với khu nhà xưởng, văn phòng thuộc giai đoạn II (trên nền diện tích 

6.400m2) sẽ được đầu tư sau để phục vụ sản xuất các sản phẩm của dự án hoặc thực hiện 

cho thuê. Trước khi thực hiện giai đoạn II, chủ dự án sẽ thực hiện xin điều chỉnh giấy 

chứng nhận đầu tư và lập lại báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường theo đúng quy 

định của pháp luật. 

Do vậy phạm vi của báo cáo chỉ bao gồm: 

- Quy mô sản phẩm: sản xuất sản phẩm giấy với công suất 9.500tấn/năm. 

- Quy mô diện tích: chỉ bao gồm giai đoạn I, xây dựng khu sản xuất nhà máy 

giấy, các công trình phụ trợ, nhà bảo vệ, trạm biến áp, cây xanh, cảnh quan, đường giao 

thông trên nền diện tích 13.600m2. 

 

Hình 1.1. Sản phẩm của dự án 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư  

 Quy trình sản xuất sản phẩm giấy 
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Hình 1.2. Quy trình sản xuất sản phẩm giấy của dự án 

Quy trình sản xuất của Dự án được tổ chức một cách chặt chẽ theo một quy trình khép 

kín, đảm bảo quá trình sản xuất được thực hiện một cách đồng bộ, giảm thiểu chi phí sản 

xuất, nâng cao năng suất lao động của nhân công, đồng thời đảm bảo chất lượng sản phẩm 

đầu ra. 

 

Phân tán bột – bể điều tiết bột 

Giấy phế liệu trong nước 

Nghiền đĩa và nghiền thủy lực Nước 

Lọc cát nồng độ cao 

Sàng (sàng thô/ sàng tinh) 

Bể chứa bột 

Nước, phụ gia (cao lanh, 

phèn nhôm, keo, …) 

Xeo giấy Nước 

Ép 

Sấy  

Cán láng 

Cuộn 

Cắt 

Sản phẩm hoàn chỉnh 

CTR (nylon, xốp), 

tiếng ồn, nước thải 

CTR 

CTR 

Giấy đứt, nước thải 

Nước thải 

Nhiệt Lò hơi 

Biomas 

(mùn cưa, 

vỏ cây 

băm,…) 
Khí thải 

Hơi 

CTR: Giấy lỗi 

Đầu mẩu giấy thừa 
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Thuyết minh quy trình: 

- Công đoạn tạo bột: 

Giấy từ kho bãi được xe nâng đưa tới băng tải và nạp liên tục vào thiết bị nghiền thủy 

lực cùng với nước sạch. Tại đây, giấy được các cánh khuấy đánh rã trong môi trường nước 

tạo huyền phù bột giấy với nồng độ bột khoảng 2-5%. Đồng thời, trong quá trình này, các 

thành phần tạp chất (như nylon, xốp) lẫn trong giấy nguyên liệu cũng được tách ra. Phần tạp 

chất nặng được lắng xuống đáy thiết bị, định kỳ được tháo ra ngoài và đưa đi xử lý theo quy 

định. Máy nghiền thủy lực sử dụng tại nhà máy có dạng hình trụ đứng, tại tâm của đáy thiết 

bị có cánh khuấy để đánh tơi giấy nguyên liệu tạo huyền phù bột giấy.  

Sau quá trình nghiền thủy lực, huyền phù bột giấy được đưa qua máy lọc cát nồng độ 

cao để tách những mảnh tạp chất thô (như những mẩu kim loại, đinh ghim, thủy tinh, nhựa…) 

có kích thước lớn vừa bị máy nghiền thủy lực làm vỡ ra và vẫn còn lẫn trong dòng bột. Lượng 

tạp chất tách ra từ quá trình này được thu gom, lưu chứa tạm thời trong kho lưu giữ của nhà 

máy và định kỳ bàn giao cho đơn vị có chức năng xử lý. 

Dòng bột sau khi được lọc loại bỏ các tạp chất thô có kích thước lớn sẽ được chuyển 

qua hệ thống sàng thô/sàng tinh để phân loại theo kích thước khe sàng hoặc lỗ sàng lớn hơn 

lỗ 3 ly (hoặc khe 0.5mm). Tại đây, phần tạp chất nhẹ (như bằng keo và các mảnh nguyên liệu 

chưa tan) phần bột giấy sợi trung bình và sợ dài phần bột giấy sợi ngắn được tách thành các 

dòng riêng. Phần tạp chất nhẹ được thu gom, lưu tạm thời trong kho lưu giữ của nhà máy và 

định kỳ bàn giao đơn vị có chức năng xử lý. Phần bột sợi trung bình và lớn lần lượt được tách 

ra tại thiết bị lọc cát nồng độ trung và máy lọc cát nồng độ thấp, sau đó đưa qua máy mài bột 

để giảm kích thước sợi và đưa vào bể chứa bột để lưu trữ. Tại đây, bột giấy sơ sợi dài sẽ được 

phối trộn với các hóa chất phụ gia (cao lanh, phèn nhôm, keo bền khôm, chất trợ bảo lưu, tinh 

bột ôxi hóa…) trước khi bơm tới xưởng xeo giấy để làm bột mặt và bột đấy của giấy kraft 

thành phẩm. 

- Công đoạn xeo giấy (tạo hình): 

Nguyên liệu chính của công đoạn xeo giấy là bột mặt, bột làm lõi và bột đáy được 

bơm từ bể phân tán, điều tiết bột phía trước máy xeo giấy thông qua hệ thống bơm điều điều 

chỉnh nồng độ. Trước khi thực hiện xeo giấy, bột giấy được đưa qua bồn nước chằng ngoài 

máy để tiếp tục xử lý loại bỏ cặn nồng độ thấp trên mặt bột. Sau đó, bột giấy được chuyển 

qua sàng áp lực nhiều đoạn cấp 1, chảy qua lưới trên thùng chảy bột, hình thành bằng giấy. 

Lượng giấy đứt ướt phát sinh trong quá trình xeo giấy, giấy rìa mép phát sinh khi quấn cuộn 

sẽ được đưa trở lại các công đoạn phân tán bột để tận dụng làm nguyên liệu sản xuất. Phần 

nước trong bột giấy chảy qua lớp đệm sợi và lưới xéo rồi chảy xuống máng hứng, để lại lớp 

sợi trên lưới xeo và tạo ra tờ giấy có cấu trúc mềm xốp hơn. 

- Ép: Băng giấy sau khi được tạo hình trên lưới xeo sẽ được ép nhằm tách nước, tăng 

độ bền, độ nhẵn, độ chặt … cho băng giấy ướt. Băng giấy được đi vào khe ép giữa hai trục 

của hệ thống ép chân không và được đỡ trong quá trình ép nhờ một chăn ép. Lượng nước 
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phát sinh từ quá trình ép được thu gom, đưa qua hệ thống lọc và tuần hoàn tái sử dụng cho 

các công đoạn sản xuất. Lượng bột giấy có trong nước được tách ra tại hệ thống lọc và được 

tận dụng làm nguyên liệu sản xuất. 

- Sấy khô: Sau khi ép, băng giấy ướt có độ ẩm khoảng 55 – 60%, phần nước còn lại 

trong băng giấy sẽ được lấy đi bằng quá trình bốc hơi trong buồng sấy. Hệ thống sấy bao gồm 

nhiều trục có đường kính lớn, có trục bằng gang và được nạp hơi quá nhiệt bên trong. Nhiệt 

độ các trục sấy được duy trì ở khoảng 180 - 200ºC. Hơi nước sử dụng các trục sấy được lấy 

từ 01 lò hơi công suất 12 tấn/giờ (nhiên liệu vận hành lò hơi là củi, mùn cưa, vỏ cây). Băng 

giấy ướt tì chặt vào trục sấy qua lớp chăn sấy có tính thấm nước. Các chăn sấy bằng vật liệu 

tổng hợp được sử dụng để ép chặt băng giấy vào trục sấy, cải thiện hiệu quả truyền nhiệt. 

- Cán láng: Băng giấy sau khi sấy khô được đưa tới hệ thông cán láng để tạo độ phẳng 

thích hợp đồng thời cải thiện tính đồng nhất của một số tính chất theo hướng ngang của máy 

xeo, đặc biệt là bề dày giấy. Băng giấy được đi qua khe ép giữa các cặp trục cán, được ép vào 

bề mặt phẳng của trục cán, qua đó làm biến dạng dẻo băng giấy và làm cho mặt giấy đạt độ 

phẳng theo yêu cẩu của sản phẩm. 

- Cuộn giấy, cắt: Sau khi sấy và cán láng, băng giấy được đưa về dạng cuộn bằng cách 

quay quanh trống cuộn và đi vào khe được tạo nên giữa trống và cuộn giấy. Cuộn giấy được 

giữ bằng cánh tay đòn thứ cấp. Khi cuộn giấy tăng dần bề dày của nó thì một trục gá mới 

(trục chưa có giấy) sẽ được đặt vào vị trí của cánh tay đòn sơ cấp. Khi cuộn giấy ở tay đòn 

thứ cấp đạt đường kính theo yêu cầu, trục gá mới sẽ được thay thế vào và tiếp tục quấn cuộn 

giấy tiếp theo. Trong quá trình cuộn giấy, lượng giấy lỗi phát sinh từ quá trình sản xuất được 

thu gom và xử lý theo quy định. Các cuộn giấy thành phẩm được cắt, bao gói lại, dán mác 

theo quy định của nhà máy và lưu kho trước khi xuất bán. 

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Sản phẩm giấy với công suất 9.500 tấn/năm.  

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của dự án đầu tư 

1.4.1. Nguyên, nhiên, vật liệu trong giai đoạn thi công xây dựng 

Nhu cầu nguyên, nhiên vật liệu giai đoạn này như sau: 

- Nhu cầu về điện: Nguồn điện cung cấp cho hoạt động thi công xây dựng Nhà 

máy được lấy từ hệ thống cấp điện chung của Cụm công nghiệp Hạnh Phúc – Xuân 

Phương. Lượng tiêu thụ điện ước tính khoảng 1.500 kW/tháng. 

- Nhu cầu nước: Nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn xây dựng chủ yếu phục 

vụ cho hoạt động sinh hoạt của công nhân xây dựng và nước phục vụ quá trình xây dựng 

các công trình. Lượng nước sử dụng cụ thể như sau: 

+ Nước cấp cho sinh hoạt: Do công nhân không ăn uống tại công trường, nước 

cấp chủ yếu cho hoạt động vệ sinh, vì vậy lấy định mức sử dụng nước cho hoạt động 
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sinh hoạt của công nhân là 45l/người.ngày. Tổng số cán bộ, công nhân trong giai đoạn 

thi công xây dựng tại Dự án là 30 người. Vậy tổng lượng nước sử dụng là: 

Q= (30 x 45)/1.000 = 1,35m3/ngày.đêm. 

 + Nước cấp cho xây dựng: Dựa trên những Dự án có quy mô tương đương, ước 

tính lượng nước cấp cho xây dựng là: 2÷3 m3/ngày. 

- Nguồn cấp nước: 

Trong giai đoạn thi công xây dựng chủ dự án sẽ khoan 01 giếng sâu 45m tại dự 

án để cấp nước cho dự án. Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện các thủ tục báo cáo, xin phép 

khai thác nước dưới đất theo quy định. 

- Nhu cầu về các loại nguyên vật liệu xây dựng chủ yếu  

Cơ sở xác định: Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ giai đoạn thi công xây 

dựng của dự án được ước tính dựa trên việc tham khảo khối lượng sử dụng của những 

công trình có quy môi tương đương, được trình bày dưới bảng sau: 

Bảng 1.1. Khối lượng nguyên vật liệu phục vụ giai đoạn xây dựng của dự án 

STT 
Tên nguyên vật liệu 

xây dựng 
Đơn vị 

Khối 

lượng 

Hệ số quy 

đổi 

Khối 

lượng 

(tấn) 

1 Cát vàng m3 2.009 1,4 tấn/m3 2.813 

2 Gạch xây Viên 95.550 2,6kg/viên 248 

3 Đá 1x2 m3 3.230 1,56 tấn/m3 5.040 

4 Xi măng Tấn 263 - 263 

5 Sắt, thép Tấn 249 - 249 

6 Cát đen m3 595 1,2 tấn/m3 714 

7 Xà gỗ Tấn 179 - 179 

8 Gạch lát m3 0 2 tấn/m3 0,5 

9 Tấm tôn m2 504 20 kg/m2 10,08 

10 Bê tông thương phẩm Tấn 371 - 371 

11 Sơn Tấn 8 - 8 

12 Que hàn Tấn 0,472 - 0,47 

13 Vật tư khác Tấn 20 - 20 

Tổng    9.916,05 
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 (Nguồn: Thuyết minh dự án) 

- Nguồn cung cấp nguyên vật liệu: Để đảm bảo vật tư cung cấp kịp thời cho 

công trình, đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ, công trình sẽ sử dụng vật tư, vật liệu 

xây dựng từ các nguồn cung cấp là các Công ty liên doanh, các cơ sở nhà máy sản xuất 

sẵn có tại Thái Nguyên và các vùng lân cận. 

- Tuyến đường vận chuyển: Sử dụng các tuyến đường kết nối với dự án: Đường 

vành đai 5, đường liên thôn, liên xã.  

1.4.2. Nhu cầu về nguyên liệu, hóa chất, điện, nước phục vụ giai đoạn vận hành 

a. Nhu cầu nguyên liệu, hóa chất 

Giấy phế liệu bao gồm các loại giấy vở học sinh, không sử dụng giấy bìa, hộp carton. 

Công ty chỉ sử dụng giấy phế liệu thu gom trong nước, không có hoạt động nhập khẩu 

phế liệu giấy phế liệu. Thành phần nguyên liệu gồm giấy và chất thải dính bám, lẫn lộn 

trong phế liệu bao gồm: nilon, xốp, đinh ghim, dây buộc, đất, cát,…, thành phần nguyên 

liệu không có thành phần chất thải nguy hại. Cơ sở tính toán khối lượng nguyên liệu 

trong quá trình sản xuất như sau: 

Chất thải dính bám, lẫn lộn trong phế liệu bao gồm: nilon, xốp, đinh ghim, dây 

buộc, đất, cát,… khoảng 1,47% (Căn cứ số liệu tham khảo thực tế tại các nhà máy sản 

xuất với loại hình tương đương): 

- Độ ẩm nguyên liệu: 11% 

- Độ ẩm giấy thành phẩm: 3% 

- Tỷ lệ hao hụt trong sản xuất: 9,47% => để sản xuất 1 tấn giấy thành phẩm cần: 

m = 1 /(100-9,47)% = 1,105 tấn phế liệu giấy 

Bảng 1.2. Cân bằng chất thải rắn và tỷ lệ hao hụt nguyên liệu khi sản xuất 1 tấn 

giấy thành phẩm 

STT Nguyên nhân hao hụt 
Tỷ lệ hao hụt 

(%)  

Số lượng hao hụt 

(kg/tấn sản phẩm) 

1 

Do tạp chất (dây đại nhựa, nilong, 

xốp…) 0,8% 8,8 

2 

Do tạp chất (Dây đai kim loại, đinh 

ghim…) 0,6% 6,6 

3 Do đất, cát, sạn… 0,04% 0,4 

3 Bột giấy thất thoát 0,03% 0,3 

4 Do chênh lệch độ ẩm (11% - 3%) 8,0% 88,4 

Tổng 9,47% 104,6 
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- Lượng phế liệu sử dụng trong 1 năm như sau: 

Công suất sản phẩm 9.500 tấn/năm => Lượng phế liệu cần sử dụng là m = 9.500 

x 1,105 = 10.497,5 tấn/năm. 

Chủ dự án cam kết không thu mua các loại giấy phế liệu có chứa thành phần nguy 

hại và tuân thủ nghiêm túc quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ: 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Bảng 1.3. Bảng tổng hợp nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu phục vụ cho quá 

trình sản xuất của nhà máy 

Stt Nguyên/ nhiên vật liệu, hóa chất Đơn vị Khối lượng Xuất xứ 

I Nguyên, nhiên vật liệu phục vụ cho sản xuất 

1 Giấy phế liệu  Tấn/ năm 10.497,5 Các đơn vị 

cung cấp 

trong nước 

2 Bột sắn (phụ gia) Tấn/ năm 210 Từ nhà máy 

sản xuất trên 

địa bàn tỉnh 

hoặc lân cận 

3 Phèn nhôm Tấn/ năm 76 

4 Keo chống thấm Tấn/ năm 91 

5 Tinh bột Oxy hóa Tấn/ năm 11,5 

II Nguyên, nhiên vật liệu, hóa chất phụ trợ khác 

1 Xút Tấn/ năm 1,56 Từ nhà máy 

sản xuất trên 

địa bàn tỉnh 

hoặc lân cận 

2 PAC (hóa chất keo tụ) Tấn/ năm 62,4 

3 Polyme (hóa chất keo tụ) Tấn/ năm 1,56 

4 Đạm Ure Tấn/ năm 0,576 

5 Lân Tấn/ năm 0,5 

6 Mật rỉ đường Tấn/ năm 0,048 

7 

Nhiên liệu đốt lò hơi: Trấu rời, mùn 

cưa, củi viên, củi băm, vỏ cây băm 

(Biomas)  

Tấn/ năm 3.920 

 (Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Giấy Long An) 

b. Nhu cầu sử dụng nước 

- Nước cấp phục vụ nhu cầu sinh hoạt: 

Dự án có nấu ăn cho công nhân. Theo TCXDVN 33:2006 (Bảng 3.4 – Tiêu chuẩn 

nước cho nhu cầu sinh hoạt trong cơ sở sản xuất công nghiệp) thì tiêu chuẩn dùng nước 
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sinh hoạt trong cơ sở sản xuất công nghiệp là 75 lít/người/ca (Lấy hệ số không điều hòa 

k = 3). Trong đó lượng nước cấp cho hoạt động vệ sinh khoảng 50 lít/người/ca, lượng 

nước cấp cho nấu ăn khoảng 25 lít/người/ca. Số lượng cán bộ, công nhân làm việc tại 

nhà máy là 80 người. Vậy lượng nước cấp cho sinh hoạt là: 

QSH = 80 người x 75 lít/người/ngày.đêm /1000 = 6 m3/ngày. 

- Nước cấp cho sản xuất: 

- Nước cấp cho xưởng sản xuất giấy: các công đoạn sử dụng nước bao gồm: phun 

rửa chăn lưới (Khu vực ép, khu vực lưới) và vệ sinh máy móc thiết bị. Tổng lượng nước 

cấp cho sản xuất giấy là 198 m3/ngày (chi tiết tại sơ đồ cân bằng nước trong tại trang 

tiếp theo). 

- Nước bổ sung hằng ngày cho lò hơi: Sử dụng 1 lò hơi công suất là 8 tấn/giờ. 

Lượng nước bổ sung hằng ngày cho lò hơi là 0,98m3/giờ tương đương 23,5m3/ngày.đêm. 

- Nước rửa ngược bộ làm mềm nước lò hơi: Lượng nước sử dụng thực tế khoảng 

2m3/ngày.đêm. 

- Nước phục vụ xử lý khí thải lò hơi: Nước rửa khí thải được tuần hoàn liên tục, 

do vậy hàng ngày chỉ bổ sung một lượng thất thoát do bay hơi khoảng 2m3/ngày. Định 

kỳ 1 tuần thay thế dung dịch hấp thụ khí thải lò hơi, lượng nước thay thế khoảng 2m3/lần. 

- Nước vệ sinh công nghiệp: Lưu lượng nước cấp cho hoạt động này trong giai 

đoạn hiện tại là 3 m3/ngày.đêm. (Các khu vực trong xưởng không rửa cùng 1 lúc mà rửa 

luân phiên nhau). 

=> Tổng nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt và sản xuất là: QHT =  6 + 198 + 

23,5 + 2 + 2 + 2 + 3 = 236,5 m3/ngày.đêm. 

- Nguồn cấp nước: Nguồn nước cấp cho hoạt động của Nhà máy được là hệ thống 

cấp nước sạch chung của Cụm công nghiệp và một phần nước giếng khoan đã khoan 

trong giai đoạn thi công xây dựng. 

* Sơ đồ cân bằng nước của nhà máy như sau: 

  



TP 1,27 Tấn/h

Độ khô 97%

TP (KTĐ) 1,2 Tấn/h

Thành phẩm

TP 1,27 Tấn/h

Độ khô 97%

Bột (KTĐ) 1,23    Tấn/h

Nước 0,0 m3/h

0,3 m3/h Sấy sau

Bột giấy + TBS 1,23 Tấn/h

Độ khô 81%

3 m3/ngày đêm 2 m3/ngày đêm Nước 0,3 m3/h

Nước cấp 0,3 m3/h Ép keo

TBS 0,026 Tấn/h Bột (KTĐ) 1,20 Tấn/h

Độ khô 10% Độ khô 97%

Nước cấp 0,3 m3/h Nước 0,0 m3/h

8 tấn hơi/h

12% Sấy trước

0,98 m3/h 1,3 m3/h Bột (KTĐ) 1,20 Tấn/h

23,5 m3/ngày đêm Độ khô 47%

Nước 1,4 m3/h

7                 m3/h Bột (KTĐ) 1,20 Tấn/h

4,09             Độ khô 21%

m3/h 4,0 m3/h Nước 5         m3/h

           126,7                 98 

m3/ngày đêm 4,0 m3/h

8        m3/h 119             m3/h Bột (KTĐ) 1,20 Tấn/h

Độ khô 1%

Nước 119     m3/h

         7 Bơm quạt

m3/h 83        m3/h Bột (KTĐ) 1,20 Tấn/h

Độ khô 3,2%

4,17            m3/h 8                            Về bể chứa nước Nước 36       m3/h

100,0          m3/h 28               m3/h Bể máy

m3/ngày đêm
180              Bột (KTĐ) 1,20 Tấn/h

m3/ngày đêm Độ khô 3,2%

Nước 36 m3/h

Nước thoát 83        m3/h

Cô đặc

Xả thải 188 m3/ngày đêm Bột (KTĐ) 1,20 Tấn/h

88         Độ khô 1,0%

m3/ngày đêm Nước 119     m3/h

Sàng lọc cát

Nước thoát 83        m3/h Bột (KTĐ) 1,20 Tấn/h

Độ khô 3,2%

Nước 36       m3/h

Nước cấp 35        m3/h Bể chứa

3 m3/ngày đêm 2 m3/ngày đêm Bột (KTĐ) 1,20 Tấn/h

Độ khô 3,2%

Nylon… 0,011 Tấn/h Nước 36       m3/h

thay thế dung dịch hấp Đinh ghim, thép 0,022 Tấn/h Thủy lực

 thụ xử lý khí thải lò hơi 1,0 m3/ngày đêm Đất cát 0,001 Tấn/h 1,20 Tấn/h

2 m3/ngày đêm Bột giấy thất thoát 0,000 Tấn/h 89,0%

Tương đương 1,40    Tấn/h

Nylon… 0,27            Tấn/ngày

 Đinh ghim, thép 0,54            Tấn/ngày

Đất cát 0,01            Tấn/ngày

Bột giấy thất thoát 0,01            Tấn/ngày

Nguyên liệu 34               Tấn/ngày

Nguyên liệu 10.498        Tấn/năm

            2,47 

 

Nước thải từ hoạt động

Tỷ lệ tạp chất (%)

CÔNG SUẤT: 9.500 TẤN GIẤY/NĂM

SẢN XUẤT: 312 NGÀY/NĂM

Nước phun rửa
Bể nước sạch chung                

m3/ngày đêm
Nước cấp

Vệ sinh công nghiệp

HTXLNT

Rửa ngược bộ làm                      

mềm nước

Xả đáy lò hơi

SƠ ĐỒ CÂN BẰNG NƯỚC CỦA NHÀ MÁY HIỆN TẠI CÔNG SUẤT 9.500 TẤN/NĂM

Nước bay hơi

Tinh bột sắn

Nước bay hơi

Ép

Dập bụi nồi hơi
Vệ sinh công 

nghiệp

Nồi hơi

Nước thoát từ ép

Bể chứa nước

Nguyên liệu (KTĐ)

Độ khô

Nguyên liệu 

Lưới

Nước thoát từ lưới

Bể chứa 

nước 

Sạch cho 

sản xuất 

giấy
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Ngoài ra, nhà máy còn sử dụng nước cấp cho hoạt động phòng cháy chữa cháy. 

- Nước cấp cho PCCC: Lượng nước cần để dự trữ chữa cháy phải tính toán căn 

cứ vào lượng nước chữa cháy lớn nhất trong 3h đối với 1 đám cháy. Dự án có diện tích 

là 20.000 m2 = 2 ha < 150 ha nên theo TCVN 2622:1995: Phòng cháy, chống cháy cho 

nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế, thì nhu cầu sử dụng nước tính cho 1 đám cháy với 

lưu lượng 10 (l/s) trong 3h. Nhu cầu nước chữa cháy là: 

Wcc1
3h = 0,01 × 60 × 60 × 3 = 108 (m3) 

Nước PCCC dự án được lấy từ hệ thống cấp nước sạch chung của CCN. 

- Nước tưới cây: Diện tích cây xanh của nhà máy là 4.011m2. Theo TCXDVN 

33:2006 định mức cấp nước tưới cho cây xanh là 1,5l/m2. Vậy lượng nước cấp cho tưới 

cây là q = 4.011 x 1,5 / 1000 = 6m3/lần tưới. 

c. Nhu cầu sử dụng điện 

- Nhu cầu cấp điện: Nhu cầu sử dụng điện của toàn nhà máy ước tính khoảng 

3.900.000 KWh/tháng.  

- Nguồn cung cấp: Nguồn điện được cấp từ lưới điện của khu vực đến máy biến 

áp đặt trong khu vực. 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án 

1.5.1. Mô tả tóm tắt quá trình hoạt động của dự án 

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Giấy Long An có địa chỉ văn phòng tại 

Lô CN 03-04, Cụm công nghiệp Hạnh Phúc – Xuân Phương, xã Xuân Phương, huyện 

Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, được thành lập và đi vào hoạt động theo giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp: Mã số doanh nghiệp 4601622965 được Phòng Đăng ký kinh 

doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 23/9/2024. 

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Giấy Long An đã được Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 1073848614, 

chứng nhận lần đầu ngày 08/11/2024. Dự án Nhà máy sản xuất, kinh doanh các loại giấy 

và bao bì được thực hiện tại Lô CN 03-04, Cụm công nghiệp Hạnh Phúc – Xuân Phương, 

xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Hiện nay, toàn bộ mặt bằng dự án 

đã được lu nèn, san nền, giải phóng mặt bằng. Chủ dự án chưa xây dựng bất kỳ công 

trình nào trên đất. 

1.5.2. Vị trí thực hiện dự án 

Tổng diện tích thực hiện dự án là 20.000m2, trong đó diện tích xưởng sản xuất 

giấy, các công trình phụ trợ, nhà bảo vệ, trạm biến áp, cây xanh, cảnh quan, đường giao 

thông thuộc giai đoạn I là 13.600m2, còn lại là đất dự trữ thuộc giai đoạn II. 

Dự án nằm trong Lô CN 03-04, Cụm công nghiệp Hạnh Phúc – Xuân Phương, 

xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Vị trí tiếp giáp của Nhà máy: 
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+ Phía Bắc giáp đất Cụm công nghiệp. 

+ Phía Tây giáp đất Cụm công nghiệp. 

+ Phía Đông giáp đất cây xanh. 

+ Phía Nam giáp đường trong Cụm công nghiệp có lộ giới 19,5m. 

 (Sơ đồ vị trí thực hiện dự án được đính kèm tại phụ lục của báo cáo) 

Bảng 1.4. Toạ độ các điểm giới hạn khu đất thực hiện dự án 

STT 
Tọa độ VN2000 

X (m) Y (m) 

1 2372478.14 443813.80 

2 2372642.57 443713.72 

3 2372696.57 443802.47 

4 2372532.18 443902.54 

(Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Giấy Long An) 

1.5.3. Các hạng mục công trình của dự án đầu tư 

Tổng diện tích thực hiện dự án là 20.000m2, trong đó diện tích xưởng sản xuất 

giấy, các công trình phụ trợ, nhà bảo vệ, trạm biến áp, cây xanh, cảnh quan, đường giao 

thông thuộc giai đoạn I trên nền diện tích 13.600m2, còn lại là phần diện tích đất dự trữ 

cho giai đoạn II.  

Các hạng mục công trình của nhà máy cụ thể như sau: 

Bảng 1.5. Các hạng mục công trình của Dự án 

STT Nhóm hạng mục Số tầng 
Diện tích 

(m2) 

Diện tích 

sàn (m2) 

Tỷ lệ 

% 

I Hạng mục công trình chính 

1 Nhà xưởng 1 6.200 6.200 31 

2 
Nhà văn phòng + nhà ăn + 

nhà nghỉ giữa ca 
2 600 1.800 3 

II Hạng mục công trình phụ trợ 

1 Nhà bảo vệ 1 20 20 0,6 

2 Bể nước  120 120 0,1 

3 Trạm biến áp  15 15 0,2 

4 Phòng bơm + máy phát điện 1 45 45 0,2 
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STT Nhóm hạng mục Số tầng 
Diện tích 

(m2) 

Diện tích 

sàn (m2) 

Tỷ lệ 

% 

5 Nhà để xe máy  1 45 45 0,4 

6 Trạm cân  89 89 15,4 

7 Giao thông  2.360 3.075 0,6 

8 Hệ thống cấp điện 1 hệ thống 

9 Hệ thống cấp nước 1 hệ thống 

III Hạng mục công trình BVMT 

1 Cây xanh cảnh quan  4.011  20,1 

2 
Hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt, công suất 10m3/ngày  
- 01 hệ thống 

3 
Hệ thống xử lý nước thải sản 

xuất, công suất 200m3/ngày 
 01 hệ thống 

4 Kho lưu chứa nguy hại  1 47,3 47,3 0,2 

5 
Kho lưu chứa chất thải rắn 

công nghiệp thông thường  
1 47,3 47,3 0,2 

6 Hệ thống xử lý khí thải lò hơi - 1 hệ thống - - 

7 

Đất dự trữ xây dựng giai 

đoạn II (gồm nhà xưởng có 

diện tích 6.100m2 và nhà văn 

phòng Nhà văn phòng + nhà 

ăn + nhà nghỉ giữa ca có diện 

tích 300m2) 

 6.400  32 

Tổng diện tích  20.000 - 100 

(Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Giấy Long An) 

* Danh mục máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động của dự án 

Bảng 1.6. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ giai đoạn sản xuất ổn định 

Stt Tên máy móc Năm sản xuất Số lượng Xuất xứ Tình trạng 

1 Máy cuộn  2024 02 Trung Quốc 100 % 

2 Máy xeo 2024 02 Trung Quốc 100 % 

3 Lô sấy 2024 04 Trung Quốc 100 % 
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Stt Tên máy móc Năm sản xuất Số lượng Xuất xứ Tình trạng 

4 Lô cuộn giấy 2024 03 Trung Quốc 100 % 

5 Lô lưới inox 2024 03 Trung Quốc 100 % 

6 Ép bụng 2024 01 Trung Quốc 100 % 

7 Ép lưng 2024 02 Trung Quốc 100 % 

8 Ép lạnh 2024 04 Trung Quốc 100 % 

9 Ép lưới 2024 03 Việt Nam 100 % 

10 Ép lưng + ép cụng 2024 03 Việt Nam 100 % 

11 Ép trung gian cao su 2024 01 Trung Quốc 100 % 

12 Ép đá 2024 03 Trung Quốc 100 % 

13 Các loại suốt 2024 34 Việt Nam 100 % 

14 Suốt dẫn giấy 2024 01 Việt Nam 100 % 

15 Khung máy dàn thao tác 

đồng bộ 

2024 50 Việt Nam 100 % 

16 Lô căng chăn 2024 02 Trung Quốc 100 % 

17 Hộp giảm tốc 2024 09 Trung Quốc 100 % 

18 Quạt hút thổi 2024 02 Trung Quốc 100 % 

19 Bơm seo 2024 16 Trung Quốc 100 % 

20 Thùng gỗ bột 2024 05 Trung Quốc 100 % 

21 Thùng bột inox 2024 02 Trung Quốc 100 % 

22 Hút chân không 2024 04 Trung Quốc 100 % 

23 Bể chứa bột động bộ 2024 14 Trung Quốc 100 % 

24 Téc sắt 2024 01 Trung Quốc 100 % 

25 Téc nước 2024 02 Trung Quốc 100 % 

Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Giấy Long An 

1.5.4. Tiến độ thực hiện 

Tiến độ của dự án của thể như sau: 

- Chuẩn bị các thủ tục đầu tư và hoàn thiện hồ sơ xin đề xuất cấp giấy phép môi 

trường: Từ tháng 10/2024 – trước tháng 7/2025; 

- Thi công xây dựng: Từ tháng 7/2025 - tháng 1/2026; 
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- Tuyển dụng công nhân: Từ tháng 1/2026 - tháng 2/2026; 

- Vận hành: Dự kiến từ tháng 3/2026. 

1.5.5. Sơ đồ tổ chức, quản lý hoạt động của dự án đầu tư 

Tổng số lượng cán bộ, công nhân sử dụng khi nhà máy hoạt động ổn định là 80 

người. 

Công ty thành lập bộ phận An toàn, kỹ thuật, môi trường. Tổng số cán bộ nhân 

viên trong bộ phận An toàn, kỹ thuật, môi trường là 8 người. Phụ trách, quản lý bộ phận 

An toàn, kỹ thuật, môi trường là cán bộ có trình độ chuyên môn về kỹ thuật môi trường. 

Tổng số cán bộ, nhân viên trong tổ vệ sinh môi trường là 3 người trong đó có 01 cán bộ 

chuyên trách quản lý các công tác bảo vệ môi trường tại dự án có trình độ Đại học trở 

lên chuyên ngành về An toàn lao động, môi trường. 

- Chế độ làm việc: 8h/ca, 3 ca/ngày, 26 ngày/tháng, 312 ngày/năm. 

Cơ cấu tổ chức quản lý của Dự án như sau: 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. Sơ đồ tổ chức quản lý và vận hành của dự án

Kỹ thuật – 

Kế hoạch 

Kế toán – 

Tài vụ 

Hành 

chính 

Bộ phận 

sản xuất  

Giám đốc 

An toàn và 

Môi trường  
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU 

TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

- Phù hợp với chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia: Quyết định số: 450/QĐ-

TTg, ngày 13 tháng 4 năm 2022, quyết định phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường 

quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được đưa ra với mục tiêu: Ngăn chặn 

xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường; giải quyết các vấn đề môi trường cấp 

bách; từng bước cải thiện, phục hồi chất lượng môi trường. Toàn bộ nước thải của dự 

án đều được xử lý đảm bảo các quy chuẩn về môi trường hiện hành. CTR thông thường, 

CTNH được thuê đơn vị chức năng tới vận chuyển theo quy định. Do vậy dự án phù hợp 

với Quyết định số: 450/QĐ-TTG, ngày 13 tháng 4 năm 2022. 

- Theo Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

đến năm 2020 tại Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 14/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ, 

phương hướng phát triển công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên là phấn đấu đến năm 2030, 

Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm công nghiệp phát triển theo hướng hiện 

đại của vùng thủ đô Hà Nội gắn với sự phát triển bền vững, có sức lan tỏa, tác động đến 

phát triển công nghiệp toàn vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Do vậy việc đầu tư Dự 

án là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch. 

Như vậy, những mục tiêu của Dự án hoàn toàn phù hợp với mục tiêu chung của 

quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh. Đồng thời, việc thực hiện dự án sẽ góp phần thúc 

đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung 

của địa phương nói riêng và cả nước nói chung. 

- Ngành nghề thu hút đầu tư tại Cụm công nghiệp Hạnh Phúc – Xuân Phương: 

Công nghệ chế biến gỗ, bột gỗ, sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy, công nghiệp điện, 

điện tử, cơ khí lắp ráp, chế tạo kim loại. Do vậy, dự án phù hợp với ngành nghề thu hút 

đầu tư tại Cụm công nghiệp Hạnh Phúc – Xuân Phương. 

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

* Nước thải: 

- Nước thải sinh hoạt: 

+ Nước thải sinh hoạt vệ sinh từ dự án: Hoạt động của dự án phát sinh khoảng 

6m3/ngày. Lựa chọn hệ số dự phòng K = 1,2 thì lượng nước thải lớn nhất là: Q = 6 x 1,2 

= 7,2m3/ngày. Toàn bộ nước thải được dẫn về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của nhà 

máy có công suất 10m3/ngày đêm. Nước thải sau xử lý đạt giới hạn tiếp nhận của Cụm 

công nghiệp Hạnh Phúc – Xuân Phương được dẫn ra hệ thống thoát nước chung của CCN 
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sau đó đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập trung của CCN trước khi xả ra môi trường. 

Do vậy nước thải sinh hoạt của dự án sau xử lý không ảnh hưởng nguồn tiếp nhận. 

+ Nước thải từ hoạt động sản xuất: phát sinh khoảng 180m3/ngày. Toàn bộ nước 

thải được dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất của nhà máy có công suất 200m3/ngày 

đêm. Nước thải sau xử lý đạt giới hạn tiếp nhận của Cụm công nghiệp Hạnh Phúc – Xuân 

Phương được dẫn ra hệ thống thoát nước chung của CCN sau đó đấu nối về hệ thống xử lý 

nước thải tập trung của CCN trước khi xả ra môi trường. Do vậy nước thải sản xuất của 

dự án sau xử lý không ảnh hưởng nguồn tiếp nhận. 

- Hiện tại, Cụm công nghiệp Hạnh Phúc – Xuân Phương đang triển khai xây dựng 

01 hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung có công suất là 2.200 m3/ngày.đêm, hiện 

tại chưa có đơn vị nào đang hoạt động trong CCN. Tổng lượng nước thải của Công ty là 

188m3/ngày => Hệ thống xử lý nước thải tập trung của Cụm công nghiệp Hạnh Phúc – 

Xuân Phương vẫn đảm bảo đáp ứng cho hoạt động của nhà máy. 

* Bụi, khí thải 

+ Khí thải từ lò hơi: Công ty sẽ xây dựng các hệ thống xử lý khí thải công suất: 

20.000m3/h. Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT. Do vậy khí thải của dự án 

sau xử lý không ảnh hưởng nguồn tiếp nhận. 

* Đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường của Cụm công 

nghiệp Hạnh Phúc – Xuân Phương 

- Thoát nước: Cụm công nghiệp Hạnh Phúc – Xuân Phương đã xây dựng hoàn 

thiện hệ thống thoát nước mưa tách riêng với thoát nước thải. 

- Hệ thống xử lý nước thải tập trung: đã xây dựng 01 hệ thống XLNT tập trung 

với công suất 2.200m3/ngày.đêm đảm bảo thu gom toàn bộ nước thải phát sinh từ các lô 

đất trong CCN. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A sau đó được 

xả ra nguồn tiếp nhận cuối cùng. 

- Yêu cầu về chất lượng nước thải đầu ra với các nhà máy hoạt động trong CCN: 

phải đạt QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B, trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom và xử 

lý nước thải chung của CCN. 

* Đánh giá sự phù hợp của địa điểm lựa chọn dự án: dự án nằm trong Cụm công 

nghiệp Hạnh Phúc – Xuân Phương đã được xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp điện, 

thoát nước, xử lý nước thải đồng bộ, xung quanh dự án có các tuyến đường giao thông 

thuận lợi cho việc vận chuyển nguyên vật liệu ra vào dự án như tuyến đường nội bộ 

CCN, đường vành đai 5 do vậy thuận tiện cho hoạt động vận hành của dự án. 

Ngoài ra dự án phù hợp với ngành nghề thu hút đầu tư tại Cụm công nghiệp Hạnh 

Phúc – Xuân Phương: Công nghệ chế biến gỗ, bột gỗ, sản xuất giấy và sản phẩm từ 

giấy, công nghiệp điện, điện tử, cơ khí lắp ráp, chế tạo kim loại,…. Do vậy, dự án phù 

hợp với ngành nghề thu hút đầu tư tại Cụm công nghiệp Hạnh Phúc – Xuân Phương.  
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CHƯƠNG III 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Dự án được thực hiện trong Cụm công nghiệp Hạnh Phúc – Xuân Phương, do 

vậy theo quy định tại điểm b, khoản 2, điều 28, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính 

phủ, nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, báo cáo không 

phải thực hiện đánh giá hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án đầu tư. 
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CHƯƠNG IV 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ 

ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

4.1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn thi công xây dựng 

4.1.1. Đánh giá tác động 

4.1.1.1. Đánh giá tác động do các nguồn liên quan tới chất thải 

a. Tác động do bụi và khí thải 

 Bụi từ hoạt động đào, đắp  

Tùy theo điều kiện chất lượng đường sá, chất lượng xe vận chuyển, phương thức 

bốc dỡ và tập kết nguyên vật liệu, khối lượng đất đào đắp mà ô nhiễm phát sinh nhiều 

hay ít. Nồng độ bụi sẽ tăng cao trong những ngày khô, nắng gió. 

Khối lượng đào, đắp san nền của Dự án được thể hiện dưới bảng sau:  

Bảng 4.1. Khối lượng công tác đào móng, đắp nền 

STT Thông số Đơn vị Khối lượng 

1 Đào đất Tấn 11.485 

2 Đất đắp Tấn 11.850 

Tổng Tấn 23.335 

Nguyên liệu cát đắp sẽ được cung cấp bởi các đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng 

uy tín trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Do khối lượng cần để đắp san nền lớn nên Chủ Dự án sẽ tận dụng tối đa lượng 

đất đào để điều phối cho các diện tích đắp, trồng cây xanh trong Dự án.   

Xác định khối lượng bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp được áp dụng theo công 

thức: 

W = EM [1] 

Trong đó: W: Lượng bụi phát sinh bình quân (kg); 

      E: Hệ số ô nhiễm (kg bụi/tấn); 

               M: Khối lượng phát thải (tấn) 

+ Xác định hệ số phát thải ô nhiễm bụi (E) 

Hệ số phát thải ô nhiễm bụi xác định theo tài liệu hướng dẫn Đánh giá tác động 

môi trường của Ngân hàng thế giới (Environment assessment sourcebook, volume II, 

sectoral guidelines, environment, World Bank, Washington D.C, 8/1991) và AP 42, 

Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume 1: Stationary Point 

and Area Sources như sau: 
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E = k x 0,0016 x (U/2,2)1,4 ÷ (M/2)1,3, kg/tấn  [2] 

Trong đó: E: Hệ số ô nhiễm (kg/tấn); 

                 k: Cấu trúc hạt có giá trị trung bình (k = 0,35 với bụi có kích thước 

<10m – Bảng cấu trúc hạt (k) trang 13.2.4-4 AP 42, Fifth Edition Compilation of Air 

Pollutant Emission Factors, Volume 1: Stationary Point and Area Sources); 

  U: Tốc độ gió trung bình (m/s) (Lấy tốc độ gió là 2,95m/s); 

  M: Độ ẩm trung bình của vật liệu đất đào, đất đắp (%)  

(Chọn độ ẩm trung bình 11% - Bảng 13.2.4-1 AP 42, Fifth Edition Compilation 

of Air Pollutant Emission Factors, Volume 1: Stationary Point and Area Sources) 

  → E = 0,0366 kg/tấn 

Căn cứ trên các thuật toán trên xác định được khối lượng bụi phát sinh do hoạt 

động đào, đắp trong bảng sau: 

Bảng 4.2. Khối lượng bụi phát sinh do hoạt động đào đắp 

Hoạt động 

Khối lượng 

bụi phát sinh 

(kg) 

Thời gian dự 

kiến (tháng) 

Khối lượng 

bụi phát sinh 

(kg/ngày) 

Khối lượng 

bụi phát 

sinh(mg/s) 

Đào đắp 854 1 32,8 380,2 

Bụi phát sinh từ hoạt động đào, đắp, san lấp nền phát tán trên diện tích rộng nên 

có thể áp dụng mô hình khuyếch tán nguồn mặt để tính toán nồng độ khí thải. Khối 

không khí tại khu vực công trường được hình dụng như một hình hộp với các kích thước 

chiều dài L (m), chiều rộng W (m) và chiều cao H (m), một cạnh đáy của hình hộp không 

khí song song với hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là không ô nhiễm và không 

khí tại khu vực công trường vào thời điểm chưa khai thác là sạch thì nồng độ bụi phát 

sinh trung bình trong 01 giờ được tính theo công thức. 

C = 
  [3]1

 

Trong đó: C - Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giờ (mg/m3); 

  Es - Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích; 

Es = M/(L  W) (mg/m2.s) 

  M- tải lượng ô nhiễm (mg/s); 

                                              
1Nguồn:Trần Ngọc Chấn, 1999, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (tập 1), NXB Khoa học 

và kỹ thuật Hà Nội. 

 

)e 1(
H u.

L .E ut/L-s 
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  u - Tốc độ gió trung bình thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí 

(m/s), lấy u = 2,95 m/s; 

  H - Chiều cao xáo trộn (m); 

  L, W - Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m). 

Kết quả nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 1 giờ (mg/m3) từ quá trình đào, 

đắp được trình bày tại bảng dưới đây. 

Bảng 4.3. Nồng độ bụi phát tán do hoạt động đào đắp 

Hoạt 

động 

L(m)=W 

(m) 

Nồng độ bụi (mg/m3) QCVN 

05:2023/    

BTNMT 

(Trung 

bình 1h) 

(mg/m3) 

H=1,5 H=3 H=6 H=10 H=15 H=20 

Đào đắp 

10 0,548 0,275 0,735 0,083 0,055 0,041 

0,3 

15 0,356 0,128 0,063 0,038 0,026 0,019 

20 0,147 0,074 0,036 0,022 0,015 0,012 

50 0,024 0,012 0,007 0,004 0,003 0,002 

100 0,007 0,003 0,002 0,001 0,001 0,000 

Từ số liệu phân tích trong Bảng 4.3 trên cho thấy, trong khoảng cách 10 m tính 

từ vị trí thi công nồng độ bụi phát sinh vượt GHCP (giới hạn cho phép) tới 1,8 lần. 

Lượng bụi này hầu hết đều là bụi lắng, có trọng lượng lớn nên chúng nhanh chóng bị 

lắng đọng xuống mặt đất. Ngoài ra, hàm lượng bụi trong không khí sẽ giảm nhanh chóng 

theo khoảng cách tính từ vị trí thi công, trong khoảng cách 15 m tính từ vị trí thi công 

nồng độ bụi phát sinh vượt GHCP (giới hạn cho phép) chỉ còn 1,2 lần. Ngoài ra khoảng 

cách từ 20m trở đi, hàm lượng bụi nằm trong GHCP. Lượng bụi phát sinh gây ảnh hưởng 

trực tiếp tới công nhân thi công trên công trường. Tuy nhiên, hoạt động này diễn ra trong 

thời gian ngắn, nên tác động được đánh giá là nhỏ. 

- Đối tượng chịu tác động: Công nhân tham gia đào đắp. 

- Phạm vi tác động: Trong khu vực Dự án 

- Thời gian tác động: Trong suốt thời gian thực hiện đào đắp. 

 Bụi trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công và chất thải từ 

hoạt động đào đắp, thi công xây dựng 

Theo tính toán tại Chương I dự án, khối lượng nguyên vật liệu sử dụng trong quá 

trình thi công là 9.916,05 tấn. Khối lượng chất thải phát sinh trong quá trình thi công 

xây dựng cần vận chuyển là 49,6 tấn. Vậy tổng khối lượng nguyên liệu, chất thải cần 
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vận chuyển là 9.965,22 tấn. Dự án sử dụng phương tiện vận chuyển là xe tải có trọng tải 

16 tấn. Thời gian thi công khoảng 7 tháng, mỗi tháng hoạt động 26 ngày, thời gian làm 

việc trong 1 ngày là 8 giờ, vậy số lượt xe vận chuyển ra vào trung bình là 7xe/ngày 

tương đương 1 lượt xe/giờ.    

Hiện nay, Việt Nam chưa có tiêu chuẩn cụ thể về mức độ phát thải khí của từng 

loại phương tiện vận chuyển. Để có thể ước tính được tải lượng bụi và các khí thải phát 

sinh, có thể sử dụng phương pháp tính toán theo Hệ số ô nhiễm do cơ quan Bảo vệ môi 

trường Mỹ (USEPA) và Tổ chức Y tế Thế giới - WHO ban hành. 

Bảng 4.4. Hệ số ô nhiễm đối với xe tải chạy trên đường 

Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô nhiễm theo tải trọng xe (kg/1.000km) 

Tải trọng xe < 3,5 tấn Tải trọng xe 3,5 ÷ 16 tấn 

Trong 

TP 
Ngoài TP Đ.cao tốc 

Trong 

TP 

Ngoài 

TP 
Đ.cao tốc 

Bụi 0,2 0,15 0,3 0,9 0,9 0,9 

Khí SO2 1,16 S 0,84 S 1,3 S 4,29 S 4,15 S 4,15 S 

Khí NO2 0,7 0,55 1,0 1,18 1,44 1,44 

CO 1,0 0,85 1,25 6,0 2,9 2,9 

(Ghi chú: S - phần trăm hàm lượng Lưu huỳnh trong xăng, dầu) 

Q = Hệ số ô nhiễm × cung đường vận chuyển × số lượt xe/giờ 

Cung đường vận chuyển trung bình khoảng 40 km. Vậy tải lượng các chất ô 

nhiễm phát sinh sẽ là:   

Bảng 4.5. Tải lượng các chất ô nhiễm từ các phương tiện vận chuyển 

TT 
Chỉ 

tiêu 

Lượt 

xe/h 

Quãng 

đường vận 

chuyển (km) 

Tải lượng 

(kg/1000 

km) 

Nồng độ 

(kg/giờ) 

Nồng độ 

(mg/m.s) 

1 Bụi 1 40 0,9 0,036 0,01 

2 SO2 1 40 4,15S 0,008 0,002 

3 NO2 1 40 1,44 0,058 0,016 

4 CO 1 40 2,9 0,116 0,032 

 Bụi bốc bay theo lốp bánh xe trên tuyến đường vận chuyển 

Theo tài liệu “Phương pháp đánh giá tác động môi trường của tác giả Trần Đông 

Phong và Nguyễn Thị Quỳnh Hương, NXB Khoa học Kỹ thuật năm 2000”, hệ số phát 

sinh bụi cuốn theo lốp bánh xe khi xe chạy trên đường được tính theo công thức như sau: 



Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất, kinh doanh các 

loại giấy và bao bì” 

Chủ Dự án: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Giấy Long An 22 

 

, (kg/xe.km )  [5]

 

Trong đó: 

- E0: Hệ số phát thải bụi ( kg bụi/xe.km) 

- k: Hệ số kể đến kích thước bụi, k = 0,8 cho bụi có kích thước nhỏ hơn 30 micron. 

- s: Hệ số kế đến loại mặt đường, đường đô thị (đường nhựa) s = 1,2 

- S: Là tốc độ trung bình của xe. Chọn S = 30 km/giờ. 

- W: Tải trọng xe, W = 16 tấn 

- w: Số lốp xe, w = 10 lốp 

- P: Số ngày mưa trung bình trong năm, P = 137 ngày mưa (Theo số liệu thống 

kê tại chương II). 

Thay số vào công thức [5] ta được kết quả: E0 = 0,28 kg/xe.km. 

Như vậy, với lưu lượng xe vận chuyển nguyên vật liệu thi công dự án là 1 lượt 

xe/giờ thì tải lượng bụi đường bốc bay theo lốp xe của phương tiện vận chuyển chạy 

trên đường là: 

Ebụi – đ = 0,28 (kg bụi/xe.km) x 1 (xe/giờ) = 0,28 mg/m.s 

Vậy, tổng tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên 

vật liệu thi công dự án được tổng hợp ở bảng sau: 

Bảng 4.6. Tải lượng ô nhiễm tổng hợp từ quá trình vận chuyển nguyên                      

vật liệu 

TT 
Chất gây 

ô nhiễm 

Tải lượng phát thải (mg/m.s) 
Tải lượng ô 

nhiễm tổng 

hợp (mg/m.s) 

Từ hoạt động của 

phương tiện vận 

chuyển 

Bốc bay trên tuyến 

đường vận chuyển 

1 Bụi 0,005 0,28 0,285 

2 SO2 0,001 - 0,001 

3 NO2 0,008 - 0,008 

4 CO 0,016 - 0,016 

Để đánh giá được nồng độ các chất ô nhiễm khuếch tán do các phương tiện vận 

chuyển gây ra người ta thường sử dụng phương pháp mô hình hóa. Một trong số các mô 

hình sử dụng đối với nguồn đường là mô hình Sutton. Xét nguồn đường dài hữu hạn, ở 

độ cao gần mặt đất, hướng gió thổi theo phương vuông góc với nguồn đường. Khi đó 

nồng độ trung bình chất ô nhiễm tại điểm có tọa độ (x,z) được xác định bằng công thức 

sau: 
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 Mô hình khuyếch tán Sutton. 

 

                                                                                                            [6] 

 

Trong đó: 

- C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3) 

- E: Tải lượng các chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/s hoặc mg/m.s) 

- z: Độ cao của điểm tính (m), chọn z = 1,5m. 

- h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m); h = 0,5m; 

- U: Tốc độ gió trung bình tại khu vực U = 2,95 m/s. 

- z: Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương z (m). 

Giá trị hệ số khuếch tán chất ô nhiễm z theo phương đứng (z) với độ ổn định 

của khí quyển tại khu vực công trình là B, được xác định theo công thức: 

z = 0,53 x y0,73 (m) 

Trong đó: y - Khoảng cách của điểm tính toán so với nguồn thải, theo chiều gió 

thổi (m). 

Kết quả tính toán nồng độ bụi tại một số điểm bất kỳ trên tuyến đường: 

Bảng 4.7. Dự báo sự phát tán nồng độ bụi, khí thải do hoạt động vận chuyển                   

vật liệu trong quá trình thi công 

Vận 

tốc 

gió 

(m/s) 

Nồng 

độ chất 

ô nhiễm 

(mg/m3) 

Khoảng cách từ nguồn thải (m) 
QCVN 

05:2023/BTNMT 

(mg/m3) 
y =5 y=10 y=25 y=40 y=50 

u 

=2,95 

m/s 

Bụi 0,036 0,028 0,016 0,011 0,010 0,3 

SO2 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,35 

NO2 0,0025 0,016 <0,001 <0,001 <0,001 0,2 

CO 0,0049 0,0041 0,0025 0,0016 0,001 30 

Nhận xét: Kết quả tính toán, dự báo nồng độ phát tán của khí thải từ các phương 

tiện vận chuyển tại một điểm bất kỳ tại khu vực dọc theo hai bên tuyến đường vận 

chuyển vật liệu cho Dự án tính từ tim đường khoảng cách từ 5 ÷ 50m cho thấy tất các 

chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT trung bình trong 

1 giờ. Nồng độ gia tăng các chất ô nhiễm từ hoạt động giao thông vận chuyển nguyên 

vật liệu của Dự án là không đáng kể. 

U

hzhz
E

C
z

zz













































 2

2

2

2

2

)(
exp

2

)(
exp8,0



Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất, kinh doanh các 

loại giấy và bao bì” 

Chủ Dự án: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Giấy Long An 24 

- Tuyến đường vận chuyển: tuyến đường vành đai 5, đường thôn, liên xã trong 

khu vực.  

- Đối tượng chịu tác động: công nhân tham gia trực tiếp tại công trường, các hộ 

dân, cửa hàng buôn bán, phân bố trên tuyến đường vận chuyển vật liệu, đất đá thải.  

- Phạm vi chịu tác động: dọc theo hai bên tuyến đường vận chuyển vật liệu và 

công trường thi công.  

- Thời gian: trong suốt thời gian thi công xây dựng dự án 

Tuy nhiên hầu hết lượng bụi phát sinh này có kích thước, tỷ trọng tương đối lớn 

nên không có khả năng phát tán xa, những tháng mưa thì bụi sẽ làm giảm lượng bụi phát 

sinh vào không khí. 

 Bụi, khí thải từ hoạt động của máy móc, thiết bị thi công 

Trong quá trình thi công xây dựng, các máy móc, thiết bị, phương tiện thi công 

sử dụng nhiên liệu xăng, dầu dầu diezel trong quá trình làm việc gây phát sinh khí thải 

bao gồm các chất ô nhiễm như bụi, CO, SO2, NOx, VOC,… 

Lượng dầu diezen sử dụng trong giai đoạn này khoảng 3,64 tấn. Thời gian sử 

dụng các máy móc chạy dầu DO trong giai đoạn thi công khoảng 6 tháng, làm việc 26 

ngày/tháng và 8 giờ/ngày thì lượng nhiên liệu sử dụng trong ngày là 2,5 kg/giờ. 

Theo Viện Kỹ thuật nhiệt đới và Bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh, 

lượng khí tạo thành khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg dầu diezen ở 2000C khoảng 22  25m3. 

Như vậy, lưu lượng khí thải là 62,5 m3/giờ: 

- Tải lượng (g/s) = Lượng nhiên liệu sử dụng × hệ số ô nhiễm / 3600 

- Nồng độ (mg/m3) = {Tải lượng (g/s) ×103} / Lưu lượng khí thải (m3/s).   

Dựa vào định mức tiêu thụ và hệ số ô nhiễm, tải lượng và nồng độ các chất ô 

nhiễm trong khí thải đốt dầu diezen được trình bày như sau: 

Bảng 4.8. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm từ quá trình đốt dầu diezel  

TT 
Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô nhiễm 

(kg/tấn dầu) (*) 

Tải lượng ô 

nhiễm (g/s) 

Nồng độ 

(mg/m3) 

QCVN 19:2009/BTNMT 

(mg/m3) 

1 Bụi 0,71 0,0005 0,008 200 

2 SO2 20.S 0,00001 0,0001 500 

3 CO 9,62 0,0067 0,107 850 

4 NO2 2,19 0,0015 0,024 1.000 

(*) Nguồn: EMEP/EEA Airpollutants emission inventory guide book, 2019) 

Với S là phần trăm lưu huỳnh trong dầu diezen, S = 0,05%. 
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Nhận xét: Như vậy, theo kết quả tính toán trên cho thấy lượng bụi và khí thải 

phát sinh trong quá trình hoạt động của các thiết bị máy móc là không đáng kể. Ngoài 

ra, các nguồn phát thải khí độc hại này thuộc dạng nguồn thấp, khả năng phát tán đi xa 

rất kém. Do vậy, chúng chỉ gây ô nhiễm cục bộ và ảnh hưởng đến vùng cuối hướng gió 

và tác động trực tiếp đến người công nhân đang làm việc trên công trường. 

 Tải lượng bụi phát sinh từ quá trình bốc xúc, tập kết nguyên vật liệu 

Theo tính toán tại Chương I dự án, khối lượng nguyên vật liệu sử dụng trong quá 

trình thi công là 9.916,05 tấn.  Hệ số bụi do quá trình bốc xúc nguyên vật liệu là 0,01 

kg/tấn. Thời gian thi công là 7 tháng, thời gian thi công trong ngày là 8h. 

Nồng độ bụi trung bình phát sinh được tính toán như sau: 

Nồng độ bụi trung bình (µg/m3) = Tải lượng (kg/ngày) x 109/ (8 x V)(m3) (4) 

Trong đó: 

- Tổng tải lượng bụi (kg) = khối lượng nguyên vật liệu (tấn) * hệ số ô nhiễm 

(kg/tấn) = 99,16 kg 

- Thể tích tác động trên mặt bằng Dự án: V = S x H với S là diện tích khu đất thi 

công xây dựng = 20.000 m2, H =10m vì chiều cao các thông số khí tượng là 10m. 

- Tải lượng (kg/ngày) = Tổng tải lượng bụi (kg)/ số ngày thi công = 0,54 kg/ngày. 

Tính toán được nồng độ bụi phát sinh lớn nhất từ hoạt động bốc xúc nguyên vật 

liệu là: 255,6 µg/m3. 

Nhận xét: Theo QCVN 05:2023/BTNMT, giới hạn cho phép của bụi (trung bình 

1h) là 300 (µg/m3). Hàm lượng bụi phát sinh từ bốc xúc, tập kết VLXD vẫn nằm trong 

giới hạn cho phép nên không gây tác động lớn đến môi trường. 

 Khí thải phát sinh từ hoạt động hàn 

Trong quá trình thi công xây dựng một số hoạt động sẽ phát sinh bụi và khí thải 

độc hại, đặc biệt là từ quá trình hàn để kết nối các kết cấu với nhau, hàn trong công đoạn 

lắp đặt máy móc thiết bị. Quá trình này làm phát sinh bụi hơi oxit kim loại như Mangan 

oxit, oxit sắt. 

Bảng 4.9. Thành phần bụi khói một số loại que hàn 

Loại que hàn MnO2(%) SiO2(%) Fe2O3(%) Cr2O3(%) 

Que hàn baza 

UONI 13/4S 
1,1 - 8,8/4,2 7,03 - 7,1/7,06 3,3 - 62,2/47,2 

0,002 - 

0,02/0,001 

Que hàn  

Austent bazo 
- 

0,29 - 

0,37/0,33 

89,9 - 

96,5/93,1 
- 

(Nguồn: TS. Ngô Lê Thông, Công nghệ hàn điện nóng chảy, tập 1, NXB KH&KT, 

2004) 
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Ngoài ra, các loại hóa chất trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các 

chất độc hại có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân 

lao động. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ quá trình hàn điện nối các kết cấu phụ 

thuộc vào loại que hàn như sau:  

 Bảng 4.10. Tỷ trọng các chất ô nhiễm trong quá trình hàn kim loại  

Chất ô nhiễm 
Đường kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

Khói hàn (có chứa các chất ô 

nhiễm khác) (mg/1 que hàn) 
285 508 706 1.100 1.578 

CO (mg/1 que hàn) 10 15 25 35 50 

NOx (mg/1 que hàn) 12 20 30 45 70 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng (2000), Môi trường không khí, Nhà xuất bản KHKT) 

Với tổng diện tích sàn xây dựng là 11.484 m2, theo định mức sử dụng vật liệu 

trong xây dựng thì khối lượng que hàn sử dụng là 11.484 x 4,11/100 = 472 kg. Hoạt 

động xây dựng sử dụng loại đường kính 4 mm – 25 que/1 kg, vậy tổng số lượng que hàn 

sử dụng cho công trình là 472 x 25 = 11.800 que hàn, khi đó lượng khói hàn và khí thải 

phát sinh ước tính toán như sau: 

Căn cứ vào lượng que hàn sử dụng có thể dự báo lượng khí thải phát sinh từ 

công đoạn hàn qua bảng sau: 

Bảng 4.11. Tính toán lượng khí thải từ que hàn 

STT 
Chất ô 

nhiễm 

Lượng phát 

thải của que 

hàn có D = 4 

mm (kg/que) 

Tổng số 

que hàn 

(que) 

Tổng 

lượng 

phát thải 

(kg) 

Mức thải 

trung bình 

(kg/ngày)(*) 

a b c d e = c x d f=e/7/30 

1 Khói hàn 706 x 10-6 11.800 8,33 0,040 

2 CO 25 x 10-6 11.800 0,3 0,001 

3 NOx 30 x 10-6 11.800 0,35 0,002 

Ghi chú: (*) Quá trình thi công kéo dài trong 7 tháng 

Nồng độ khí thải do hoạt động hàn tạo ra trong không khí được xác định bằng 

công thức sau: 

Ci (µg/m3) = tải lượng chất ô nhiễm i (kg/ngày) × 106/V/24 

Trong đó: V là thể tích bị tác động trên bề mặt dự án. V= S × H (m3). 
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Với S: Diện tích khu vực chịu ảnh hưởng của khói hàn (diện tích công nhân tiếp 

xúc với khói hàn): khoảng 10 m2. 

H: chiều cao đo các thông số khí tượng (H = 10 m). 

Thay số vào công thức ta tính đươc CCO = 0,6 (µg/m3) và CNOx = 0,7 (µg/m3) 

Nồng độ khí thải phát sinh thấp hơn rất nhiều so với giới hạn cho phép trong QĐ 

3733/2002/QĐ-BYT (CCO = 40.000 µg/m3, CNOx = 10.000 µg/m3). 

Khí thải từ công đoạn hàn không cao so với ô nhiễm từ các nguồn khác, tuy nhiên 

do thành phần que hàn chứa nhiều hóa chất độc hại nên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức 

khỏe những công nhân hàn. Với các phương tiện bảo hộ lao động cá nhân phù hợp, 

người hàn khi tiếp xúc với các loại khí độc hại sẽ tránh được những tác động xấu đến 

sức khỏe. 

 Khí thải phát sinh từ quá trình sơn hoàn thiện công trình 

Trong quá trình sơn các bề mặt (hoạt động sơn khá ít và chủ yếu là sơn tường 

nên không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh), chủ đầu tư sẽ trang bị đầy đủ 

khẩu trang, găng tay cho công nhân trực tiếp làm việc. 

 Tổng hợp khối lượng bụi, khí thải phát sinh trong quá trình đào đắp và 

thi công xây dựng có tính tới ảnh hưởng của môi trường nền 

Bảng 4.12. Tổng khối lượng bụi, khi thải phát sinh trong quá trình đào đắp,                

thi công xây dựng 

STT 

         Thông số 

 

Hoạt động phát sinh 

Bụi 

mg/m3 

CO 

mg/m3 

SOx 

mg/m3 

NO2 

mg/m3 

1 Đào, đắp 0,548    

2 
Vận chuyển nguyên vật liệu, 

máy móc (Tại khoảng cách 5m) 
0,036    

3 Bốc xúc nguyên vật liệu 0,2556 0,0049 0,001 0,0025 

4 
Hoạt động của các máy móc, 

thiết bị 
0,008 0,107 0,0001 0,024 

Tổng 0,8474 0,1119 0,0011 0,0265 

QCVN 05:2023/BTNMT 0,3 30 0,35 0,2 

- Nhận xét: Qua bảng tổng hợp trên cho thấy, hàm lượng bụi phát sinh trong quá 

trình đào đắp và thi công vượt giới hạn cho phép khoảng 2,8 lần (có tính tới giá trị cộng 

hưởng của môi trường nền), các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép so với QCVN 

05:2023/BTNMT. 
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- Phạm vi chịu tác động: Trên toàn bộ khu đất thực hiện dự án và khu vực xung 

quanh. 

- Đối tượng chịu tác động: môi trường không khí, công nhân lao động trực tiếp 

trên công trường. 

b. Tác động do nước thải 

b1. Tác động do nước thải sinh hoạt 

* Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân thi công xây dựng: 

Trong quá trình thi công xây dựng, dự kiến số lượng công nhân tham gia làm việc 

trên công trường cao nhất là 30 người. Theo tính toán tại chương 1 lượng nước cấp 

khoảng 1,35m3/ngày.đêm. Vậy tải lượng và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh 

hoạt như sau:    

Bảng 4.13. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

STT Thông số 

Định mức thải 

theo WHO 

(g/ng.ngày) 

Tải lượng 

(g/ng.ngày) 

Nồng độ 

(mg/l) 
TCCP 

1 BOD5 50 1.500 1.111 50 

2 COD 89 2.670 1.978 150 

3 TSS 86 2.580 1.911 100 

4 Dầu mỡ 20 600 444 10 

5 Tổng N 10 300 222 40 

6 Tổng P 2.4 72 53 6 

7 Amoni 2.4 72 53 10 

8 Coliform 1.000 30.000 22.222 5.000 

Ghi chú: QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh 

hoạt 

Nhận xét: 

Từ kết quả tính toán trong bảng trên cho thấy, nước thải sinh hoạt của công nhân 

xây dựng nếu không xử lý hàm lượng các chỉ tiêu ô nhiễm đều vượt giới hạn cho phép 

của QCVN 14:2008/BTNMT. Nước thải sinh hoạt của công nhân thi công xây dựng nếu 

không có biện pháp thu gom, xử lý sẽ gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận. Tuy nhiên, có thể 

hạn chế các tác động này khi thực hiện các biện pháp thuê đơn vị có chức năng đến thu 

gom xử lý toàn bộ khối lượng nước thải sinh hoạt phát sinh. 
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b2. Tác động do nước thải xây dựng 

Nước thải thi công chủ yếu phát sinh trong quá trình rửa nguyên vật liệu, nước 

rửa máy móc thiết bị thi công, nước vệ sinh xe vận chuyển trước khi ra khỏi công trường. 

Nước thải phát sinh do quá trình thi công xây dựng công trình chủ yếu phát sinh 

từ hoạt động rửa dụng cụ, rửa xe... 

+ Số công nhân trực tiếp sử dụng dụng cụ xây dựng là 20 người, số còn lại là lái 

xe, cán bộ kỹ thuật… Lượng nước sử dụng cho rửa dụng cụ khoảng 10 lít/dụng cụ/người. 

Lượng nước thải tính bằng 80% lượng nước cấp => Lượng nước thải rửa dụng cụ là: q 

= 20 x 10 x 80% = 0,16 m3/ngày. 

+ Số xe sử dụng là 7 xe/ngày. Lượng nước sử dụng rửa xe khoảng 300l/xe/lần. 

Lượng nước thải tính bằng 80% lượng nước cấp => Lượng nước thải rửa xe là: q = 7 x 

300 x 80% = 1,68 m3/ngày. 

=> Tổng lượng nước thải xây dựng là: q = 1,68 + 0,16 = 1,84 m3/ngày. 

Nước thải xây dựng chủ yếu chứa nhiều cặn lơ lửng, đất, cát. Ngoài ra còn có 

một lượng nhỏ dầu mỡ. Hàm lượng cặn lơ lửng trong nước cao khi lắng đọng tại các hố 

ga, trên tuyến cống sẽ cản trở dòng chảy. Tuy nhiên lượng nước thải này tạo ra không 

nhiều và chỉ tập trung tại một thời điểm nhất định (thường vào cuối ngày làm việc). 

Nước thải loại này được thu gom vào rãnh nước, qua ống dẫn vào bể để lắng đọng đất 

cát sau đó được tuần hoàn trở lại phục vụ rửa xe. 

b3. Tác động do nước mưa chảy tràn 

Lượng nước mưa chảy tràn trên khu vực dự án được tính toán theo phương pháp 

cường độ giới hạn (Các công thức tính toán được lấy từ Cục khí tượng thủy văn): 

Q = q × F × φ (m3/s) 

Trong đó: 

Q: Lưu lượng tính toán (m3/s); 

 q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha); 

 F: Diện tích lưu vực thoát nước mưa (F = 20.000 m2 = 2ha); 

 φ: Hệ số dòng chảy, lấy trung bình bằng 0,6. 

Cường độ mưa tính toán được xác định theo công thức: 

q = 20(20 ) * (1 lg )

( )

n

n

b q C P

t b

 


 

Trong đó: 

q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha); 

p: Chu kỳ ngập lụt (năm); 

q20, b, C, n, t: Đại lượng phụ thuộc đặc điểm khí hậu tại khu vực dự án. 
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Đối với một trận mưa tính toán, chu kỳ tràn ống P= 1; q20= 183,4l/s.ha; b= 21,48; 

C= 0,25; n= 0,84 thì cường độ mưa là: 

 

 

 

Vậy lưu lượng nước mưa khu vực Dự án là: 

Q = (361 × 2 × 0,6)/1000 = 0,4332 m3/s 

Tải lượng chất ô nhiễm: 

Trong nước mưa đợt đầu thường chứa lượng lớn các chất bẩn tích luỹ trên bề mặt 

như lá cây, bụi... từ những ngày không mưa. Lượng chất bẩn tích tụ trong một thời gian 

được xác định theo công thức: 

G = Mmax [1 - exp (-kz.T)]. F  (kg) 

Trong đó:  

Mmax  :  Lượng chất bẩn tích luỹ lớn nhất trong khu vực, 50 kg/ha. 

kz        :  Hệ số động học tích luỹ chất bẩn ở khu vực, kz = 0,8 ng-1. 

T      :  Thời gian tích luỹ chất bẩn, T = 15 ngày. 

F      :  Diện tích lưu vực thoát nước mưa (F = 20.000 m2 = 2 ha). 

Vậy tải lượng chất ô nhiễm có trong nước mưa chảy tràn qua bề mặt khu vực dự 

án  là:  

G = 50×[1-exp (-0,8×15)] × 2 = 100 kg. 

Như vậy lượng chất bẩn tích tụ trong khoảng 15 ngày tại cơ sở không nhiều, ước 

tính khoảng 100 kg tương đương 6,67 kg/ngày; lượng chất bẩn này sẽ theo nước mưa 

chảy tràn qua khu vực nhà máy gây tác động tới đời sống thủy sinh và gây ô nhiễm 

nguồn nước trong khu vực. 

Theo số liệu thống kê của Tổ chức y tế thế giới (WHO), nồng độ các chất ô nhiễm 

trong nước mưa chảy tràn thông thường khoảng 0,5 - 1,5 mg Nitơ/lít; 0,004 - 0,03 mg 

Photpho/lít; 10 - 20 mg COD/lít và 10 - 20 mg TSS/lít. Tính chất ô nhiễm của nước mưa 

trong trường hợp này bị ô nhiễm cơ học (đất, cát, rác), ô nhiễm hữu cơ. Vấn đề ô nhiễm 

nước mưa sẽ kéo theo sự ô nhiễm nguồn nước tại khu vực dự án và từ đó gây tác động 

đến môi trường nước khu vực. 

Nước mưa chảy tràn trên bề mặt thi công công trình, bãi tập kết vật liệu cuốn 

theo đất, cát, dầu mỡ rơi vãi, vật liệu xây dựng như xi măng, vôi vữa,... xuống hệ thống 

thoát nước của CCN. Do đó, trong trường hợp xuất hiện những cơn mưa lớn, nếu không 

có biện pháp giảm thiểu, xử lý thích hợp, nước mưa sẽ làm tăng độ đục (độ đục của nước 

mặt tăng lên dẫn đến một số loài thực vật thủy sinh như rêu, tảo, cá sống ở tầng đáy có 

thể chết do thiếu ánh sáng), giảm hàm lượng ô xi hoà tan của nguồn nước sông, nhiễm 

q =  
(20 + 21,48)0,84 x 183,4 x (1+0,25lg1) 

(0,6 + 21,48)0,84 

 = 361 l/s/ha 
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độc dầu mỡ có thể làm chết một số loài thực vật thủy sinh. Bên cạnh đó, nước mưa cuốn 

theo các loại chất thải rắn làm giảm khả năng tiêu thoát nước, từ đó làm tăng nguy cơ 

ngập lụt. 

- Đối tượng chịu tác động: Chất lượng nước và HST. 

- Phạm vi tác động: Khu vực thi công. 

- Thời gian tác động: Trong giai đoạn thi công xây dựng và lâu dài. 

- Mức độ tác động: Nhỏ. 

c. Tác động do chất thải rắn 

* Chất thải rắn xây dựng: 

Chất thải rắn trong giai đoạn xây dựng chủ yếu là các loại nguyên vật liệu thải 

như ván khuôn hư hỏng, sắt thép vụn, đất đá, xà bần…. Chất thải rắn này có thành phần 

ít phân hủy trong môi trường tự nhiên, đa số có tận thu phế liệu. Khối lượng chất thải 

này phát sinh trong toàn bộ quá trình xây dựng của các giai đoạn chiếm khoảng 0,5 % 

tổng khối lượng nguyên vật liệu (Quyết định 1329/QĐ-BXD, ngày 19/12/2016 của Bộ 

xây dựng về định mức tiêu hao VLXD). Căn cứ Bảng 1.1, tổng khối lượng nguyên, vật 

liệu xây dựng cần vận chuyển là khoảng 9.916,05 tấn, khối lượng chất thải rắn xây dựng 

phát sinh ước tính khoảng 9.916,05 *0,5% = 49,6 tấn.  

Chủ đầu tư có biện pháp giảm thiểu tác động của chất thải rắn trong giai đoạn 

xây dựng được trình bày trong mục 1.2 chương IV của báo cáo. 

* Đối với rác thải sinh hoạt:  

Với lượng công nhân/ngày lớn nhất trên toàn công trường là 30 người, hệ số phát 

thải rác thải sinh hoạt là 0,5 kg/người/ngày (Định mức thải theo QCVN 01:2021/BXD - 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng), lượng rác thải sinh hoạt phát 

sinh một ngày lớn nhất là khoảng 15kg/ngày. Thành phần chủ yếu là thức ăn thừa, bao 

bì, túi nilon, giấy, vỏ hộp, chai, lọ… Nếu không có biện pháp thu gom và xử lý có thể 

gây các tác động: 

+ Ô nhiễm môi trường không khí: phát sinh mùi hôi, thối, ảnh hưởng đến sức 

khỏe của 30 công nhân trên công trường. 

+ Ô nhiễm môi trường nước: khi trời mưa, rác thải cuốn theo nước mưa xuống sông, 

làm ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến hoạt động sống của thủy sinh vật. 

+ Quá trình phân hủy rác thải sẽ thu hút các loài ruồi, muỗi, bọ… có thể là 

nguyên nhân phát tán dịch bệnh.  

d. Tác động do chất thải nguy hại 

Các chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục 

công trình gồm: 
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- Dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu phát sinh sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, 

xe vận chuyển. 

- Các loại chất thải nguy hại khác như que hàn thải, thùng phi đựng hóa chất (sơn, 

dầu, nhựa đường) đã qua sử dụng … cũng phát sinh trong quá trình thi công, tuy nhiên 

số lượng không nhiều. 

Lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình xây dựng dự án được thống 

kê trong bảng sau: 

Bảng 4.14. Khối lượng chất thải nguy hại ước tính trong giai đoạn xây dựng 

STT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 
Đơn vị 

Số 

lượng 

1 Giẻ lau dính dầu 180103 Kg/tháng 3 

2 
Thùng phi đựng hóa chất (sơn, dầu, nhựa 

đường) đã qua sử dụng 
160109 Kg/tháng 10 

3 Que hàn thải 170409 Kg/tháng 1,5 

4 Dầu thải 070305 Kg/tháng 6 

 Tổng lượng chất thải nguy hại 20,5 

Đánh giá tác động: CTNH phát sinh nếu không được thu gom, xử lý có thể gây 

ra các tác động xấu như sau: 

+ Không khí: Các hơi dung môi, dầu có thể bay hơi làm phát tán mùi khó chịu, 

gây ô nhiễm môi trường không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân làm việc 

trên công trường. 

+ Nước: Vào những ngày mưa, CTNH có thể bị cuốn theo nước mưa xuống lòng 

sông, gây ô nhiễm môi trường nước sông và ảnh hưởng xấu đến HST thủy sinh. 

+ Đất: CTNH sẽ ngấm xuống lòng đất, tích lũy trong đất làm ô nhiễm môi trường 

đất và tác động đến cả HST trong lòng đất. 

Như vậy, lượng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn này không lớn, nhưng 

nếu không được thu gom, lưu giữ theo quy định sẽ tác động xấu đến môi trường đất, 

nước, không khí cũng như sức khỏe của công nhân trên công trường. 

4.1.1.2. Đánh giá tác động do các nguồn không liên quan tới chất thải 

a. Tác động do tiếng ồn 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, ngoài các nguồn gây ô nhiễm không khí kể 

trên, tiếng ồn cũng là một yếu tố mang bản chất vật lý và ảnh hưởng trực tiếp đến người 

dân xung quanh khu vực dự án. Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các phương tiện GTVT, 

các máy móc thi công xây dựng, động cơ điện, máy bơm nước. 
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Về mặt lý thuyết, tổng hợp mức ồn phát sinh từ các thiết bị thi công tại công 

trường có thể được tính theo công thức: 



n

i

liL .1,010lg.10
 

 Trong đó: 

 L∑:  mức ồn tổng số; 

 Li: mức ồn nguồn i; 

 n: tổng số nguồn ồn. 

 Khả năng tiếng ồn tại khu vực thi công của dự án lan truyền tới các khu vực 

xung quanh được xác định như sau:           

Li = Lp – ΔLd – ΔLc (dB). 

 Trong đó: 

 Li : Mức ồn tại thời điểm tính toán cách nguồn gây ồn khoảng cách d; 

 Lp: Mức ồn đo được tại nguồn gây ồn (cách 1,5m); 

 ΔLd: Mức ồn giảm theo khoảng cách d ở tần số i; 

ΔLc = 20 lg [(r2/r1)1+ a]   (dB); 

 Với: 

 r1: Khoảng cách tới nguồn gây ồn ứng với Lp (m); 

 r2: Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn theo khoảng cách ứng với Li (m); 

 a: Hệ số đã kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn: 

 + Nếu a = - 0,1: Mặt đường là nhựa bê tông; 

 + Nếu a = 0: Mặt đất trống không có cây; 

 + Nếu a = 0,1: Mặt đất có trồng cỏ. 

 ΔLc: Độ giảm mức ồn qua vật cản . 

 Từ các công thức trên, ta tính toán mức độ gây ồn của thiết bị thi công tới môi 

trường xung quanh. Kết quả tính toán cho thấy trong khoảng cách trên 50 m mức ồn của 

một số phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn cho phép đối với khu vực thi công. Mức 

âm này vượt tiêu chuẩn cho phép, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của người công nhân nếu 

tiếp xúc trong thời gian dài, đặc biệt là các công nhân trực tiếp điều khiển máy móc. Kết 

quả được thể hiện cụ thể ở bảng dưới đây: 

 

 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất, kinh doanh các 

loại giấy và bao bì” 

Chủ Dự án: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Giấy Long An 34 

 

Bảng 4.15. Mức ồn gây ra do các phương tiện thi công ở khoảng cách 50m và 200m 

(dBA) 

TT Thiết bị thi công 
Mức ồn cách 

máy 2m (*) 

Mức ồn 

cách máy 

50m 

Mức ồn 

cách máy 

200m 

1 Đầm dùi 1,5KW 80 71 59 

2 Xe tải 83 - 94 55 - 66 43 - 54 

3 Máy đào 80 52 40 

4 Máy cẩu 75 - 77 47 - 49 35 - 37 

5 Máy hàn 71 - 82 43 - 54 31 - 42 

6 Máy đầm 72 ÷ 84 63 ÷ 75 50 ÷ 63 

7 Máy xúc 83 ÷ 94 74 ÷ 85 62 ÷ 73 

8 Máy lu 80 ÷ 93 71 ÷ 84 59 ÷ 72 

9 Cẩu 73 ÷ 75 64 ÷ 66 52 ÷ 54 

10 Máy bơm 86 ÷ 88 77 ÷ 79 65 ÷ 67 

11 Máy cắt uốn cắt thép  74 ÷ 77 65 ÷ 68 53 ÷ 56 

12 Máy đục 72 ÷ 93 63 ÷ 84 51 ÷ 73 

13 Máy khoan cọc nhồi 75 ÷ 77 66 ÷ 68 54 ÷ 56 

14 Máy cắt 74 ÷ 88 65 ÷ 79 53 ÷ 67 

15 Máy phát điện 81 ÷ 84 72 ÷ 75 60 ÷ 63 

16 Cần trục 74 ÷ 87 65 ÷ 78 53 ÷ 66 

Tổng hợp các mức ồn 86 71 59 

QCVN 24:2016/BYT 85   

QCVN 26:2010  

(khu vực dân cư) 
70   

Nguồn: (*) - Cục Bảo vệ môi trường Mỹ (USEPA)  

Ghi chú: 

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 
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- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

Nhận xét: 

Kết quả tính toán cho thấy, tiếng ồn sinh ra do các phương tiện GTVT vận chuyển 

nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị thi công trên công trường ở khoảng cách 2m trở lại 

vượt tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 24:2016/BYT đối với khu vực thi công và nằm 

trong GHCP theo tiêu chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT. Đối với khoảng cách trên 50m 

từ nguồn gây ồn, mức ồn đều nằm trong GHCP. Đối với khu dân cư cách dự án cách 

khoảng 200m nên mức độ tác động của tiếng ồn trong quá trình thi công tới khu dân cư 

là không đáng kể. Như vậy, với mức ồn phát ra từ hoạt động của các máy móc trong thi 

công chỉ gây ô nhiễm tiếng ồn cục bộ tại khu vực thi công, đối tượng chịu tác động là 

công nhân làm việc trên công trình. 

Theo thống kê của Bộ Y tế và Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao 

động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu tới hầu 

hết các bộ phận trong cơ thể con người. Tác động của tiếng ồn đối với cơ thể con người 

được thể hiện cụ thể ở các dải tần khác nhau. 

Bảng 4.16. Các tác hại của tiếng ồn đối với sức khoẻ con người 

Mức ồn (dBA) Tác động đến người nghe 

0 Ngưỡng nghe thấy 

100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

110 Kích thích mạnh màng nhĩ 

120 Ngưỡng chói tai 

130 ÷ 135 Gây bệnh thần kinh, nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp 

140 Đau chói tai, gây bệnh mất trí, điên 

145 Giới hạn cực đại mà con người có thể chịu được tiếng ồn 

150 Nếu nghe lâu sẽ bị thủng màng nhĩ 

160 Nếu nghe lâu sẽ nguy hiểm 

190 Chỉ cần nghe trong thời gian ngắn đã bị nguy hiểm 

b. Tác động do độ rung 

* Nguồn phát sinh rung động 

Nguồn gây rung động trong quá trình thi công xây dựng của dự án là từ các máy 

móc thi công, các phương tiện vận tải trên công trường. Mức rung có thể biến thiên lớn 

phụ thuộc vào nhiều yếu tố và trong đó các yếu tố ảnh hưởng quan trọng nhất là tính 



Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất, kinh doanh các 

loại giấy và bao bì” 

Chủ Dự án: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Giấy Long An 36 

chất của đất và tốc độ của xe máy khi chuyển động. Gia tốc rung L(dB) được tính như 

sau : 

L = 20 log(a/ao), dB 

Trong đó: 

 a - RMS của biên độ gia tốc (m/s2). 

 ao - RMS tiêu chuẩn (ao=0,00001 m/s2). 

Bảng 4.17. Mức rung của các phương tiện máy móc thi công (dB) 

STT Thiết bị thi công Mức rung cách máy 10m 

1 Ô tô tự đổ 5-10T 77 

2 Ô tô tưới nước 5 m3 76 

3 Máy ủi 108 CV 79 

4 Máy xúc 1,25m3 77 

5 Máy đào 0,7 m3 75 

6 Máy trộn bê tông 1 m3 76 

7 Máy phát điện 300 kW 82 

8 Máy bơm 30 CV 72 

QCVN 27: 2010/BTNMT 75 

Ghi chú: QCVN 27: 2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung khu 

vực thông thường từ 6h đến 21h đối với hoạt động xây dựng.  

* Tác động do rung 

Trong quá trình thi công xây dựng, tác động do rung động chủ yếu từ hoạt động 

của các máy móc thiết bị và các phương tiện vận chuyển trên công trường. Mức rung 

phụ thuộc vào chủng loại máy móc thiết bị và khoảng cách tới các đối tượng bị tác động. 

Kết quả tính toán mức rung từ hoạt động của các thiết bị thi công của dự án tới môi 

trường xung quanh được thể hiện trong bảng sau. 

Bảng 4.18. Mức rung của các phương tiện thi công theo khoảng cách (dB) 

STT Thiết bị thi công 

Mức rung 

cách máy 

10m 

Mức rung 

cách máy 

30m 

Mức rung 

cách máy 

60m 

1 Ô tô tự đổ 5-10T 77 67 57 

2 Ô tô tưới nước 5 m3 76 66 56 

3 Máy ủi 108 CV 79 69 59 
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4 Máy xúc 1,25m3 77 67 57 

5 Máy đào 0,7 m3 75 65 55 

6 Máy trộn bê tông 1 m3 76 66 56 

7 Máy phát điện 300 kW 82 72 62 

8 Máy bơm 30 CV 72 62 52 

 Mức rung tổng cộng 77 67 57 

QCVN 27: 2010/BTNMT 75 70 

Ghi chú: QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

khu vực thông thường từ 6h đến 21h đối với hoạt động xây dựng.  

Kết quả tính toán cho thấy, mức rung từ các phương tiện máy móc, thiết bị thi 

công phần lớn không đảm bảo giới hạn cho phép đối với khu vực thi công và các hộ dân 

cư trong khoảng 10m trở lại, nhưng nằm trong giới hạn cho phép đối với các hộ dân cư 

ở khoảng cách 30m trở lên theo quy định của QCVN 27:2010/BTNMT (Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về độ rung khu vực thông thường từ 6h-21h đối với hoạt động xây dựng). 

Với khoảng cách từ khu vực thi công xây dựng đến khu vực dân cư rất xa, nên các tác 

động do rung động tới khu vực xung quanh là không đáng kể. 

4.1.1.3. Đánh giá tác động do các rủi do, sự cố môi trường 

a. Sự cố tai nạn lao động 

Các tai nạn lao động có thể xảy ra là trượt ngã, bị thương mà nguyên nhân thường 

là do công nhân không tuân thủ các kỉ luật và nội quy lao động, chưa thành thạo nghề, 

ít kinh nghiệm hoặc do chưa được trang bị lao động chưa đầy đủ và không đảm bảo an 

toàn. 

Tai nạn lao động trong quá trình tháo dỡ máy móc, thiết bị có kích thước lớn, 

cồng kềnh nếu không biết cách tháo dỡ có thể bị đổ đè vào người, trượt ngã. 

b. Sự cố tai nạn giao thông 

Tai nạn giao thông trong quá trình vận chuyển máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu 

do sự bất cẩn của người điều khiển xe, tuỳ tiện sử dụng xe (đã xảy ra ở một số công 

trường xây dựng),... 

c. Tác động do mâu thuẫn giữa các công nhân 

Trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị và thi công xây dựng hệ thống xử lý 

nước thải sản xuất của dự án, sẽ sử dụng các lao động địa phương. Tuy nhiên, sự tập 

chung nhiều công nhân cùng lúc có thể gây các mâu thuẫn, xô xát giữa các công nhân 

thi công hoặc công nhân của các nhà máy lân cận. 
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Tuy nhiên, thời gian lắp đặt máy móc thiết bị, thi công ngắn. Do vậy, các tác động 

được đánh giá là không đáng kể. 

4.1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

a. Biện pháp giảm thiểu tới môi trường không khí 

* Giảm thiểu bụi và khí thải do hoạt động vận chuyển nguyên, vật liệu, chất 

thải của các phương tiện vận tải 

- Bố trí 01 cầu rửa xe tại vị trí gần cổng công trường để rửa sạch bùn đất của các 

phương tiện vận chuyển trước khi ra khỏi công trường, kích thước 3x5m, sử dụng nguồn 

nước cấp của CCN cấp cho dự án phun bằng vòi nhựa có đường kính 3 - 5 cm. 

- Quét dọn, thu gom, làm sạch các tuyến đường bị bẩn bởi đất thải và vật liệu xây 

dựng rơi ra khỏi thùng xe ô tô tải hàng ngày. 

- Thùng xe đảm bảo kín để tránh hiện tượng rơi vãi đất đá thải xuống đường, 

Trường hợp có khe hở, trước khi bốc xúc đất đá thải, công nhân tiến hành lót chỗ thủng, 

khe hở bằng bao xác rắn. 

- Xe chuyên chở đúng trọng tải, phủ bạt kín thùng xe, cố định bằng dây buộc thông 

qua các lỗ đã đục sẵn ở mép bạt và các đinh đỉa ở thùng xe trong quá trình di chuyển. 

- Tất cả các xe vận tải sử dụng đều đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm 

về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường. 

- Điều tiết xe phù hợp, tránh làm gia tăng mật độ xe, nhất là vào các giờ cao điểm 

trong ngày. 

- Dùng xe tưới nước để tưới đường giao thông trong các ngày nắng, khô hanh. 

Dự kiến sẽ phun nước một ngày 2 lần vào khoảng 10 giờ sáng và 15 giờ chiều hàng ngày 

để hạn chế bụi (Dựa vào tình hình thời tiết thực tế sẽ điều chỉnh thời gian và tần suất 

thực hiện phun nước cho phù hợp nhằm hạn chế các ảnh hưởng tới hoạt động giao thông 

khu vực). Phương tiện phun: Dùng xe tẹc 5 m3, phun theo ống đục lỗ nằm ngang phía 

dưới tẹc.  

- Bố trí tuyến vận chuyển và thời gian vận chuyển hợp lý. Hạn chế vận chuyển 

trên các tuyến thường xuyên tắc nghẽn giao thông đặc biệt trong các giờ cao điểm như 

từ 7-9h sáng và 17-18h chiều, thời điểm mật độ tham gia giao thông đông đúc, đặc biệt 

là khu vục dự án nằm trong trung tâm Thành phố có khu dân cư đông đúc. 

- Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hoá tới mức tối đa, các máy 

móc thi công hiện đại và hiệu suất sử dụng nhiên liệu cao nhằm hạn chế phát sinh bụi. 

- Hiệu quả biện pháp: Tính khả thi cao do biện pháp đơn giản dễ thực hiện.  

* Giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh do đào đắp các hạng mục công trình và 

hoạt động của thiết bị máy móc có sử dụng dầu 

- Sử dụng vật liệu đắp có độ ẩm cao, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. 
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- Khi thời tiết hanh khô, tiến hành bố trí xe phun nước, có thể dùng xe ô tô và có 

bộ phận phun nước, tưới ít nhất 2 lần/ngày (từ 10-11h và 13 -14h hàng ngày) tại các khu 

vực san đắp mặt bằng. 

- Các máy móc, thiết bị thi công, xe tải vận chuyển được kiểm định, bảo dưỡng 

định kỳ, được cấp giấy chứng nhận đạt yêu cầu về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn 

môi trường của Cục Đăng kiểm. 

- Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu gần khu vực dự án để giảm quãng đường 

vận chuyển nhằm giảm thiểu bụi và các chất thải phát sinh cũng như giảm nguy cơ xảy 

ra các sự cố tai nạn giao thông. 

- Trang bị đầy đủ quần áo, giày, găng tay, khẩu trang y tế,... cho người lao động, 

hạn chế bụi ảnh hưởng đến sức khỏe. 

- Hiệu quả biện pháp: Tính khả thi cao do biện pháp đơn giản dễ thực hiện.  

* Giảm thiểu ô nhiễm không khí do quá trình hàn 

-  Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân hàn: quần áo bảo 

hộ, kính, khẩu trang, găng tay... 

-  Trong quá trình hàn các kết cấu kim loại công nhân được nhắc nhở hàn cẩn 

thận, tránh gây ảnh hưởng hoặc cháy nổ cho các doanh nghiệp xung quanh. 

- Nếu tiến hành hàn ở trong các hầm, thùng, khoang bể; trước khi hàn cần 

kiểm tra kĩ để trong đó không còn hơi khí độc, hơi khí cháy, nổ; máy hàn phải để 

bên ngoài, phải tiến hành thông gió với tốc độ gió từ 0,3 đến 1,5 m/s. 

- Những người không có nhiệm vụ hàn thì không nên đến gần khu vực đang hàn. 

Không hàn vào giữa trưa lúc nắng gắt hay ngày có gió lớn; 

- Công cụ hàn cần bảo trì, kiểm tra thường xuyên. Sau khi hàn xong nên 

tưới nước khu vực hàn. 

b. Biện pháp giảm thiểu tới môi trường nước 

Tại khu vực dự án lắp đặt 3 nhà vệ sinh lưu động, loại 3m3/nhà (mỗi nhà vệ sinh 

di động loại 2 buồng).  Sau khi kết thúc giai đoạn thi công xây dựng, các nhà vệ sinh 

công cộng này sẽ được dỡ bỏ và sử dụng trong công trình khác.   

- Vị trí cụ thể của nhà vệ sinh lưu động trên công trường sẽ được lựa chọn phù 

hợp trong giai đoạn thi công xây dựng do phụ thuộc nhiều vào hình thức tổ chức thi 

công của các nhà thầu. Việc lựa chọn vị trí sẽ theo nguyên tắc sau: 

+ Cách xa nguồn nước sử dụng và công trình vệ sinh được xây dựng theo đúng 

tiêu chuẩn, quy phạm cũng như các quy định vệ sinh của Bộ Y tế và Bộ Xây dựng 

(TCVN 7957-2008). 

+ Không gây mất mỹ quan. 

- Phân bùn từ bể phốt công trường sẽ được hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ 
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VSMT có đầy đủ tư cách thu gom và xử lý. 

+ Tần suất hút bùn: Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn thi công 

xây dựng là 1,35 m3/ngày. Tổng khối lượng 2 bồn chứa trong nhà vệ sinh di động là 3 x 

2 = 6m3. => tần suất hút bùn = 6/1,35 = 4 ngày. 

Hình ảnh minh họa nhà vệ sinh công cộng cho công trường xây dựng được minh 

họa trong hình sau:  

 

 

Hình 4.1. Hình ảnh minh họa nhà VSDD cho công trường xây dựng 

Ngoài ra, chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu thi công ưu tiên tuyển dụng công nhân 

tại địa phương, có điều kiện tự túc lo ăn ở để giảm lượng nước thải phát sinh. 

 Nước thải xây dựng 

- Nước thải thi công: Khoảng 1,84 m3/ngày, thành phần chứa nhiều đất cát, chất 

rắn lơ lửng, dầu mỡ. 

- Khu vực rửa dụng cụ được bố trí gần khu vực rửa xe vận chuyển. 

- Toàn bộ nước thải rửa dụng cụ và rửa xe được dẫn về 01 bể lắng cặn đất cát 

kích thước 2,5 x 2 x 1,6m = 8m3/bể và lọc dầu mỡ bằng lưới vải chuyên dụng đặt gần 

khu vực rửa xe. Nước thải sau khi lắng cặn được dẫn sang bể chứa bên cạnh có kích 

thước 2 x 2 x 1,5m = 6m3/bể và được bơm tuần hoàn trở lại phục vụ rửa xe, không thải 

bỏ. Thành và đáy hố gắng được phủ phạt HDPE chống thấm. 

- Chất thải từ quá trình xử lý: Ở bể lắng và tách dầu nước rửa xe sẽ có bùn lắng 

và phần dầu mỡ thải nổi lên mặt. Định kỳ (khoảng 2 tuần/lần) sẽ tiến hành lấy dầu mỡ 

và thay vải lọc dầu. Định kỳ 2 tuần/lần thực hiện nạo vét hố ga, hệ thống thoát nước 

hoặc khi bùn cặn lắng từ hố lắng tại cầu rửa xe đầy. Theo quy định đây là chất thải nguy 

hại, Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng tới thu gom vận chuyển đi xử lý 

theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

- Khi kết thúc hoạt động thi công, toàn bộ nước thải, bùn lắng được Chủ dự án 

thực hiện ký Hợp đồng với đơn vị có chức năng được cấp phép theo quy định đến thu 

gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 
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- Các hố ga, cầu rửa xe, hố lắng sau khi thi công xong sẽ được phá bỏ và san lấp 

hoàn trả lại mặt bằng theo thiết kế. 

- Không tập trung các loại nguyên nhiên vật liệu gần, cạnh các tuyến thoát nước 

để ngăn ngừa thất thoát rò rỉ vào đường thoát nước thải. 

 - Ngoài ra, để giảm thiểu bùn đất ra ngoài môi trường, các xe vận tải cần bổ sung 

tấm chắn bùn cho xe. 

c. Nước mưa chảy tràn 

- Đào rãnh thu gom, thoát nước mưa chảy tràn tạm thời bao quanh khu vực triển 

khai dự án, nước mưa chảy tràn sẽ được thu gom qua hệ thống rãnh thoát nước mưa 

chảy tràn qua các hố ga lắng cặn sau đó đưa về 01 hố lắng trước khi thoát ra ngoài hệ 

thống thoát nước chung của khu vực. Nước mưa tại hố lắng sẽ thoát ra ngoài hệ thống 

thoát nước chung của CCN bằng biện pháp tự chảy. Ngoài ra, trong quá trình thi công 

xây dựng dự án, Chủ dự án sẽ thường xuyên nạo vét rãnh và hố ga lắng cặn, hố lắng để 

đảm bảo thoát nước mưa chảy tràn không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.  

- Không tập kết hay tập trung nguyên vật liệu thi công, dầu, mỡ, hóa chất gần hệ 

thống thoát nước để tránh hóa chất rò rỉ vào đường thoát nước.  

- Bố trí công nhân thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông cống rãnh và thuê 

đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý theo quy định. Tần suất 1 tháng/lần. 

d. Biện pháp giảm thiểu CTR thông thường 

- CTR sinh hoạt: Công ty bố trí 02 thùng chứa 240lít đặt tại có nắp đậy kín đặt 

bên cạnh nhà xưởng để thuận tiện cho việc thu gom, vận chuyển. Toàn bộ rác thải sinh 

hoạt được ký hợp đồng với với đơn vị có đủ chức năng tới thu gom và vận chuyển CTR 

sinh hoạt theo quy định với tần suất 2 lần/ngày. 

- CTR công nghiệp thông thường từ hoạt động thi công xây dựng: 

+ Tận dụng triệt để các loại phế liệu xây dựng phục vụ cho chính hoạt động xây 

dựng nhà máy. 

+ Thực hiện thu gom vỏ hộp giấy, bao bì nilon, dây buộc, đầu mẩu thép, ... đựng 

thiết bị lắp đặt và dọn dẹp vào cuối ngày. Toàn bộ chất thải rắn thông thường phát sinh 

trong giai đoạn này sẽ được thu gom, lưu trữ về kho chứa chất thải rắn công nghiệp 

thông thường sau đó chuyển giao cho đơn vị có chức năng theo quy định. 

+ Đất đào thải: tận dụng để san nền, trồng thêm cây xanh xung quanh khu vực 

dự án, không thải bỏ. Khi chưa san nền sẽ được bố trí đổ tại vị trí đất trống thi công trên 

công trường. 

e. Biện pháp giảm thiểu CTNH 

+ Phân loại chất thải theo đúng quy định về quản lý CTNH hiện hành. 

+ Bố trí 01 kho chứa chất thải nguy hại bằng thùng contener 20 feet.  
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+ Tại kho chứa CTNH, mỗi loại CTNH được bố trí vào các thùng chứa riêng. Bố 

trí 5 thùng chứa CTNH dung tích 200l. Trên các thùng chứa dãn nhãn mã CTNH theo 

quy định tại Thông tư 02:2022/TT-BTNMT. 

+ Thực hiện ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng, dự kiến là Công ty cổ phần 

môi trường đô thị & Công nghiệp 11 – Unrenco 11 tới để thu gom và xử lý toàn bộ chất 

thải nguy hại phát sinh này theo quy định pháp luật. 

f. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung  

- Trang bị bảo hộ lao động như bút bịt tai chống ồn cho công nhân; 

- Sử dụng máy móc có bộ phận giảm âm. 

- Biện pháp dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung như hộp dầu giảm chấn, gối đàn 

hồi kim loại, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su, đệm đàn hồi cao su. 

g. Đối với sự cố an toàn lao động  

- Kiểm tra các thông số kỹ thuật và điều kiện an toàn của xe nâng, máy khoan 

trước khi đưa thiết bị vào hoạt động. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân: quần áo bảo hộ, khẩu trang, 

nút tai chống ồn 

- Quá trình tháo dỡ, lắp đặt máy móc, thiết bị từ xưởng hiện tại phải theo sự 

hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm, trình độ về cơ khí, tự động hóa. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động thi công xây dựng, lắp đặt máy 

móc, thiết bị.  

h. Biện pháp giảm thiểu sự cố tai nạn giao thông 

- Kiểm tra bằng lái của công nhân làm việc với thiết bị xe nâng, xe tải. Bằng lái 

phải do cơ quan chức năng cấp. 

- Điều tiết hoạt động vận chuyển máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu ra vào nhà 

xưởng để ngăn ngừa các nguy cơ về tai nạn giao thông có thể xảy ra. 

i. Biện pháp giảm thiểu các tác động do tập trung công nhân 

- Ưu tiên tuyển dụng công nhân lao động của địa phương, thường xuyên giám sát 

công nhân, tránh để phát sinh những mâu thuẫn không đáng có. 

4.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

4.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

4.2.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động của các nguồn phát sinh chất thải 

a. Tác động do nước thải 

* Nước thải sinh hoạt 

Theo tính toán tại chương I, lượng nước cấp cho sinh hoạt của dự án là 6m3/ngày. 
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Sử dụng hệ số điều hòa K = 1,2, vậy lượng nước cấp cho sinh hoạt lớn nhất là: 6 x 1,2 

= 7,2m3. Lượng nước thải được tính bằng 100% lượng nước cấp. Vậy lượng nước thải 

phát sinh là 7,2m3/ngày. 

 Nồng độ các chất thải có trong nước thải sinh hoạt của nhà máy được thể hiện 

trong bảng sau: 

Bảng 4.19. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

STT Thông số 

Định mức thải 

theo WHO 

(g/ng.ngày) 

Tải lượng 

(g/ng.ngày) 

Nồng độ 

(mg/l) TCCP 

1 BOD5 50 4.000 556 50 

2 COD 89 7.120 989 150 

3 TSS 86 6.880 956 100 

4 Dầu mỡ 20 1.600 222 10 

5 Tổng N 10 800 111 40 

6 Tổng P 2.4 192 27 6 

7 Amoni 2.4 192 27 10 

8 Coliform 1.000 80.000 11.111 5.000 

Ghi chú: 

- Quy chuẩn so sánh: 

+ TCCP: Tiêu chuẩn của Cụm công nghiệp Hạnh Phúc – Xuân Phương về chất 

lượng nước thải đấu nối vào hệ thống thoát nước của Cụm công nghiệp tương đương 

QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B. 

Nhận xét: Các thông số có trong nước thải sinh hoạt nếu chưa được xử lý đều 

vượt giá trị giới hạn cho phép của Cụm công nghiệp Hạnh Phúc – Xuân Phương. Đặc 

trưng của nước thải sinh hoạt là chứa một lượng lớn các chất rắn lơ lửng, các chất hữu 

cơ và vi sinh vật gây bệnh. Nếu như lượng nước thải này không được thu gom, xử lý mà 

thải trực tiếp ra ngoài môi trường thì sẽ gây ô nhiễm môi trường xung quanh, ảnh hưởng 

đến hệ sinh thái của thủy vực tiếp nhận cũng như sức khỏe của người dân khi sử dụng 

nguồn nước bị ô nhiễm 

Toàn bộ nước thải của dự án được dẫn về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập 

trung của dự án trước khi dẫn ra hệ thống thoát nước chung của CCN.  

* Nước thải sản xuất 

- Nước thải sản xuất giấy phát sinh từ quá trình nghiền bột, xeo, rửa chăn lưới. 

Nước thải loại này chứa một lượng lớn chất xơ sợi, chất rắn lơ lửng dạng bột, các hợp 
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chất hữu cơ hòa tan dễ phân hủy sinh học, các chất tẩy và hợp chất hữu cơ của chúng. 

- Tải lượng: Theo tính toán tại sơ đồ cân bằng nước trong chương I, lượng nước 

thải sản xuất giấy phát sinh là 180 m3/ngày.đêm. 

Để đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường do nước thải từ nhà máy, tham khảo kết 

quả phân tích chất lượng nước thải sản xuất trước xử lý được nêu trong báo cáo ĐTM 

của nhà máy giấy Lam Sơn Thanh Hóa đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. 

Kết quả phân tích như sau: 

Bảng 4.20. Kết quả phân tích chất lượng nước thải sản xuất giấy trước khi xử lý 

TT Chỉ tiêu phân tích Đơn vị tính 
Kết quả QCVN 12-

MT:2015/BTNMT NT1 

1 pH - 6,7 5,5 - 9 

2 Nhiệt độ oC 28,1 40 

3 Độ màu Pt-Co 2276 150 

4 TSS mg/l 1860 100 

5 BOD5
 mg/l 238 50 

6 COD mg/l 623 200 

7 Đioxin pg-TEQ/L 13 30 

8 AOX mg/l <1 15 

(Nguồn: Báo cáo ĐTM của nhà máy giấy Lam Sơn Thanh Hóa đã được Bộ Tài nguyên 

và Môi trường phê duyệt) 

Ghi chú: 

- Vị trí lấy mẫu: Mẫu nước thải đầu vào của hệ thống xử lý nước thải 

- QCVN 12-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp giấy và bột giấy. 

Nhận xét: Kết quả phân tích chất lượng nước thải trước khi xử lý so sánh với 

QCVN cho thấy: Chỉ tiêu độ màu vượt QCVN 15 lần; TSS vượt QCVN 19 lần; BOD5 

vượt QCVN 5 lần, COD vượt QCVN 3 lần. 

Nước thải từ hoạt động sản xuất giấy có hàm lượng các chất ô nhiễm rất cao, 

cùng với lưu lượng lớn nếu không được xử lý sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi 

trường xung quanh. 

* Tổng hợp các nguồn phát sinh nước thải sản xuất của dự án và nhu cầu xả 

thải 
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Ngoài nước nước thải từ dây chuyền sản xuất giấy, nhà máy còn phát sinh một 

số nguồn nước thải bao gồm: nước vệ sinh công nghiệp, nước xả đáy lò hơi, nước rửa 

ngược bộ làm mềm nước lò hơi, cụ thể như sau: 

Bảng 4.21. Tổng hợp lượng nước thải ngày lớn nhất tại nhà máy 

TT Nhu cầu 
Khối lượng 

(m3/ngày.đêm) 

1 Nước thải từ hoạt động sản xuất giấy 180 

2 Nước thải từ vệ sinh công nghiệp 3 

3 Nước thải rửa ngược bộ làm mềm nước lò hơi 2 

4 Nước xả đáy lò hơi 1 

5 
Nước thải từ hoạt động thay thế dung dịch hấp thụ 

của hệ thống xử lý khí thải lò hơi 
2 

Tổng lượng nước thải lớn nhất dẫn về hệ thống xử lý 

nước thải 
188 

Lượng nước tái sử dụng 100 

Lượng nước xả thải 88 

Toàn bộ lượng nước thải từ hoạt động sản xuất được dẫn về hệ thống xử lý nước 

thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B. Nước thải sau xử lý được tuần hoàn khoảng 

53,2% tương đương 100m3/ngày được phục vụ cho hoạt động sản xuất; 46,8% tương 

đương 88m3/ngày được đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải chung của CCN. 

* Nước mưa chảy tràn 

Lượng nước mưa chảy tràn trên diện tích đất của nhà máy được tính toán theo 

công thức: 

Q = φ.q.F, (TCVN 7957:2008)                     

Trong đó:   

+ Q là lưu lượng tính toán (l/s) 

+ φ là hệ số dòng chảy, φ = 0,81 (TCVN 7957:2008). 

+ q là cường độ mưa tính toán (l/s.ha). Theo TCVN 7957:2008, tính được q = 

409,08 (l/s.ha).  

+ F: Diện tích khu vực (ha) (20.000m2 = 2 ha);  

Lượng mưa chảy tràn khu vực Dự án là:  

Q = φ.q.F = 0,81 x 409,08 x 2 = 662,7 l/s = 0,663 m3/s. 

Trong nước mưa thường chứa lượng lớn các chất bẩn tích luỹ trên bề mặt như 

cát, bụi,... từ những ngày không mưa, nếu không có các biện pháp thu gom, xử lý hiệu 

quả thì sau một thời gian dài, đây sẽ là nguồn gây ô nhiễm môi trường nước đáng kể. 
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b. Tác động do khí thải 

 Bụi và khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm 

Khi nhà máy vận hành ổn định sẽ có một lượng các phương tiện vận chuyển ra 

vào nhà máy, ước tính lượng xe lớn nhất bao gồm: 

+ Xe contaner vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm: quãng đường vận chuyển 

ước tính khoảng 40km/lượt. Sử dụng xe contaner 360 CV để vận chuyển. Dựa theo khối 

lượng nguyên liệu, sản phẩm cần vận chuyển, ước tính số lượt xe di chuyển ra vào nhà 

máy là: 3 chuyến xe/ngày tương ứng 6 lượt xe/ngày. 

+ Xe ô tô 5 chỗ của cán bộ lãnh đạo nhà máy, quãng đường vận chuyển ước tính 

30km/lượt (ước tính xe cán bộ lãnh đạo nhà máy là 6 xe/ngày); 

+ Xe mô tô của cán bộ, nhân viên ra vào nhà máy (80 CBCNV), quãng đường 

vận chuyển ước tính 7km/lượt. 

Ước tính trung bình quãng đường xe chạy như sau: 

Bảng 4.22. Quãng đường di chuyển trong ngày của các phương tiện ra vào                  

nhà máy 

TT Loại phương tiện Lượt xe cơ giới 

Quãng đường di 

chuyển/1 lượt 

(km) 

Tổng quãng 

đường di 

chuyển (km) 

1 Mô tô, xe máy 80 7 560 

2 Xe con 6 30 180 

3 Xe contaner 6 40 240 

Hoạt động của các phương tiện vận chuyển sẽ phát sinh các hơi, khí độc là sản 

phẩm cháy của dầu diezen chạy máy như: CO, CO2, CxHy, NO2, SO2… Mức độ ô nhiễm 

giao thông phụ thuộc vào chất lượng đường xá, mật độ xe, lưu lượng dòng xe, chất lượng 

kĩ thuật xe và lượng nhiên liệu tiêu thụ. 

Tải lượng chất ô nhiễm được tính toán trên cơ sở “hệ số ô nhiễm” do Cơ quan 

Bảo vệ môi trường Mỹ (USEPA) và Tổ chức Y tế Thế giới WHO thiết lập như sau: 

Bảng 4.23. Hệ số phát thải của các phương tiện tham gia giao thông 

TT Loại phương tiện 
Hệ số ô nhiễm (g/km) 

Bụi SO2 NO2 CO 

1 Mô tô, xe máy 0,12 0,6.S 0,08 22 

2 Xe con 0,07 2,05.S 1,13 6,46 

3 Xe contaner 0,9 4,15.S 1,44 2,9 

Nguồn: WHO, Rapid Environmental Assessment, 1993 

- Ghi chú: S - là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO, S = 0,5%  
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Tải lượng ô nhiễm không khí của các xe chạy vận chuyển nguyên, nhiên liệu ra 

vào Dự án được tính theo công thức sau: 

Tải lượng ô nhiễm = Hệ số phát thải   Quãng đường di chuyển/ngày 

Kết quả dự báo tải lượng các chất ô nhiễm không khí do quá trình vận chuyển 

nguyên vật liệu, sản phẩm cho nhà máy giai đoạn vận hành được trình bày trong bảng 

dưới đây. 

Bảng 4.24. Dự báo tải lượng các chất ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông 

trong giai đoạn vận hành Dự án 

TT Loại xe 

Quãng 

đường 

(km/ngày) 

Tải lượng chất ô nhiễm (g/ngày) 

Bụi SO2 NOx CO 

1 Mô tô, xe máy 560 67,2 0,04 0,02 1,76 

2 Xe con 180 12,6 0,07 1,16 7,3 

3 Xe contaner 240 216 1,87 2,99 4,18 

Tổng 980 295,8 1,98 4,17 13,24 

Áp dụng mô hình Sutton đã sử dụng trong giai đoạn thi công xây dựng để tính 

toán sự khuếch tán các chất ô trong không khí do nguồn đường phát thải liên. Kết quả 

tính toán nồng độ bụi tại một số điểm bất kỳ trên tuyến đường được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 4.25. Nồng độ khí thải từ các phương tiện vận chuyển theo khoảng cách 

Phạm vi phát tán 
Khoảng 

cách (m) 

TSP 

(mg/m3) 

CO 

(mg/m3) 

SO2 

(mg/m3) 

NO2 

(mg/m3) 

Dọc hai bên các tuyến 

đường vận chuyển 

nguyên vật liệu, sản 

phẩm 

5 0,1227 6,945 <0,001 0,249 

10 0,0383 2,125 <0,001 0,077 

20 0,0224 1,284 <0,001 0,046 

30 0,0144 0,765 <0,001 0,027 

50 0,0096 0,578 <0,001 0,021 

QCVN 05:2013/BTNMT 

(trung bình 1 giờ) 
0,3 30 0,35 0,2 

Nhận xét:  

Kết quả tính toán, dự báo nồng độ phát tán của khí thải từ các phương tiện vận 

chuyển tại một điểm bất kỳ tại khu vực dọc theo hai bên tuyến đường vận chuyển vật 

liệu, sản phẩm cho Dự án tính từ tim đường khoảng cách từ 5 ÷ 50m cho thấy tất các chỉ 
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tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05: 2013/BTNMT trung bình trong 1 

giờ. Khí thải loại này phát sinh phân tán trên tuyến đường di chuyển của xe, trong 

khoảng không gian rộng. Do đó sẽ tác động không lớn đến hoạt động của nhà máy cũng 

như sức khỏe của cán bộ nhân viên làm việc tại nhà máy. 

 Bụi, mùi hôi phát sinh từ quá trình bốc xếp nguyên liệu 

 - Bụi phát sinh từ quá trình bốc xếp nguyên liệu: Hiện nay chưa có thông tin đầy 

đủ về tình hình phát sinh bụi tại các khu vực bốc xếp nguyên liệu giấy loại cũng như 

chưa có hệ số cụ thể lượng bụi phát sinh trên tấn giấy loại. Lượng bụi phát sinh trong 

quá trình bốc xếp nguyên liệu giấy loại phụ thuộc vào khả năng bốc xếp và chất lượng 

của nguyên liệu giấy loại. Tuy nhiên, nguyên liệu giấy loại của Công ty là giấy, vở học 

sinh đã được đóng kiện do đó khả năng phát sinh bụi thấp hơn. 

 - Mùi hôi phát sinh từ quá trình bốc xếp giấy phế liệu: Mùi hôi phát sinh từ giấy 

phế liệu chủ yếu do lượng giấy nhập khẩu về nhà máy có độ ẩm cao, dẫn đến các quá 

trình phân hủy sinh học yếm khí làm phát sinh các khí gây mùi. Mùi hôi phát sinh từ 

hoạt động này hoàn toàn có thể kiểm soát được trong quá trình vận hành của nhà máy. 

 Tác động do bụi, khí thải từ lò hơi 8 tấn/giờ 

- Lò hơi 8 tấn là lò hơi đốt nhiên liệu sinh học (Biomas): Trấu rời, mùn cưa, củi 

viên, củi băm, vỏ cây băm và các nhiên liệu sinh khối khác, khối lượng nhiên liệu sử 

dụng là 12,56 tấn/ngày  524 kg/h. 

Lưu lượng, tải lượng và nồng độ khí thải được tính trên cơ sở nhu cầu sử dụng 

nhiên liệu như sau: 

 Lưu lượng khí thải  

Lưu lượng khí thải được tính theo công thức:  

L = B x Vo
20 + ( - 1)Vo x (273+t)/273 

Trong đó:   

B - Lượng nhiên liệu sử dụng trong một giờ: 524 kg 

Vo
20 - Lượng khí thải sinh ra khi đốt hết 1 kg nhiên liệu ở nhiệt độ 20oC 

Vo
20  4,3 m3/kg 

Vo - Lượng không khí cần thiết để đốt cháy hoàn toàn 1kg nhiên liệu  

Vo
 = 3,43 m3/kg 

 - Hệ số thừa không khí,  = 1,25 

t - Nhiệt độ khí thải gần đúng, t = 150oC 

L = 524 x [4,3 + (1,25 – 1) x 3,43] x (273+150)/273 = 6.490 m3/h 

 Tải lượng ô nhiễm  

Hệ số ô nhiễm do đốt nhiên liệu là:  
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Bảng 4.26. Hệ số ô nhiễm do đốt nhiên liệu than củi trấu 

STT Thông số ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (kg/tấn) 

1 Bụi 4,4 

2 SO2 0,015 

3 NOx 0,34 

4 CO 13,0 

Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution, WHO 1993 

Với lượng nhiên liệu sử dụng, ta tính được tải lượng ô nhiễm  

Bảng 4.27. Tải lượng ô nhiễm do đốt nhiêu liệu than củi trấu 

STT Thông số ô nhiễm Tải lượng ô nhiễm (kg/h) 

1 Bụi 2,3 

2 SO2 0,008 

3 NOx 0,178 

4 CO 6,8 

Từ đó, ta tính được nồng độ khí thải lò hơi như sau: 

Bảng 4.28. Nồng độ khí thải lò hơi của nhà máy 

STT Thông số ô nhiễm 
Nồng độ ô nhiễm 

(mg/m3) 

QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B 

1 Bụi 355,3 200 

2 SO2 1,2 500 

3 NOx 27,5 850 

4 CO 1.049,6 1000 

* Nhận xét: Kết quả tính toán nồng độ khí thải lò hơi so sánh QCVN 

19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và 

các chất vô cơ cho thấy: Nồng độ khí Nồng độ bụi vượt 1,8 lần; CO vượt QCCP 1,05 

lần. Nguồn thải này có khả năng phát tán đi xa khỏi phạm vi của khu xử lý nếu không 

có giải pháp xử lý, khống chế thì đây có thể là nguồn gây ô nhiễm cho môi trường. 

 Tác động do bụi phát sinh từ khu vực kho biomas 

Nhiên liệu đốt lò hơi được đặt tại cạnh khu vực lò hơi bên trong nhà xưởng. Diện 

tích khu chứa biomas là 600m2. Chiều cao chứa tối đa của biomas là 3 m. Trọng lượng 
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riêng của biomas là 0,3 tấn/m3. Khối lượng biomas sử dụng là 12,56 tấn/ngày. Thời gian 

lưu chứa tối đa đối với kho biomas (600x3)/(12,56/0,3) = 43 ngày.  

 Tại kho biomas, tác động đến môi trường không khí đáng quan tâm nhất là bụi 

phát sinh trong quá trình đổ biomas vào kho và tồn trữ kho. 

  Theo ME Reinder – Handbook of emission factors. Part 2 – Industrial source, hệ 

số phát thải trong quá trình tồn trữ và bốc dỡ biomas như sau: 

 - Quá trình tồn trữ biomas: 1 – 10 g/(m2.ngày); 

 - Quá trình đổ biomas vào kho: 5 – 20 g/tấn 

 Theo phương pháp xác định nồng độ trung bình chất ô nhiễm trong khu vực do 

nguồn mặt gây ra – “Môi trường không khí” – Phạm Ngọc Đăng, nồng độ bụi tại thời 

điểm sau khi đổ biomas tại khu vực được tính theo công thức: 

 

Trong đó: C(t): Nồng độ chất ô nhiễm tại thời điểm t; 

 Es : Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích, g/m2.s; 

 L : Chiều dài hộp khí (chiều dài kho than L = 100m) 

 Cin: Nồng độ chất ô nhiễm có trong gió, g/m3 (xem không khí là sạch, Cin = 0); 

 u : Vận tốc gió, m/s; 

 H: Chiều cao xáo trộn, m (ở khu vực dự án chiều cao xáo trộn khoảng 10m); 

 C(0) : Nồng độ nền của chất ô nhiễm, g/m3  

Các thông số tính toán nồng độ bụi cụ thể như sau: 

- Lượng phát thải bụi tối đa trong quá trình tồn trữ biomas là Es = 5,6 g/(m2.ngày) 

~ 0,65.10-4 g/m2.s 

- Lượng phát thải bụi tối đa trong quá trình bốc dỡ biomas (đổ than vào kho 

biomas) là Es ~ 0,000109 g/m2.s 

- u = 1,7 m/s 

- C(0) = 0,18  mg/m3 

Kết quả tính toán trung bình 1 giờ: 

𝐶𝑏ụ𝑖 𝑡ừ 𝑡ồ𝑛 𝑡𝑟ữ = (
0,65𝑥10−4𝑥100

1,7𝑥20
+ 0) . (1 − 𝑒

−1,7𝑥3600
100 ) + 0,18𝑥10−3𝑒

−1,7𝑥3600
100  

       = 0,0001 g/m3 = 0,1 mg/m3 
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𝐶𝑏ố𝑐 𝑑ỡ = (
1,09𝑥10−4𝑥100

1,7𝑥20
+ 0) . (1 − 𝑒

−1,7𝑥3600
100 ) + 0,18𝑥10−3𝑒

−1,7𝑥3600
100  

 = 0,002g/m3 = 2mg/m3 

Nhận xét: Nồng độ bụi cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT là 0,3 mg/m3. 

Kết quả tính toán cho thấy nồng độ bụi trong khu vực kho biomas khi chuyển biomas 

vào kho vượt quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT 6,7 lần. Tuy nhiên, quá trình bốc dỡ 

biomas chỉ thực hiện khi cần nhập than (không liên tục) và áp dụng những biện pháp 

giảm thiểu phù hợp (phun nước chống bụi,...) vì vậy tác động này nhỏ và có thể giảm 

thiểu. 

- Phạm vi phát tán: trong khu vực kho than và khu vực lò hơi; 

- Đối tượng chịu tác động: Công nhân vận hành kho than và lò hơi. 

 Bụi và Khí thải phát sinh từ khu nhà ăn 

Theo tác giả Trần Ngọc Chấn với nhiên liệu là khí đốt thì khói thải tạo ra từ quá 

trình cháy lý thuyết (cháy hoàn toàn) bao gồm bụi (TSP) và các loại khí: CO2, CO, NOx, 

SO2, VOC, aldehyt và hơi H2O. Hệ số phát thải cụ thể như sau: 

Bảng 4.29. Hệ số phát thải các chất ô nhiễm trong khí gas 

Khí thải ô nhiễm Bụi TSP SO2 NO2 CO VOC 

Hệ số phát thải kg/tấn gas 0,06 0,007 2,9 0,71 0,12 

Nguồn: WHO, 1993. Assessment of Sources of Air, water and land pollution. A 

guide to rapid soure inventory techniques and their use in formulating environmental 

control stratigies. Part one: Rapid inventory techniques in environmental pollution]. 

Lượng khí gas sử dụng ước tính khoảng 3,2 kg/ngày thì lượng khí thải phát sinh 

dự kiến như sau: 0,2g TSP/ngày; 0,023g SO2/ngày; 9,5g NOx/ngày; 2,31g CO/ngày và 

0,39g VOC/ngày. Khi đốt cháy 1kg gas cần 18,3 kg không khí, vậy lưu lượng khí thải 

phát sinh trung bình là 58,6 Nm3/h. 

Xác định nồng độ tối đa cho phép của bụi và khí thải từ hoạt động của việc 

nấu nướng: 

Cmax = C x Kp x Kv (Theo QCVN 19:2009/BTNMT) 

Với: Kp là hệ số lưu lượng nguồn thải, Kp = 0,9. 

Kv là hệ số vùng, khu vực. Do nhà máy nằm trong Cụm công nghiệp nên theo 

QCVN 19:2009/BTNMT, giá trị Kv = 1. 

Trên cơ sở lưu lượng và tải lượng các loại khí thải ta xác định được nồng độ các 

khí ô nhiễm tạo ra từ quá trình cháy của gas để cung cấp nhiệt cho nấu ăn.  

Kết quả cụ thể được trình bày trong bảng dưới đây: 
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Bảng 4.30. Nồng độ khí thải phát sinh từ quá trình đốt gas 

Chất ô nhiễm 
Nồng độ tính ở điều kiện 

tiêu chuẩn (mg/Nm3) 

QCVN 19:2009/BTNMT              

(cột B) (mg/Nm3) 

Bụi 3,4 200 

SO2 0,39 500 

NO2 162 850 

CO 39,4 1000 

Ghi chú: Nm3: Thể tích khí quy về điều kiện tiêu chuẩn 

Ghi chú: QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

Kết quả tính toán cho thấy, nồng độ các chất ô nhiễm cơ bản trong khí thải phát 

sinh từ quá trình nấu ăn tại nhà máy đều nằm trong tiêu chuẩn cho phép (QCVN 

19:2009/BTNMT - Cột B). Tải lượng ô nhiễm sinh ra do các hoạt động đun nấu là không 

lớn, nguồn ô nhiễm được phân tán trên diện tích rộng. Đồng thời, Dự án phân chia khu 

vực nhà xưởng, nhà văn phòng, nhà ăn và lượng cây xanh hợp lý nên lượng hơi này sẽ 

được phát tán vào không khí. Nguồn ô nhiễm này chỉ phát sinh trong thời gian ngắn nên 

hoạt động này cũng ít gây ảnh hưởng đến môi trường. 

 Tác động từ hoạt động của các hệ thống xử lý nước thải và điểm tập kết chất 

thải rắn 

- Tại khu vực tập trung chất thải rắn trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm thích hợp, 

hoạt động của các vi sinh vật khi phân hủy kỵ khí các thành phần hữu cơ sẽ phát sinh 

mùi và tạo thành các chất khí như NH3, CH4… Lượng khí này rất khó tính toán được 

nên khi dự án đi vào hoạt động chủ dự án đề ra phương án lưu giữ và quản lý chất thải 

phát sinh để tránh mùi và phát sinh ra môi trường. 

- Mùi hôi từ các trạm XLNT tập trung: thành phần nước thải của nhà máy chủ 

yếu là các chất hữu cơ (BOD, COD), cặn lơ lửng, tổng N, tổng P, do vậy công nghệ xử 

lý sử dụng các bể kỵ khí, hiếu khí, đây cũng chính là nguồn phát sinh mùi hôi. Các sản 

phẩm dạng khí chính từ quá trình phân hủy kỵ khí gồm H2S, Mercaptane, CO2, CH4… 

Trong đó, H2S và Mercaptane là các chất gây mùi hôi chính, còn CH4 là chất gây cháy 

nổ nếu bị tích tụ ở một nồng độ nhất định. Đáng lưu ý là H2S do có mùi hôi nồng, khó 

chịu. Tuy nhiên do quy trình công nghệ xử lý không có các hạng mục phát sinh đáng kể 

nên mùi hôi phát sinh từ trạm xử lý nước thải tập trung của dự án là rất thấp và không 

gây ảnh hưởng đáng kể đến khu vực dự án và xung quanh. 
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Từ khi cơ sở đi vào hoạt động tới nay chưa có bất kỳ khiếu kiện nào về mùi hôi 

từ hoạt động xử lý nước thải của dự án. 

c. Tác động do chất thải rắn thông thường 

* CTR sinh hoạt 

Số công nhân sử dụng là 80 người. Sử dụng định mức phát sinh rác thải là 

0,5kg/người. Vậy lượng rác thải sinh hoạt phát sinh là: 80 x 0, 5 = 4 kg/ngày. 

Thành phần rác sinh hoạt bao gồm các loại vỏ hộp, vỏ chai, thực phẩm thừa, bao 

bì, giấy.....Chất thải sinh hoạt nếu không được thu gom, xử lý triệt để khi phân hủy sẽ là 

nguyên nhân phát sinh mùi khó chịu, ô nhiễm môi trường nước, đất, làm mất mỹ quan, 

cảnh quan môi trường khu vực. 

* CTR công nghiệp thông thường: 

* Chất thải rắn phát sinh từ dây chuyền sản xuất giấy 

Thành phần CTR sản xuất từ dây chuyền sản xuất giấy chủ yếu là nilon, bột giấy 

thất thoát, dây buộc, đinh ghim từ các công đoạn thủy lực, lọc cát, phân ly, ...  

Bảng 4.31. Chất thải rắn phát sinh từ dây chuyền sản xuất giấy 

TT Chất thải % trong phế liệu Khối lượng (tấn/năm) 

1 
Dây đại nhựa, nilong, 

xốp… 
0,8% 

83,98 

2 Đinh ghim, dây buộc 0,6% 62,99 

3 Đất, cát, sạn… 0,04% 4,20 

4 Bột giấy thất thoát 0,03% 3,15 

Tổng 1,47% 154,31 

* Tro xỉ lò hơi: Gồm tro do đốt nhiên liệu và bùn cặn do quá trình xử lý bụi và 

khí thải lò hơi. Độ tro của biomas = 1,2%, khối lượng phát sinh tối đa ước tính chiếm 

1,2% khối lượng nguyên liệu đầu. Lượng Biomas sử dụng là 3.920 tấn/năm phát sinh 

lượng tro bụi là 3.920 x 1,2% = 47 tấn/năm.  

* Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải:  

Lượng bùn từ trạm xử lý nước thải được tính theo công thức:  

Gbùn= Q×[0,7×SS+0,3×So] 

Trong đó: 

Q: Lưu lượng nước thải đi xử lý, m3/ngày, Q hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

= 10 m3/ngày, Q hệ thống xử lý nước thải sản xuất = 200 m3/ngày 

SS: Hàm lượng cặn có trong nước thải, mg/l; 

So: Hàm lượng BOD5 của nước thải, mg/l. 
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- Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý sơ bộ tại chỗ bởi các bể tự hoại thì SS 

trước khi vào hệ thống xử lý trong khoảng 956mg/L và khống chế đầu ra So≤ 60 mg/l. 

- Nước thải sản xuất có SS trước khi vào hệ thống xử lý trong khoảng 1.860 

mg/L và khống chế đầu ra So≤ 60 mg/l. 

→ Gbùn sinh hoạt= Q×[0,7×SS+0,3×So] = 10 x [0,7x956 + 0,3x60] x 1.000 =  

6.872.000mg/ngày = 6,87 kg/ngày. 

→ Gbùn sản xuất= Q×[0,7×SS+0,3×So] = 200 x [0,7x1.860 + 0,3x60] x 1.000 

= 256.440.000mg/ngày = 256,4 kg/ngày. 

* Bùn từ công đoạn tuyển nổi: bùn này bản chất là bột giấy được tuần hoàn lại 

phục vụ sản xuất, không thải bỏ. 

* Chất thải rắn từ hoạt động quét sân đường nội bộ: chủ yếu là đất, cát, lá cây, 

nilon,… khoảng 3÷5kg/ngày. 

d. Chất thải nguy hại 

Thành phần chất thải CTNH bao gồm dầu nhớt thải, giẻ lau dính dầu mỡ thải, 

hộp mực in, than hoạt tính, bóng đèn huỳnh quang thải... Nguồn phát sinh CTNH từ hoạt 

động sản xuất, từ quá trình bảo trì bảo dưỡng máy móc, từ các thiết bị văn phòng...Cụ 

thể, khối lượng phát sinh từng loại như sau: 

Bảng 4.32. Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn sản xuất 

STT Tên chất thải Mã  CTNH 

Khối lượng 

chất thải 

(kg/năm) 

1 
Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành 

phần nguy hại 
18 02 01 60 

2 

Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH, hoặc chứa áp suất chưa 

bảo đảm rỗng hoặc có lớp lót rắn nguy hại 

như amiang) thải 

18 01 02 50 

3 
Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải 

ra là CTNH) thải 
18 01 03 30 

4 
Bao bì nhựa mềm (đã chứa chất khi thải 

ra là CTNH) thải 
18 01 01 30 

5 Bóng đèn huỳnh quang hỏng 16 01 06 25 

6 Pin, ắc quy chì thải 19 06 01 5 
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7 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp 

thải 
17 02 03 

80 

Tổng  280 

* Đối tượng bị tác động: là các thành phần môi trường xung quanh dự án và sức 

khoẻ chính cán bộ công nhân viên nhà máy và khu vực xung quanh. 

Các loại chất thải nguy hại sẽ được thu gom, lưu trữ theo đúng quy định, sau đó 

hợp đồng với đơn vị chức năng vận chuyển đi xử lý, vì vậy các vấn đề phát sinh do chất 

thải nguy hại có thể kiểm soát được. 

4.2.1.2. Các nguồn tác động không liên quan tới chất thải 

a. Tiếng ồn 

Tiếng ồn chủ yếu phát sinh từ hoạt động giao thông vận tải; hoạt động của máy 

móc thiết bị sản xuất như máy cắt, máy trộn. 

+ Hoạt động của phương tiện giao thông vận tải 

Tiếng ồn phát sinh do hoạt động xe ô tô, xe tải, xe đưa đón cán bộ công nhân viên 

và vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm của nhà máy. 

Đặc trưng tiếng ồn loại này là không thường xuyên, chỉ diễn ra ở thời điểm nhất 

định: giờ làm việc của công nhân viên, thời gian vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm. 

Hơn nữa, Công ty cũng đưa ra các biện pháp quản lý, hoạt động của Nhà máy (đề cập 

rõ ở mục 2.2.2), do đó tác động mức ồn loại này là kiểm soát được, chỉ ảnh hưởng trong 

nội bộ Nhà máy trong thời gian hoạt động.   

+ Hoạt động của máy móc, thiết bị 

Trong quá trình hoạt động sản xuất có gây ra tiếng ồn từ các máy móc thiết bị trong 

các nhà xưởng như máy cuộn cắt, máy trộn. Mức ồn tổng cộng tại khu vực xưởng có thể 

lên tới 85dB. Mức ồn này sẽ suy giảm khoảng cách, do đó khả năng tác động đến môi 

trường xung quanh thấp, chủ yếu tác động đến công nhân vận hành trực tiếp các loại 

thiết bị máy móc đó trong phạm vi 1,5m từ thiết bị. 

Chủ đầu tư tiếp tục áp dụng các biện pháp giảm thiểu tương tự trong giai đoạn 

hiện tại để đảm bảo tiếng ồn không gây ảnh hưởng đến CBCNV khu vực và xung quanh. 

b. Nhiệt độ 

Các nguồn phát sinh nhiệt năng bao gồm: 

 - Hoạt động của các thiết bị máy móc: lò hơi, khu vực sấy 

 - Bức xạ mặt trời, đặc biệt về mùa hè 

Tổng các nhiệt lượng từ các máy móc sản xuất này cùng với lượng bức xạ vào 

những ngày nắng nóng tỏa vào không gian nhà xưởng khá lớn làm nhiệt độ bên trong 
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nhà xưởng cao hơn nhiệt độ ngoài trời (chưa kể đến ảnh hưởng của điều kiện khí hậu 

trong khu vực) ảnh hưởng tới sức khỏe và năng suất lao động. 

Theo các tài liệu nghiên cứu cho biết khi người công nhân làm việc trong điều 

kiện vi khí hậu nóng có thể xảy ra các biến đổi sinh lý, bệnh lý. Vì khi đó chỉ cần nhiệt 

độ cơ thể tăng lên từ 0,3 đến 1,0 0C là trong cơ thể xảy ra hiện tượng tích nhiệt. Khi làm 

việc trong môi trường quá nóng, thân nhiệt tăng lên 380C được coi là nhiệt độ báo động 

dẫn đến triệu chứng say nắng. 

 Khi lao động trong môi trường nóng, để duy trì cân bằng nhiệt, cơ thể phải tiết 

nhiều mồ hôi, số liệu thống kê cho thấy công nhân trong 1 ca làm việc trong môi trường 

nóng bị mất vào khoảng 3,9 ± 0,9 lít mồ hôi, tương ứng với nó, trọng lượng cơ thể sụt từ 

0,4 – 4 kg, cùng với mồ hôi còn mất một lượng muối ăn đáng kể và vitamine. 

 Ngoài ra, vi khí hậu nóng còn làm giảm sự chú ý, giảm tốc độ phản xạ, kéo dài 

thời gian phản ứng dễ bị tai nạn lao động.  

Để giảm thiểu những tác động về nhiệt thì chủ dự án sẽ tiến hành lắp đặt hệ thống 

quạt thông gió công nghiệp để cải thiện chất lượng môi trường không khí sản xuất nên 

những tác động của nhiệt đến sức khỏe và môi trường do hoạt động sản xuất của cơ sở 

sẽ được giảm thiểu và có thể đáp ứng được quy chuẩn việt nam về môi trường. 

c. Tác động đến kinh tế xã hội khu vực 

Khi Dự án đi vào hoạt động sẽ gây những tác động nhất định đến điều kiện kinh 

tế và xã hội của khu vực, cụ thể như sau: 

 Tác động tích cực  

- Khi Dự án đi vào hoạt động sẽ tạo ra cơ hội việc làm và thu nhập ổn định cho 

một lượng lao động lớn; 

- Đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như sự phát triển chung 

của toàn tỉnh Thái Nguyên; 

- Gia tăng ngân sách cho địa phương thông qua thuế thu nhập doanh nghiệp.  

 Tác động tiêu cực 

+ Tác động đến sức khỏe cộng đồng, cụ thể là công nhân lao động trực tiếp tại 

Dự án và các Công ty/xí nghiệp xung quanh. 

+ Quá trình hoạt động của Dự án có thể gây tai nạn lao động cho cán bộ và công 

nhân viên. Các yếu tố về môi trường lao động (môi trường không khí, tiếng ồn,...), cường 

độ lao động,... có khả năng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe công nhân như: gây mệt mỏi, 

choáng váng, ngất, stress,... và các bệnh nghề nghiệp. 

+ Việc tập trung đông người sẽ tạo ra sức ép lớn về nhà ở, dịch vụ cho khu vực 

dễ xảy ra xô sát, tranh chấp,... giữa công nhân lao động và nhân dân địa phương. 

 Các đối tượng, phạm vi chịu tác động do quá trình hoạt động của nhà máy 
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Đối tượng bị tác động trong quá trình nhà máy đi vào hoạt động chủ yếu là các 

đối tượng trong nội bộ nhà máy, ngoài ra cũng phát sinh một số ảnh hưởng tới người 

dân, giao thông và tình hình kinh tế - xã hội khu vực. Đối tượng và quy mô tác động 

trong giai đoạn này được thể hiện tại bảng dưới đây: 

c. Tác động tới hoạt động giao thông khu vực 

Hoạt động của các xe vận chuyển và các phương tiện giao thông ra vào nhà máy 

gia tăng lưu lượng giao thông trên các tuyến đường nội bộ trong Cụm công nghiệp Hạnh 

Phúc – Xuân Phương gây ra các tác động sau: 

- Xuống cấp đường giao thông; 

- Phát sinh bụi, khí thải trên đường ảnh hưởng đến lưu thông của phương tiện 

khác; 

- Gia tăng tai nạn giao thông trên tuyến đường vận chuyển. 

* Tiếng ồn 

- Tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện vận chuyển hàng hóa:  

Thời gian vận chuyển giữa các chuyến xe lớn nên ta có thể coi các xe vận chuyển 

như là một nguồn điểm phát ra tiếng ồn. Theo tính toán thì mức ồn trung bình của xe 

container tại khoảng cách 2m là 88 dBA, còn tại khoảng cách 50m mức ồn giảm xuống 

còn 54 dBA, nhỏ hơn quy chuẩn cho phép - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

Mặt khác, mật độ xe ra vào dự án không lớn. Như vậy ảnh hưởng của tiếng ồn phát ra 

từ các xe vận chuyển hàng hóa tới môi trường là không đáng kể. 

(Nguồn: Đánh giá của Bộ Y tế và Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao 

động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) 

- Tiếng ồn phát sinh từ quá trình sản xuất:  

 Tiếng ồn do hoạt động của các máy móc, thiết bị trong xưởng sản xuất; 

 Tiếng ồn do việc vận chuyển, sắp xếp hàng hóa trong kho; 

 Tiếng ồn do hoạt động của phương tiện vận chuyển xuất nhập hàng hóa. 

Theo kết quả quan trắc môi trường lao động tại nhà máy, mức ồn tại khu vực điều 

khiển máy xeo 2100 là 80-83 dBA, tại khu vực điều khiển máy xeo 3400 là 81-83 dBA, 

tại khu vực lò hơi là 72-75 dBA, khu vực xử lý nước thải là 83-85 dBA. 

Mức ồn của từng loại máy nhỏ hơn tiêu chuẩn cho phép của Bộ Y tế (< 85dBA) 

do Nhà máy đầu tư các loại máy móc tiên tiến. Tuy nhiên, nếu không bảo dưỡng định kỳ 

và bố trí các thiết bị máy móc trong xưởng sản xuất hợp lý thì mức ồn cộng hợp của các 

loại máy trên có thể lớn hơn tiêu chuẩn cho phép, khi đó sẽ gây ảnh hưởng tới người lao 

động. Đối với khu vực dân cư và các cơ sở sản xuất xung quanh Công ty, ít bị ảnh hưởng 

bởi tiếng ồn do các thiết bị máy móc thường xuyên được bảo dưỡng và được đặt trong các 

nhà xưởng có tường bao che hạn chế khả năng lan truyền của tiếng ồn.  
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Đối tượng chịu tác động bởi tiếng ồn trong quá trình hoạt động của Nhà máy là 

công nhân lao động tại các bộ phận sản xuất, mà trực tiếp là công nhân vận hành máy sẽ 

là đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất. 

Để hạn chế những tác động của tiếng ồn, Công ty sẽ đầu tư các loại máy móc hiện 

đại với các thiết bị giảm ồn và có chế độ bảo dưỡng định kỳ bố trí các thiết bị máy móc 

trong các nhà xưởng hợp lý nên giảm thiểu tới mức tối đa sự phát sinh của tiếng ồn. 

* Độ rung 

Trong quá trình vận hành của nhà máy, nguồn phát sinh rung động từ hoạt động 

của các máy móc hoạt động trong nhà xưởng là không lớn, do các máy có yêu cầu 

nghiêm ngặt về độ ổn định, mức độ chuẩn xác.  

Tuy nhiên, hoạt động của nhà máy sẽ làm phát sinh một số nguồn rung động như 

từ máy nén khí, từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển. Mức độ rung động từ các 

nguồn này là không đáng kể.  

4.2.1.3. Đánh giá tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của Dự án trong giai đoạn dự 

án đi vào vận hành 

a. Sự cố về an toàn lao động 

Nhà máy sản xuất luôn hiện hữu các sự cố về mất an toàn lao động cần được 

chủ đầu tư quan tâm, chú ý bởi hệ lụy mà nó gây ra cho người lao động là rất lớn, nhẹ 

gây trầy xước, nặng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên nhân có thể do: 

- Do ý thức của chính công nhân trong việc chấp hành nội quy an toàn lao động 

tại xưởng sản xuất. 

- Do dây chuyền sản xuất gặp trục trặc khi vận hành. 

- Do môi trường làm việc không đảm bảo gây ảnh hưởng đến tâm lý công nhân. 

b. Sự cố cháy nổ, hỏa hoạn 

Khi sự cố xảy ra, tác động là vô cùng lớn, nó gây thương vong cho người và hủy 

hoại tài sản của chính doanh nghiệp, ngoài ra, còn gây ô nhiễm môi trường không khí. 

Do đó, hạn chế được sự cố này là hạn chế được rủi ro cho chính doanh nghiệp. Muốn 

vậy, việc xác định nguyên nhân gây sự cố phải thực hiện trước tiên, cụ thể: 

*) Nguyên nhân gây cháy: 

- Sự bất cẩn của CBCNV trong quá trình làm việc. 

- Các máy móc, thiết bị hoạt động quá công suất, dẫn đến nóng các chi tiết của 

các bộ phận trong các máy móc, thiết bị. 

- Công suất tiêu thụ điện vượt mức thiết kế, dẫn đến hệ thống cung cấp điện 

không đảm bảo sự truyền tải điện, đặc biệt là hệ thống đường dây, gây nóng đường 

dây và dẫn đến chập điện và cháy nổ trong quá trình hoạt động của Nhà máy. 
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- Quá trình bảo dưỡng, duy tu hệ thống cung cấp điện của Nhà máy không 

thường xuyên làm gia tăng hư hỏng và sự cố chập điện. 

- Do sấm sét 

- Quá trình tuyên truyền, nâng cao ý thức trong việc phòng chống cháy nổ, ban 

hành nội quy an toàn lao động của nhà máy cho công nhân không được thực hiện 

thường xuyên; cán bộ chuyên trách về an toàn lao động trong Nhà máy không đủ năng 

lực hoặc thiếu nhân lực.... 

*) Tác động khi xảy ra sự cố cháy nổ: 

- Phát sinh khói có chứa các khí độc như CO, CO2, NOx VOCs (propylen oxit, 

etylen oxit) dẫn đến giảm lượng ôxy và tầm nhìn. Tác hại chủ yếu của CO đối với cơ 

thể là ngăn cản hemoglobin vận chuyển O2 lên não. Do đó khi cơ thể bị nhiễm CO nó 

sẽ tác dụng lên hệ thần kinh dẫn tới các rối loạn hô hấp tế bào, các rối loạn trương lực 

cơ và các rối loạn tim mạch nghiêm trọng. Nó có thể gây nhiễm độc cấp tính hoặc nhiễm 

độc mãn tính. Khi nhiễm độc cấp tính sẽ bị buồn nôn, nhức đầu, mệt mỏi có thể dẫn đến 

buồn nôn, co giật. Khi nhiễm độc mãn tính có triệu chứng như nhức đầu, chóng mặt, 

suy nhược, khó thở dễ cáu gắt, buồn ngủ khi lao động. Khí CO2 sẽ gây tác động độc hại 

khi nồng độ lớn hơn 3%: nhức đầu, rối loạn thị giác, ngạt thở, có thể nguy hiểm đến tính 

mạng. Khi nhiễm độc NOx con người sẽ bị kích thích mắt, rối loạn tiêu hóa, viêm phế 

quản, tổn thương răng, có thể gây tử vong. Lượng khói phát sinh từ sự cố cháy có thể 

làm giảm tầm nhìn dẫn tới làm giảm đáng kể tốc độ thoát hiểm của nhân viên. Với lượng 

khói chiếm 15% thể tích không khí, sẽ gây khó khăn đến đường thoát hiểm do ảnh hưởng 

của độ độc và tầm nhìn. 

- Gây tử vong cho công nhân đang làm việc tại khu vực xảy ra sự cố cháy trong 

Nhà máy và khu vực lân cận.  

- Gây thiệt hại tính mạng và tài sản trong khu vực Nhà máy và khu vực lân cận, 

trong trường hợp không khống chế được đám cháy, để đám cháy lan rộng. Tuy nhiên 

khả năng xảy ra sự cố này thấp, nguồn phát sinh sự cố có thể kiểm soát và phòng ngừa 

được nhưng mức độ ảnh hưởng khi xảy ra lớn. 

c. Sự cố dịch bệnh 

Giai đoạn vận hành ổn định Nhà máy sẽ tập trung lượng CBCNV đến làm việc 

tương đối lớn (khoảng 80 người), do vậy tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh truyền nhiễm 

như sốt virut, cảm cúm, sốt xuất huyết, các bệnh đường tiêu hóa,... Hoạt động của công 

nhân phát sinh nước thải, rác thải không được thu gom, xử lý triệt để, thải ra ngoài môi 

trường là nơi phát sinh ruồi muỗi, vi khuẩn là nguyên nhân phát sinh dịch bệnh. Các sự 

cố phát sinh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng 80 CBCNV và công nhân làm việc tại 

các nhà máy lân cận, đồng thời tiến độ công việc bị giảm sút tốn kém tiền bạc điều trị. 

d. Sự cố mất vệ sinh an toàn thực phẩm 
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Trong quá trình vận hành, vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm nếu thiếu kiểm 

soát chặt chẽ, có thể gây ra ngộ độc thực phẩm đối với 80 CBCNV gây thiệt hại về kinh 

tế (chi phí cấp cứu bệnh nhân bị ngộ độc, ngừng ca sản xuất...), ảnh hưởng đến sức khỏe 

của các cán bộ, công nhân viên. Nếu ngộ độc thực phẩm nặng có thể gây tử vong, ảnh 

hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, chất lượng và công suất sản phẩm. 

e. Sự cố hóa chất 

Hóa chất ở dạng lỏng sử dụng tại Nhà máy có thể xảy ra một số sự cố như: 

- Sự cố tràn đổ, rò rỉ, bục vỡ đường ống, khớp nối: do thiết bị chứa hư hỏng hay 

do lưu trữ, sử dụng không cẩn thận để nghiêng thiết bị, va đập khi vận chuyển;  

- Sự cố ngộ độc: khi tiếp xúc với hóa chất thời gian dài mà khu vực sản xuất 

không được hút khí, thông gió đảm bảo an toàn; 

- Sự cố chảy nổ: hóa chất rò rỉ khối lượng nhiều có thể gây cháy khi khu vực gần 

đó phát sinh tia lửa điện, ngọn lửa trần.  

Các sự cố xảy ra sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính 

mạng của công nhân, đặc biệt là sự cố cháy nổ sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và 

của cho Dự án và cho cả các doanh nghiệp đang hoạt động xung quanh nếu bị cháy lan. 

f. Sự cố hệ thống xử lý khí thải 

Trong quá trình vận hành nhà máy, hệ thống xử lý bụi của nhà máy có thể xảy ra 

sự cố hoặc ngưng hoạt động. Các sự cố kỹ thuật bao gồm: 

- Bụi phát tán bay ra bên ngoài thành túi lọc bụi. Nguyên nhân do túi vải lọc bụi 

lâu ngày và bị rách. 

- Vôi bột, than hoạt tính không thể phun lên đường khói để xử lý khí thải: nguyên 

nhân do thiết bị phun vôi bột, than hoạt tính bị hỏng 

- Bơm hóa chất tại bể hấp thụ khí thải bị hỏng hóc 

Trong trường hợp hệ thống xử lý khí thải của lò hơi gặp sự cố nhưng hoạt động 

trong vòng 1 giờ, lượng bụi phát sinh sẽ phát tán gây ảnh hưởng đến môi trường không 

khí xung quanh khu vực dự án và khu vực lân cận. 

Tác động của bụi trong khí thải lò hơi gặp sự cố là vô cùng lớn, gây ảnh hưởng 

đến kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân ở các khu vực lân cận. 

- Phạm vi chịu tác động: Môi trường không khí trong phạm vi dự án và xung 

quanh. 

- Đối tượng chịu tác động: công nhân làm việc tại dự án và môi trường không khí 

xung quanh. 

g. Sự cố do vỡ đường ống cấp, thoát nước 

Nguyên nhân gây vỡ đường ống cấp, thoát nước bao gồm: 

- Do không quản lý chặt chẽ các điểm đấu nối hoặc ngăn chặn việc đấu nối trái phép. 
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- Thất thoát nước do bị rò rỉ trên toàn bộ mạng lưới, nước bị rò rỉ qua vô số các 

mối nối, qua các van khóa, thiết bị..., rò rỉ qua các đường ống vì ống cũng không còn an 

toàn khi đã cũ nát. 

- Không thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống 

Khi những sự cố này xảy sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất, gây lãng phí nguồn nước, 

thiệt hại lớn về kinh tế và an toàn cho công nhân. Có thể đánh giá đây là sự cố có tác động 

lớn, tuy nhiên sẽ được kiểm soát bằng các biện pháp quản lý và kỹ thuật hợp lý. 

- Phạm vi chịu tác động: Trong phạm vi dự án. 

- Đối tượng chịu tác động: công nhân làm việc tại dự án. 

h. Sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải 

Hệ thống xử lý nước thải ngừng hoạt động hoặc các công trình đơn vị gặp sự cố 

dẫn tới nước thải sau xử lý không đạt quy định xả thải. Trạm xử lý nước thải tập trung 

có thể gặp sự cố dẫn tới ngừng hoạt động như hư máy bơm, máy sục khí, các thiết bị 

khác, bể xử lý bị vỡ,…Khi xảy ra sự cố hệ thống ngừng hoạt động khả năng tràn nước 

gây ngập và ô nhiễm là khá cao. Nước thải khi đó chưa được xử lý đạt quy định cho 

phép xả thải ra hệ thống thu gom và xử lý nước thải chung của CCN gây khó khăn trong 

quá trình vận hành trạm xử lý nước thải tập trung của CCN. Ngoài ra có thể làm gián 

đoạn sản xuất, ảnh hưởng tới doanh thu của Công ty, gây thiệt hại về kinh tế. Rủi ro cho 

con người vận hành trạm xử lý nước thải có thể gặp: 

- Ngạt do khí thải từ hệ thống khi sửa chữa các thiết bị chìm 

Sự cố về chập điện, cháy nổ từ tủ điện, hệ thống điện chiếu sáng và máy móc, thiết 

bị 

Rò rỉ, tràn đổ hóa chất. Các sự cố rủi ro xảy ra có thể gây nguy hiểm tính mạng 

(ngã vào bể xử lý, ngạt do khí độc, cháy nổ) và gây thiệt hại về tài sản (cháy nổ, tràn đổ, 

rò rỉ hóa chất). Chủ Dự án sẽ áp dụng các biện pháp để phòng ngừa và ứng cứu kịp thời 

sự cố. 

* Sự cố bùn hoạt tính 

 Trạm XLNTTT của Dự án xử lý theo công nghệ vi sinh hiếu khí nên bùn hoạt 

tính quyết định 80% hiệu quả xử lý nước thải đối với một trạm xử lý nước thải. Các sự 

cố từ bùn sinh học tại trạm XLNTTT có thể xảy ra như sau:  

- Sự cố nổi bọt trắng: Bọt to, nổi nhiều tăng dần tới đầy mặt bể. Khi đó người vận 

hành phải kiểm tra tính chất nước thải đầu vào;  

- Sự cố bọt nổi do quá tải: Lượng vi sinh hoạt tính trong bể xử lý hiếu khí quá ít 

(dưới 10% tương đương MLSS <1.000 mg/l. – Do nồng độ chất hữu cơ trong bể xử lý 

sinh học hiếu khí cao (giá trị COD trong bể vi sinh hoạt tính vượt quá khả năng xử lý 
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của vi sinh vật hiếu khí rất nhiều lần (COD>1.200 mg/l) COD 800 – 1000 mg/l vi sinh 

hiếu khí bị sốc).  

- Sự cố bọt màu trắng nổi bọt to có bùn trên bề mặt các bọt nổi, bùn màu nâu đen. 

Nguyên nhân: Vi sinh vật bị chết, lượng vi sinh vật này tiết ra các chất nồng, hình thành 

các bọt khí trên bề mặt, bùn vi sinh hoạt tính bị chết sẽ bám lên các bọt khí đó. 

- Sự cố bùn mịn, bùn lắng chậm, nước thải sau lắng 30 phút có màu vàng. Sự cố 

khi vận hành hệ thống xử lý nước thải (Bùn vi sinh hoạt tính). Nguyên nhân: Bùn vi sinh 

hoạt tính bị mất hoạt tính (bùn mịn) do vi sinh vật thiếu thức ăn (chất hữu cơ). Vi sinh 

vật thiếu thức ăn nên bùn vi sinh không phát triển, bùn rất mịn.  

Hiện tượng bùn nổi trong bể lắng: bùn tại bể lắng nổi lên từng tảng hoặc nổi lên 

từng cục có màu đen hoặc màu nâu. Bùn nổi trôi lẫn theo dòng nước đầu ra và làm mất 

bùn. Nguyên nhân: Trong nước thải chứa nhiều vi sinh vật Nitrosomonat và Nitrosbacto 

oxy hóa Amoni thành Nitrat, khi bùn vi sinh qua bể lắng, bùn lắng dưới đáy bể lắng. 

Khi bùn lắng lại vi sinh vật tiêu thụ hết lượng DO trong dòng nước thải khi đó vi sinh 

vật bị thiếu khí. Các yếu tổ dẫn tới bùn bị nổi trên bề mặt bể lắng.  

+ Thời gian lưu bùn lâu  

+ Nitrat tồn tại nhiều trong nước thải sau bể aerotank  

+ Lượng COD sau xử lý Aerotank còn.  

* Sự cố tràn bể điều hòa:  

Có 2 nguyên nhân chính dẫn đến sự cố tràn bể điều hòa 

- Do bơm bể điều hòa bị hỏng, nước không bơm được qua bể kỵ khí IC reactor 

dẫn đến tràn bể điều hòa; 

- Lưu lượng nước thải tăng đột ngột trong thời gian ngắn, vượt quá sức chứa của 

bể điều hòa, dẫn đến tràn bể điều hòa 

* Các sự cố liên quan đến bể lắng như bùn nổi, bùn đóng cục…gây ảnh hưởng 

chất lượng nước thải đầu ra.  

Các sự cố này có thể do các nguyên nhân: 

+ Bơm bùn bị hỏng, bùn không được bơm ra khỏi bể lắng, thời gian lưu bùn trong 

bể lắng quá lâu, xảy ra quá trình phân hủy kỵ khí bùn làm bùn nổi; bùn lưu lâu ngày sẽ 

đóng cục, phân hủy làm tái ô nhiễm nước. 

+ Thiết bị gạt bùn trong bể lắng bị hỏng, một phần bùn không được gạt xuống 

đáy bể lắng, một thời gian sẽ nổi lên trên bề mặt. 

Ngoài ra trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải còn có một số sự cố 

như vỡ đường ống dẫn nước, hư hỏng thiết bị như bơm định lượng nước thải, máy thổi 

khí, bị nghẹt đường ống, vận hành không đúng quy định. Nếu sự cố xảy ra thì hiệu quả 
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xử lý nước thải của hệ thống sẽ không đạt yêu cầu theo QCVN 12-MT:2015/BTNMT 

và QCVN 40:2011/BTNMT, gây ô nhiễm môi trường. 

* Sự cố mất điện 

Sự cố mất điện trạm xử lý nước thải tâp trung của Công ty là khó xảy ra do Công ty 

đã bố trí máy phát điện dự phòng. Khi mạng lưới cấp điện khu vực bị sự cố, Công ty sẽ sử 

dụng nguồn điện dự phòng để thay thế ngay lập tức. Tuy nhiên, trường hợp đặc biệt nếu sự 

cố mất điện xảy ra và một lý do nào đó máy phát điện dự phòng không vận hành, sẽ làm 

cho các máy móc thiết bị trạm xử lý nước thải tập trung không vận hành nhất là máy sục 

khí, máy bơm,... sẽ dẫn vi sinh trong bể hiếu khí chết, nước thải không xử lý được và cuối 

cùng là nước thải đầu ra không đạt quy định đấu nối. Bên cạnh đó, các chất hữu cơ trong 

nước thải không xử lý sẽ làm phát sinh mùi và gây ô nhiễm môi trường. 

* Các sự cố kỹ thuật khác: 

- Nước thải sau bể DAF có TSS cao. Nguyên nhân do hệ thống phân phối khí tại 

bể tuyển nổi hoạt động không ổn định hoặc hóa chất cấp không đủ. 

- pH tại bể điều hòa không ổn định. Nguyên nhân do hoạt động của các bơm cấp 

hóa chất điều chỉnh pH bị hư hỏng. 

- Bơm nước thải bị hư, không lên nước. Nguyên nhân có thể do lâu ngày bơm bị 

hỏng. 

- Bùn trong bể Aerotank có xu hướng trở nên đen. Nguyên nhân có thể do lượng 

khí cấp không đủ dẫn tới vi sinh bị chết tạo vùng đen 

- Nước thải sau xử lý đục. Nguyên nhân do bể aerotank khuấy trộn quá mạnh 

hoặc bùn quá già. 

- Khả năng tạo bông không tốt. Nguyên nhân do motor khuấy hoặc bơm định 

lượng hóa chất hoạt động không ổn định. 

- Đối tượng, phạm vi chịu tác động: Sông Cầu, đoạn tiếp nhận nước thải của CCN 

Hạnh Phúc – Xuân Phương. 

i. Sự cố lò hơi 

- Các nguyên nhân làm phát sinh sự cố lò hơi bao gồm: 

+ Bảo quản, bảo dưỡng không phù hợp, không đúng với quy định;  

+ Vận hành không đúng quy trình đã được ban hành bởi Công ty;  

+ Thiết bị cảnh báo/dừng khẩn cấp hoạt động không đúng chức năng hoặc không 

hoạt động;  

+ Lò hơi bị cáu cặn do sử dụng lâu ngày không được bảo dưỡng phù hợp;  

- Các tác động: Khi xảy ra sự cố xì hơi hoặc nổ lò hơi, trong môi trường kín có 

thể gây ngạt cho người do chiếm chỗ oxy trong không khí Gây bỏng nặng nếu tiếp xúc 

với luồng hơi và có thể gây tử vong do các mảnh vụn văng bắn.  
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Khi xảy ra sự cố lò hơi, đối tượng chịu tác động chính là công nhân vận hành lò 

hơi, ít gây ảnh hưởng tới môi trường. 

- Phạm vi chịu tác động: Trong phạm vi dự án. 

- Đối tượng chịu tác động: công nhân làm việc tại dự án. 

4.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

4.2.2.1. Công trình, biện pháp xử lý nước thải 

4.2.2.1.1. Thu gom, thoát nước thải 

a. Thu gom nước thải 

* Nước thải sản xuất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.2. Sơ đồ thu gom, tuần hoàn nước thải sản xuất 

- Nước thải từ sau dây chuyền sản xuất, nước vệ sinh xưởng được theo rãnh thoát 

nước kích thước BxH = 300 x 200mm chảy về bể chứa nội vi, tại đây một phần được cấp 

ngược trở lại bể chứa nước sản xuất giấy để giảm lượng bột giấy theo dòng nước đi vào 

trạm XLNT gây áp lực lên hệ thống xử lý nước thải, đồng thời tiết kiệm nguyên liệu đầu 

vào của nhà máy. Một phần nước thải được đưa sang trạm xử lý nước thải tập trung của 

nhà máy.   

- Nước thải xả đáy lò hơi và rửa ngược bộ phận làm mềm nước được gom theo 

rãnh kích thước BxH = 300 x 200mm để dẫn về trạm xử lý nước thải sản xuất.    

- Nước thải từ bể chứa nước dập bụi lò hơi được gom theo rãnh kích thước BxH 

= 300 x 200mm để dẫn về trạm xử lý nước thải sản xuất.    

Toàn bộ nước thải sản xuất được xử lý tại hệ thống xử lý nước thải công suất 

200m3/ngày.đêm đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B. Nước thải sau khi xử lý khoảng 

53,2% được tuần hoàn tái sử dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất; 46,8% nước thải 

được bơm theo ống HDPE D200, dài 155m được đấu nối vào hệ thống thu gom và xử 

Nước nước xả đáy lò hơi, 

nước rửa ngược hệ thống 

làm mềm nước lò hơi 

Nước thải sản xuất 

giấy, nước vệ sinh 

công nghiệp 

Nước xử lý khí 

thải lò hơi 

Hệ thống xử lý nước 

thải sản xuất công suất 

200m3/ngày 

Hệ thống thu gom, xử lý 

nước thải chung của CCN 

Tuần hoàn lại cho 

sản xuất 
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lý nước thải chung của CCN. 

* Nước thải sinh hoạt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.3. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước thải sinh hoạt nhà máy 

- Nước thải từ nhà bếp (nhà ăn ca) của nhà máy được thu gom bằng đường ống 

nhựa PVC D75 dài 3m dẫn về bể tách dầu mỡ dung tích 6m3. 

- Nước thải từ các nhà vệ sinh được thu gom bằng đường ống nhựa PVC D75 dẫn 

xuống 2 bể tự hoại 03 ngăn để xử lý sơ bộ, trong đó có 01 bể tự hoại đăt ngầm dưới nhà 

vệ sinh khu vực nhà văn phòng, dung tích là 15 m3, 01 bể tự hoại đăt ngầm dưới nhà vệ 

sinh khu vực nhà bảo vệ, dung tích là 2,6 m3. 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ tại bể tự hoại và bể tách dầu mỡ 

cùng với nước thải từ các chậu rửa, lavabo chảy dọc theo đường ống PVC D110 dài 45m 

dẫn về hệ thống XLNT sinh hoạt của nhà máy, công suất 10m3/ngày đêm. 

Nước thải sau khi xử lý đạt giá trị giới hạn tiếp nhận của CCN Hạnh Phúc – Xuân 

Phương được bơm ra đường ống PVC D110 dài 25m đấu nối vào hệ thống th gom, xử lý 

nước thải tập chung của CCN. 

b. Công trình thoát nước thải 

* Nước thải sản xuất 

Nước thải sản xuất sau khi xử lý đạt giá trị giới hạn tiếp nhận của CCN Hạnh 

Phúc – Xuân Phương được bơm ra đường ống HDPE D200 dài 155m đấu nối vào hệ 

thống thu gom, xử lý nước thải tập chung của CCN. 

Đường ống đấu nối nước thải sản xuất: ống HDPE D200, dài 155m. 

* Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sau khi xử lý đạt giá trị giới hạn tiếp nhận của CCN Hạnh Phúc – Xuân 

Phương được bơm ra đường ống PVC D110 dài 25m đấu nối vào hệ thống thu gom, xử 

PVC D110 

Hố ga của 
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Hệ thống xử lý 

nước thải tập 

chung của CCN 

Hệ thống thoát 

nước thải chung 
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Nước thải từ 

nhà bếp 

Bể tách dầu 

(1 bể) 
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lý nước thải tập chung của CCN. 

Đường ống đấu nối nước thải sinh hoạt: ống PVC D110, dài 25m. 

c. Đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của điểm xả nước thải, điểm đấu 

nối nước thải, nguồn tiếp nhận nước thải 

+ Nước thải sinh hoạt của dự án sau khi được xử lý sơ bộ được thu gom về hệ 

thống xử lý nước thải, công suất 10 m3/ngày.đêm để xử lý đạt Quy chuẩn đấu nối của 

Cụm công nghiệp Hạnh Phúc – Xuân Phương. 

+ Nước thải sản xuất của dự án sau khi được xử lý sơ bộ được thu gom về hệ 

thống xử lý nước thải, công suất 200 m3/ngày.đêm để xử lý đạt Quy chuẩn đấu nối của 

Cụm công nghiệp Hạnh Phúc – Xuân Phương. 

+ Ống thoát nước sử dụng là loại ống PVC, HDPE có tính trơ, không bị ăn mòn 

hay phá hủy do thời tiết, độ bền cao, chống thấm nước tốt, đảm bảo lượng nước thải 

không thấm vào lòng đất hoặc chảy vào nguồn tiếp nhận khác. 

Trước khi đi vào hoạt động, chủ dự án sẽ thỏa thuận đấu nối nước thải với đơn 

vị quản lý hạ tầng CCN. 

(Vị trí điểm xả được thể hiện tại bản vẽ thoát nước thải đính kèm phụ lục báo cáo) 

4.2.2.1.2. Công trình xử lý nước thải 

a. Công trình xử lý sơ bộ nước thải 

* Xử lý sơ bộ nước thải nhà vệ sinh 

Đã xây dựng 02 bể tự hoại 3 ngăn, trong đó có 01 bể tự hoại đăt ngầm dưới nhà 

vệ sinh khu vực nhà văn phòng, dung tích là 15 m3 (kích thước dài x rộng x cao =1,35 

x 2,5 x 4,5m), 01 bể tự hoại đăt ngầm dưới nhà vệ sinh khu vực nhà bảo vệ, dung tích 

là 2,6 m3 (kích thước dài x rộng x cao = 2 x 1,5 x 0,85m).  

- Kết cấu bể tự hoại: Tường bể xây gạch đặc dày 220, xây trát vữa xi măng mác 

#75. Thành bể trát xi măng dày 10mm, đánh bóng bằng xi măng nguyên chất. Đế bể 

dùng bê tông # 200, đá 1×2mm. Thép sử dụng A1, Ra=2100kg/cm2; A2, 

Ra=2700kg/cm2. Đáy bể được đóng cọc tre dài 2m, mật độ 25 cọc/m2. 

- Nguyên lý hoạt động bể tự hoại như sau: 

 

  

 

 

  

 

Hình 4.4. Sơ đồ cấu tạo của bể tự hoại 3 ngăn 

Ngăn 1 Ngăn 2 Ngăn 3 
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Hình 4.5. Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại 3 ngăn 

- Thuyết minh quy trình vận hành: Nước thải được thu gom vào ngăn lắng sơ cấp 

tiếp nhận nước thải rồi chảy sang ngăn phân huỷ yếm khí. Ở ngăn phân huỷ yếm khí, 

dưới sự hoạt động của vi sinh vật kỵ khí, lên men các chất ô nhiễm tạo thành khí CH4, 

CO2,… khí thải được thoát ra ngoài theo đường ống dẫn khí. Hỗn hợp nước thải được 

dẫn qua bể lắng thứ cấp, phần nước trong được dẫn ra ngoài. Phần bùn được giữ lại 

trong các ngăn lắng, dưới tác dụng của vi khuẩn kỵ khí xẽ phân huỷ thành các chất 

khoáng, khí hoà tan.  

Nhằm nâng cao hiệu quả xử lý của bể tự hoại, Công ty thực hiện các biện pháp như: 

+ Bổ sung chế phẩm BiO vào bể tự hoại để khử mùi hôi và tăng cường các quá 

trình trao đổi, phân giải các chất hữu cơ trong bể tự hoại, làm giảm sự hình thành màng 

hữu cơ trên bề mặt bể nên ngăn chặn hiện tượng đầy giả tạo và tắc nghẽn sự lưu thông 

của hệ thống.  

+ Ưu điểm của chế phẩm BiO: Không độc hại với người, động vật và môi trường, 

ngăn chặn mùi hôi bể chứa nước thải, nâng cao hiệu quả xủ lý các chất hữu cơ trong 

nước thải. 

+ Định kỳ 2 tháng/lần bổ sung chế phẩm vi sinh để nâng cao hiệu quả làm sạch 

công trình;  

+ Chủ dự án thuê đơn vị có đủ chức năng hút bùn bể tự hoại với tần suất 6 

tháng/lần. 

-  Liều lượng sử dụng hóa chất: Men vi sinh BiO (theo khuyến cáo của nhà sản 

xuất cứ 250g xử lý cho 2m3 nước), tổng thể tích bể tự hoại dự án 20m3 thì liều lượng 

cần sử dụng 2,5kg/lần. 

Hiệu suất xử lý trung bình theo hàm lượng cặn lơ lửng SS, COD, BOD5 giảm 

khoảng 80-90%. Nước thải sau xử lý sơ bộ bằng 02 bể tự hoại 3 ngăn được đưa về hệ 

thống XLNT sinh hoạt tập trung công suất 10m3/ngày đêm của nhà máy. 

* Xử lý sơ bộ nước thải từ nhà ăn 

- Công ty xây dựng 1 bể tách mỡ 2 ngăn có thể tích 6m3 (kích thước D×B×H = 4m 

× 1,0m × 1,5m) đặt ngầm cạnh khu nhà ăn để xử lý sơ bộ toàn bộ nước thải từ nhà ăn.  

- Vật liệu xây dựng bể tách mỡ: Gạch đặc dày 150mm, xây trát vữa xi măng mác 

Ngăn 1: 

- Điều hòa 

- Lắng 

- Phân hủy 

sinh học 

Ngăn 3: 

- Điều hòa 

- Lắng 

- Phân hủy 

sinh học 
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#75. Thành bể trát xi măng dày 10mm. Đế bể dùng bê tông #200, đá 1×2mm. Thép sử 

dụng A1, Ra=2100kg/cm2; A2, Ra=2700kg/cm2. 

b. Công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung 

Tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh lớn nhất của nhà máy là 7,2m3/ngày. 

Chủ dự án xây dựng 01 hệ thống XLNT sinh hoạt tập trung công suất 10m3/ngày đêm 

để xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh tại nhà máy. 

- Đơn vị thiết kế, thi công, giám sát thi công; nhà thầu xây dựng hệ thống xử lý 

nước thải dự kiến: Công ty Cổ phần Môi trường ETH. 

- Vị trí đặt hệ thống xử lý nước thải: gần khu vực nhà văn phòng, 

- Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt tập trung như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.6. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của nhà máy 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Bể gom: có nhiệm vụ thu gom, tập chung nước thải sinh hoạt trước khi dẫn sang 

bể điều hòa. 
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Bể điều hòa: Đóng vai trò điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải trước khi 

vào các công đoạn xử lý để đảm bảo độ ổn định của hệ thống xử lý. Tại bể điều hòa, 

nhờ hệ thống phân phối khí, nước thải được trộn đều, ngăn ngừa hiện tượng lắng cặn ở 

bể sinh ra mùi khó chịu. Ngoài ra, tại bể điều hòa bổ sung thêm hóa chất NaOH để điều 

chỉnh pH nước thải. Từ bể điều hòa, nước thải được bơm tới bể Anoxic. 

Hiệu quả xử lý: loại bỏ 10% BOD, COD, 5% TSS, 5% NH4, 30% dầu mỡ. 

Bể yếm khí và chứa bùn: Nước thải từ bể điều hòa chảy sang bể yếm khí và 

chứa chứa bùn. Tại đấy, căn  lơ lẳng lắng xuống đấy bể cùng bùn thải. Nước trong chảy 

sang bể thiếu khí. Ngoài ra bể còn có chức năng chứa bùn từ bể lắng. 

Bể thiếu khí:  

Tại đây được bố trí các giá thể vi sinh; đệm này có tác dụng là nơi cư trú của vi 

sinh vật; đồng thời các tấm đệm vi sinh này có tác dụng làm tăng tính hoạt hoá của vi 

sinh vật đối với các thành phần chất hữu cơ gây ô nhiễm trong nước bởi diện tích tiếp 

xúc của nước thải với vi sinh vật tăng. Quá trình xử lý sinh học yếm khí diễn ra nhờ 

quần thể các vi sinh vật yếm khí phân hủy các chất hữu cơ gây ô nhiễm hoà tan trong 

nước thải. Hầu hết các chất ô nhiễm hữu cơ dễ phân huỷ được sử dụng để duy trì sự 

sống của vi khuẩn, vì vậy chỉ có một lượng nhỏ bùn hoạt tính được sinh ra. Các chất 

hữu cơ được phân huỷ theo phương trình phản ứng sau: 

Vi sinh vật + chất hữu cơ → CO2 + H2O 

Quá trình hoạt hoá của các vi sinh vật yếm khí sẽ biến các chất ô nhiễm hoà tan 

và không hoà tan trong nước thải chuyển hoá thành bông bùn sinh học và khí. 

- Bể sinh học hiếu khí MBBR: 

MBBR - Moving Bed Biofilm Reactor, sử dụng các giá thể cho vi sinh bám dính 

trên đó để sinh trưởng và phát triển. Công nghệ này được đánh giá rất cao nhờ những 

đặc tính vượt trội của nó. Trong bể xử lý MBBR, hệ thống phân phối khí được cung cấp 

để tạo điều kiện lý tưởng cho hệ vi sinh vật hiếu khí phát triển. Quá trình cung cấp khí 

cũng sẽ đảm bảo cho các thành phần trong nước được xáo trộn đều trong suốt quá trình 

xử lý. Các loại vi sinh vật có khả năng phân giải các hợp chất hữu cơ sẽ bám dính và 

phát triển trên vật liệu màng; Tại đây, các vi sinh vật hiếu khí sẽ phân giải và chuyển 

hóa các chất hữu cơ có trong nước thải để phát triển thành sinh khối. Quần thể vi sinh 

này sẽ phát triển lên rất nhanh chóng, các vi sinh vật càng phát triển mạnh thì lượng chất 

hữu cơ trong nước thải sẽ càng suy giảm, khi vi sinh vật đạt đến độ dày nhất định, khối 

lượng vi sinh tăng lên, các vi sinh vật ở lớp trong cùng không tiếp xúc được với nguồn 

thức ăn sẽ bị chết và mất khả năng bám vào vật liệu. Một lượng nhỏ các vi sinh vật còn 

lại sẽ sử dụng tiếp nguồn dưỡng chất có trong nước thải để phát triển thành một quần 

thể mới. Những giá thể này được thiết kế sao cho diện tích bề mặt hiệu dụng lớn để 
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màng biofilm dính bám trên về mặt của giá thể và tạo điều kiện tối ưu cho hoạt động 

của vi sinh vật khi những giá thể này lơ lửng trong nước. 

Ở bể MBBR, các giá thể được chuyển động liên tục do sự khuếch tán của những 

bọt khí được sinh ra từ hệ thống thổi khí. Khi nguồn oxy hòa tan được đảm bảo, quá 

trình oxy hóa sinh học các chất ô nhiễm và quá trình nitrat hoá diễn ra triệt để. Kết quả 

nước được làm sạch và sinh khối vi sinh vật tăng lên. Công nghệ MBBR còn đem lại 

hiệu quả xử lý Nito cao hơn so với công nghệ cũ mà không cần dùng đến bể anoxic. Vi 

sinh vật bám trên giá thể MBBR sẽ gồm các loại vi sinh: vi sinh hiếu khí nằm trên bề 

mặt giá thể, vi sinh thiếu khí lớp tiếp theo trong giá thể và vi sinh yếm khí lớp trong 

cùng. Nhờ hệ vi sinh phát triển như trên mà phản ứng nitrate hóa và denitrate diễn ra 

với hiệu suất cao mà không cần bể thiếu khí. Do vậy nước thải sau khí qua bể MBBR, 

hàm lượng BOD, COD, Tổng N, Tổng P giảm đáng kể. 

Sau khi xử lý tại bể hiếu khí, lượng chất hữu cơ có trong nước thải sẽ được xử lý 

hoàn toàn, lượng bùn vi sinh ở đây sẽ được bơm về bể thiếu khí nhằm tận dụng lại lượng 

vi sinh này. Đối với lượng bùn thừa sẽ được chuyển sang bể chứa bùn. Nước thải sau 

khi xử lý sẽ được chảy sang bể lắng 2. 

Hiệu quả xử lý của bể hiếu khí - MBBR đạt 95%. 

Bể lắng: Bể lắng bùn sinh học có nhiệm vụ tách cặn vi sinh từ bể xử lý sinh học 

hiếu khí lơ lửng dính bám mang sang. Nước thải ra khỏi bể lắng có hàm lượng cặn (SS) 

giảm đến hơn 80%. Bùn lắng ở đáy ngăn lắng sẽ được bơm bùn bơm về bể chứa bùn và 

thuê đơn vị hút bùn định kỳ, phần nước trong trên mặt bể sẽ chảy tràn và theo hệ thống 

máng thu nước chảy về bể khử trùng. 

Bể khử trùng: Có tác dụng loại bỏ các vi sinh vật gây bệnh, đặc biệt là Coliform 

có trong nước thải. Do đó để loại trừ khả năng lan truyền các vi sinh vật gây bệnh ra môi 

trường nước thải được châm nước Javen khử trùng nước thải trước khi thải ra môi trường. 

Hiệu quả xử lý: Loại bỏ 5% TSS; 100% Coliform. 

Sau khi khử trùng nước thải đạt Giới hạn tiếp nhận nước thải của Cụm công nghiệp 

Hạnh Phúc – Xuân Phương 

Xử lý bùn 

Bùn dư từ bể lắng được bơm định kỳ về bể thiếu khí. Phần bùn dư còn lại được 

thu về bể yếm khí và chứa bùn và được thu gom định kỳ bằng dịch vụ hút bùn. 

Trong bể chứa bùn bố trí bơm bùn, đấu nối đường ống đến hố ga thoát nước thải 

chờ sẵn. Khi sử dụng dịch vụ hút bùn, cần đấu nối vào đường ống này để hút vận hành 

bơm chìm đẩy bùn vào xe chứa. 

Hiệu quả xử lý: Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối của Cụm công nghiệp 

Hạnh Phúc – Xuân Phương tương đương QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B được thoát ra 

hệ thống thoát nước thải chung của CCN. 
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- Các thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải tập trung: 

Bảng 4.33. Các thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

tập trung 

STT 
Các bể trong 

HTXL nước thải 

Số 

lượng 

Kích thước 

(Dài × rộng × cao) 

Thể tích 

(m3) 

Kết cấu 

1 Bể điều hòa 1 3,46×2,2×2,5m 19 Bể BTCT 

2 Bể thiếu khí 1 1×1,2×2,5m 3 

3 Bể hiếu khí  1 1,91×1,2×2,5m 5,7 

4 Bể lắng 1 1,4×1,4×2,5m 4,9 

5 Bể khử trùng 1 1,4×0,8×2,5m 2,8 

6 Bể chứa bùn 1 1,4×0,6×2,5m 2,1 

(Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Giấy Long An) 

- Danh mục máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý nước thải tập trung 

Bảng 4.34. Danh mục máy móc, thiết bị của hệ thống XLNT tập trung 

STT Thiết bị  Đặc tính kỹ thuật  Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Số 

lượng  

I Bể Gom 

       

1,1  

Bơm chìm nước thải 

bể gom 

- Model: L10315 

- Công suất: 0,25 Kw 

(1/3HP) 

- Họng ra: 1,5'' (40) 

- Điện áp: 1 phase/220v 

- Lưu lượng: 6 m3/hr 

- Cột áp: 5m 

- Cấp độ bảo vệ: IP68 

Đài 

Loan 
Cái 1 

       

1,2  
Phao báo mực nước 

Thiết bị đo mực nước. Báo 

cạn hoặc đầy 

-  Cấp độ bảo vệ: IP68  

-  Nhiệt độ vận hành: 0oC - 

50oC  

-  Nguồn điện: 16A/250V  

-  Đạt tiêu chuẩn: 

Italia Cái 1 
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STT Thiết bị  Đặc tính kỹ thuật  Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Số 

lượng  

ENEC/CE  

-  Vật liệu: polypropylene  

II Bể điều hòa 

2.1 
Bơm chìm bể điều 

hòa  

- Model: L10315- Công 

suất: 0,25 Kw (1/3HP)- 

Họng ra: 1,5'' (40)- Điện 

áp: 1 phase/220v- Lưu 

lượng: 6 m3/hr- Cột áp: 

5m- Cấp độ bảo vệ: IP68 

Đài 

Loan 
Cái 1 

2.2 
Hệ thống ống phân 

phổi khí 

- Vật liệu: PVC đục lỗ hoặc 

tương đương 

- Gia công tại dự án  

ETH Bộ 1 

2.3 Phao báo mực nước 

Thiết bị đo mực nước. Báo 

cạn  

hoặc đầy 

-  Cấp độ bảo vệ: IP68  

-  Nhiệt độ vận hành: 0oC - 

50oC  

-  Nguồn điện: 16A/250V  

-  Đạt tiêu chuẩn: 

ENEC/CE  

-  Vật liệu: polypropylene  

Italia Cái 1 

III Bể thiếu khí ( Bể anoxic) 

3.1 
Bơm khuấy trộn 

chìm  

- Model: L10315 

- Công suất: 0,25 Kw 

(1/3HP) 

- Họng ra: 1,5'' (40) 

- Điện áp: 1 phase/220v 

- Lưu lượng: 6 m3/hr 

- Cột áp: 5m 

- Cấp độ bảo vệ: IP68 

Đài 

Loan 
Cái 1 

IV Bể sinh học hiếu khí 

4.1 Bơm chìm 
- Model: L10315 

- Công suất: 0,25 Kw 

Đài 

Loan 
Cái 1 
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STT Thiết bị  Đặc tính kỹ thuật  Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Số 

lượng  

(1/3HP) 

- Họng ra: 1,5'' (40) 

- Điện áp: 1 phase/220v 

- Lưu lượng: 6 m3/hr 

- Cột áp: 5m 

- Cấp độ bảo vệ: IP68 

4.2 
Đĩa phân phối khí 

tinh 

- Model: HD270 

- Hãng: janger 

- Đường kính đĩa:  268 mm 

- Vật liệu: EPDM 

Đức Cái 4 

4.3 
Giá thể sinh học 

chuyển động 

Đệm dạng cầu D100 

Vật liệu: vỏ nhựa PP lõi 

xốp mút 

Kích thước: D100 

Bề mặt riêng: 220m2/m3 

Việt 

Nam 
Gói 1 

4.4 
Máy cung cấp dưỡng 

khí  

- Model: MAC200RII- Lưu 

lượng: 200 lít/min- Cột áp: 

20kPA- Điện áp: 1 phase 

Nhật 

Bản 
Cái 2 

V Bể khử trùng  

 5.1  Bộ khử trùng clo 

- Dạng viên nén 

- Ống gia công bằng PVC 

đục lỗ 

Việt 

Nam 
Cái 1 

 5.2  Bơm chìm 

- Model: L10315 

- Công suất: 0,25 Kw 

(1/3HP) 

- Họng ra: 1,5'' (40) 

- Điện áp: 1 phase/220v 

- Lưu lượng: 6 m3/hr 

- Cột áp: 5m 

- Cấp độ bảo vệ: IP68 

Đài 

Loan 
Cái 2 

B HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG KỸ THUẬT 

6.1 
Đường ống nước 

bơm 

- Vật liệu: PVC C2 hoặc 

tương đương 

Việt 

Nam 

Hệ 

thống 
1 
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STT Thiết bị  Đặc tính kỹ thuật  Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Số 

lượng  

6.2 
Hệ thống đường ống 

cấp khí  

- Vật liệu: PPR ( ngoài 

bồn), PVC ( trong bồn) 

Việt 

Nam 

Hệ 

thống 
1 

6.3 

Hệ thống ke đỡ ống 

toàn bộ hệ thống 

trong trạm xử lý 

nước thải 

- Hàng: gia công 

- Vật liệu: sắt 
ETH Gói 1 

C CÁP ĐIỆN VÀ TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIÊN       

8.1 
Tủ điện điều khiển 

trạm xử lý 

- Linh kiện: Ls, idec, chint, 

omega .. 

- Vỏ tủ: 1,5 mm 

- Loại tủ điện : trong nhà 

loại 1 cánh 

- Tủ sơn tĩnh điện 

- Chạy PLC 

Việt 

Nam 
Tủ 1 

8.2 

Đường điện kỹ thuật 

kết nối với thiết bị 

trong trạm nước thải 

- Loại dây: 

cadisun/cadivi/trần phú 

- Bao gồm ống gen điện và 

phụ kiện: T, cút, nối, box 

điện 

Việt 

Nam 
Hệ 1 

(Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Giấy Long An) 

- Hóa chất sử dụng trong xử lý nước thải sinh hoạt: 

Danh mục hóa chất sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải: 

- Javen 10% (NaClO): 0,25 lít/ngày (khử trùng nước thải) 

- Điện năng tiêu thụ cho hệ thống xử lý nước thải khoảng 45 (Kwh/ngày). 

c. Công trình xử lý nước thải sản xuất của dự án 

Lượng nước thải sản xuất phát sinh là 188m3/ngày. Công ty xây dựng 01 hệ thống 

xử lý nước thải sản xuất, công suất: 200m3/ngày. 

- Vị trí xây dựng: gần khu vực lò hơi  

- Đơn vị thiết kế, thi công, giám sát thi công; nhà thầu xây dựng hệ thống xử lý 

nước thải: Công ty Cổ phần Môi trường ETH.  

- Sơ đồ công nghệ xử lý nước sản xuất của dự án như sau: 
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Hình 4.7. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

* Thuyết minh hệ thống: 

- Bể thu gom nước thải  

Bể thu gom có nhiệm vụ tiếp nhận nước thải từ dây chuyền sản xuất của nhà máy. 

Tại bể thu gom, nước thải được phân phối đến công trình xử lý bằng hệ thống bơm hoạt 

động tự động theo thiết bị đo mức nước đặt trong bể. 

- Bể điều hòa  

Đốt khí 

Nước rửa lọc 

Nước thải sản xuất 

Bể thu gom 

Bể điều hòa  

Thiết bị tuyển nổi DAF 

Bể UASB  

Bể Aerotank 

Bể chứa bùn Bể lắng 

Bồn lọc áp lực 

Thổi khí 

Khử trung gian 

Hệ thống thu gom nước 

thải của CCN 

Rửa lọc 

Chlorine 

Tuần hoàn bùn 

Khuấy trộn 

Dinh dưỡng 

Vôi, PAC, PAM 

Khử trùng 



Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất, kinh doanh các 

loại giấy và bao bì” 

Chủ Dự án: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Giấy Long An 76 

Nhiệm vụ của bể điều hòa là điều hòa lưu lượng và một phần nồng độ của nước 

thải, giúp hạn chế phát sinh mùi hôi, tránh lắng cặn và đảm bảo sự hoạt động ổn định 

của các công trình xử lý tiếp theo. Mục đích của việc điều hòa lưu lượng và nồng độ là 

vì: 

Khi chế độ thải nước không ổn định về lưu lượng nước thải => ảnh hưởng đến 

quá trình phân phối nước thải đến công trình xử lý và thời gian lưu nước của bể xử lý,… 

Khi chế độ thải nước không ổn định về nồng độ nước thải => ảnh hưởng đến quá 

trình bổ sung hóa chất của máy bơm định lượng, điều chỉnh liều lượng hóa chất tối ưu 

và hiệu suất của quá trình xử lý,… 

Nhờ vào bể điều hòa mà hệ thống xử lý phía sau vận hành ổn định mà không cần 

phải điều chỉnh nhiều. Nước thải tại bể điều hòa sau khi điều hòa lưu lượng và nồng độ 

được đưa đến thiết bị tuyển nổi. 

- Thiết bị tuyển nổi DAF 

Trước khi vào bể tuyển nổi, nước thải đi qua sàng nghiêng để loại bỏ các vật rắn 

kích thước lớn tránh các sự cố như kẹt bơm, tắc nghẽn đường ống. 

Nước thải bơm lên bể tuyển nổi, tại bể tuyển nổi được châm hóa chất vôi, PAC, 

PAM nhằm keo tụ các chất rắn và loại bỏ độ màu, BOD, COD, TSS...  đảm bảo điều 

kiện sống cho vi sinh vật trong công đoạn xử lý sinh học phía sau. Phần bột giấy nổi 

trên mặt được vớt và dẫn về bể chứa bùn.  

- Bể yếm khí UASB  

Nước từ thiết bị tuyển nổi được bơm phân phối sang bể yếm khí UASB theo dàn 

ống phân phối đều theo chiều từ dưới lên. Nước thải đi qua vùng tiếp xúc với bùn, tại 

đây quá trình phân huỷ kỵ khí xảy ra theo 4 giai đoạn để xử lý các chất ô nhiễm, cụ thể: 

- Giai đoạn 1: Thuỷ phân và cắt mạch các hợp chất cao phân tử; 

- Giai đoạn 2: Acid hoá; 

- Giai đoạn 3: Acetate hoá; 

- Giai đoạn 4: Methane hoá. 

Các chất hữu cơ chứa nhiều chất hữu cơ cao phân tử như proteins, chất béo, 

carbohydrates, celluloses, lignin,… trong giai đoạn thuỷ phân, sẽ được cắt mạch tạo 

thành những phân tử đơn giản hơn, dễ phân huỷ hơn. Các phản ứng thuỷ phân sẽ chuyển 

hoá proteins thành amino acids, cacbohydrates thành đường đơn, và chất béo thành các 

acid béo. Trong giai đoạn acid hoá, các chất hữu cơ đơn giản lại được tiếp tục chuyển 

hoá thành acetic acid, H2 và CO2. Các acid béo dễ bay hơi chủ yếu là acetic acid, 

propionic acid và latic acid. Bên cạnh đó, CO2 và H2, methanol, các rượu đơn giản khác 

cũng được hình thành trong quá trình cắt mạch và carbohydrat. Vi sinh vật chuyển hoá 
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methane chỉ có thể phân huỷ một số loại chất hữu cơ nhất định như CO2 và H2, formate, 

acetate, methanol, methylamines và CO. 

Đồng thời, trong điều kiện kỵ khí, vi khuẩn tác động đến các acid béo bay hơi có 

sẵn trong nước thải để giải phóng phospho và tiêu thụ BOD. Một số sản phẩm lên men 

đơn giản được sinh ra trong điều kiện kỵ khí như acid béo bay hơi được các vi khuẩn 

đồng hoá thành các các sản phẩm chứa bên trong tế bào đồng thời với việc giải phóng 

phospho. 

Hỗn hợp bùn – nước thải cùng với khí sinh học sinh ra trong quá trình phân hủy 

được tách tại hệ thống tách pha phía trên và bằng ống dẫn đến đầu đốt khí Biogas. Phần 

nước trong được dẫn đến Bể sinh học hiếu khí Aerotank cho giai đoạn xử lý tiếp theo. 

- Bể hiếu khí Aerotank  

Sau quá trình xử lý kỵ khí, một hàm lượng lớn chất ô nhiễm đã được xử lý nhưng 

chất lượng nước vẫn chưa đạt quy chuẩn xả thải. Do đó, quá trình xử lý tiếp theo được 

thực hiện tại bể sinh học hiếu khí. 

Bể sinh học hiếu khí được thiết kế nhằm loại bỏ các chất hữu cơ (phần lớn ở dạng 

hòa tan) trong điều kiện hiếu khí (giàu oxy). Các vi sinh hiếu khí sử dụng oxy sẽ tiến 

hành phân hủy các chất hữu cơ tạo khí CO2 giúp quá trình sinh trưởng, phát triển và tạo 

năng lượng. Phương trình phản ứng tổng quát cho quá trình phản ứng này được diễn tả 

như sau:  

Chất hữu cơ + O2   → CO2 + tế bào mới + năng lượng + H2O 

Oxy được cấp vào bể hiếu khí nhờ hệ thống máy thổi khí, ống khí được bố trí đều 

dưới đáy bể. 

Hệ thống phân phối khí tinh được thiết kế với chức năng di động (có thể nâng lên 

– và hạ xuống) giúp người vận hành thao tác vệ sinh thiết bị sục khí mà không cần dừng 

trạm xử lý nước thải. 

- Bể lắng sinh học  

Bằng cơ chế của quá trình lắng trọng lực, bể lắng có nhiệm vụ tách cặn vi sinh từ 

bể xử lý sinh học hiếu khí lơ lửng mang sang. Nước thải ra khỏi bể lắng có hàm lượng 

cặn (SS) giảm đến hơn 80%. Bùn lắng ở đáy bể lắng sẽ được bơm bùn bơm tuần hoàn 

về bể xử lý sinh học hiếu khí để bổ sung lượng bùn theo nước đi qua bể lắng.  

Phần bùn dư sẽ được chuyển định kỳ về bể chứa bùn. Nước trong trên mặt bể 

lắng sẽ chảy tràn sang bể khử trùng. 

- Bể trung gian  

Nước sau bể lắng sinh học được dẫn sang bể trung gian, bể trung gian có nhiệm 

vụ ổn định lưu lượng trước khi dẫn sang bể khử trùng. 

- Bể khử trùng  
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Tại bể khử trùng, hóa chất khử trùng được cung cấp với nồng độ và lưu lượng ổn 

định vào bể để xử lý triệt để các vi trùng gây bệnh như E.Coli, Coliform,…sau đó chảy 

sang bồn lọc áp lực. 

- Bồn lọc áp lực 

Bồn áp lực có chứa các loại vật liệu lọc như cát thạch anh, than hoạt tính có tác 

dụng tách chất rắn lơ lửng, hấp thụ BOD, COD, độ màu còn sót lại trong nước thải, đưa 

các chỉ tiêu ô nhiễm về mức cho phép trước khi xả ra môi trường. Nước thải sau xử lý 

đạt QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B. Nước rửa lọc ngược được đưa về bể lắng của hệ 

thống xử lý nước thải. 

- Bể chứa bùn  

Bùn sinh học từ bể lắng sinh học một phần được tuần hoàn trở lại bể sinh học 

hiếu khí và phần còn lại được đưa đến Bể chứa bùn sinh học. Sau đó, bùn được đưa đến 

máy ép bùn bằng hệ thống bơm bùn. Sau quá trình ép, bùn được giảm ẩm và bùn khô sẽ 

được Chủ Đầu Tư đưa đi xử lý theo quy định định kỳ. 

- Tuần hoàn nước: Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, Cột 

B, khoảng 53,2% được tuần hoàn tái sử dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất; 46,8% 

nước thải được bơm theo ống HDPE D200, dài 155m được đấu nối vào hệ thống thu 

gom và xử lý nước thải chung của CCN. 

Bảng 4.35. Thông số kỹ thuật các khối bể của hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

TT Danh mục Vật liệu 

Kích thước hữu dụng Số 

lượng 

(bể) 

Thể tích 

tổng 

(m3) 

Dài L 

(m) 

Rộng 

W (m) 

Cao H 

(m) 

1 Bể thu gom 

Bê tông 

cốt thép 

3 2,4 4 1 28,8 

2 Bể điều hòa 6 3,5 5 1 105 

3 Bể tuyển nổi D = 2 4 1 12,5 

4 Bể yếm khí 7,8 6 7 1 327,6 

5 
Bể hiếu khí 

Aerotank 
4,7 8,8 5 1 

206,8 

6 Bể lắng 3,7 3,5 5 1 64,8 

7 Bể khử trùng 3,5 1 5 1 17,5 

8 Bể trung gian 3,5 1 5 1 17,5 

9 Bể chứa bùn 3,5 4,8 5 1 84 

10 Bồn lọc áp lực Composite D = 0,8 2,5 1 1,3 

(Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Giấy Long An) 
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Bảng 4.36. Các máy móc, thiết bị lắp đặt cho hệ thống xử lý nước thải của dự án 

STT 
Tên thiết 

bị 
Thông số kỹ thuật Xuất xứ Đơn vị 

Khối 

lượng 

I Hố thu gom 

1.2 
Bơm nước 

thải bể gom 

- Loại bơm: Bơm cạn 

- Công suất: 3 kw (4HP) 

- Lưu lượng: 30m3/hr 

- Cột áp: 14m 

- Điện áp: 3 phase/380V/50Hz 

Grampus - 

Đài Loan 
Cái 2 

1.2 
Song chắn 

rác 

- Vật liệu: Inox 304 

- Hàng gia công 
Việt Nam Cái 1 

1.3 
Phao báo 

mực nước 

- Dùng để báo tín hiệu cho hoạt động 

của bơm 

- Cáp: 3-5m  

Italia Cái 2 

II Bể điều hòa 

2.1 

Bơm nước 

thải bể điều 

hòa 

- Loại bơm: Bơm cạn 

- Công suất: 1,5 kw (HP) 

- Lưu lượng: 18 m3/hr 

- Cột áp: 10m 

- Điện áp: 3 phase/380V/50Hz 

- Kèm phao 

Đài Loan Cái 2 

2.2 
Máy thổi 

khí 

- Lưu lượng: 1,57 m3/phút 

- Cột áp: 4m 

- Công suất: 2,2 Kw 

- Điện áp: 3 phase/380v 

Đài Loan Cái 2 

2.3 
Phao báo 

mực nước 

- Dùng để báo tín hiệu cho hoạt động 

của bơm 

- Cáp: 3-5m  

Italia Cái 2 

2.4 

Hệ thống 

phân phối 

khí thô 

- Đĩa phân phối khí bọt thô, kết nối 

bằng khâu nối nhanh cao su- Màng 

silicon, khung nhựa PP- Đường kính: 

105 mm 

Janger- 

Đức 
Cái 16 

2.5 
Máy tách 

bột giấy 

- Công suất: 10- 15 m3/h 

- Vật liệu inox304 

- Kích thước lọc: 0,15 mm 

Slittech Cái 1 

III Hệ thống tuyển nổi DAF  
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3.1 

Bơm cao 

áp cấp bộ 

trộn khí 

Lưu lượng: 6 m3/giờ 

Cột áp: 55m 

Công suất 7.5kw/380v/50Hz 

Ebara-ý Cái 2 

3.2 

Bơm định 

lượng hóa 

chất 

- Lưu lượng: Qmax = 101 lít/h. 

- Áp suất: Hmax = 10 bar. 

- Công suất: 0.25 Kw 

- Điện áp: 3 pha/380V/50Hz 

- Cấp bảo vệ động cơ: IP55 

- Cấp cách điện: Class F 

- Bi: Pyrex; Đế bi: PVC 

- Màng bơm: PTFE (Teflon) 

Loại bơm định lượng màng 

Italia Cái 4 

3.3 
Bồn chứa 

hóa chất 

- Nhựa PE/PP/LDPE 

- Dung tích: 1000 lít 
Việt Nam Cái 4 

3.4 

Động cơ 

khuấy hóa 

chất 

- Vận tốc 100 vòng/phút, loại mặt 

bích 

Công suất 0.75kw/380v/50hz 

Đài Loan Cái 4 

3.5 

Trục cánh 

khuấy hóa 

chất 

- Vật liệu: inox 304 

Trục cánh khuấy D28-30, dài 900mm 
Việt Nam Bộ 2 

3.6 
Tuyển nổi 

DAF 

Thiết bị tuyển nổi DAF Lưu lượng: 

10m3/hĐường kính 2.2mVật liệu: 

Inox SUS 304Chân đỡ tuyển nổi thép 

CT3Cung cấp bao gồm: Thân bể và 

gân tăng cứng, gầu múc bột dạng 

xoắn ốc có chia ngăn, bộ chuyển 

động quay, hệ cố định chống lệch 

tâm, hệ thống gạt bùn đáy và gạt bùn 

thành bể, hệ thống phân phối nước và 

thu nước sau xử lý, bộ truyền điện 

động 4 cực...Bánh xe chuyển động: 

Thân gang bọc PUĐộng cơ giảm tốc 

kéo khung quay và gầu múc bột Đài 

LoanBộ trộn khí hòa tan đường kính 

300mm, dài 1200mm- Inox SUS 

304Màng tạo bọt khí 200x800mm 

Van điều áp, cột đo lưu lượng khí, 

Việt Nam Hệ 1 
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đồng hồ đo áp suất, van điều chỉnh áp 

suất Đài Loan/Việt NamHệ trục và 

gối bi, zoăng, phớt theo công nghệ 

3.7 
Máy nén 

khí 

- Lưu lượng 600l/p 

- Công suất 2,2kw/220v/50hz 

- Áp lực 8bar 

China/Việt 

Nam 
Cái 1 

3.8 

Tủ điện 

điều khiển 

hệ DAF 

Bao gồm 02 tủ điện, 1 tủ điều khiển 

hệ thống chuyển động tuyển nổi, 1 tủ 

điều khiển hệ thống bơm theo lập 

trình công nghệ 

Vỏ tủ: Thép sơn tính điện 

Kiểu tủ trong nhà 

Thiết bị đóng cắt: LS/Hàn Quốc 

Cáp điện điều khiển: Cadisun 

Lập trình chế độ vận hành theo công 

nghệ 

Việt Nam Tủ 1 

IV Bể kỵ khí 

7.1 
Hệ thống 

tách pha 

- Vật liệu: nhựa PP 

- Khung đỡ inox 

- Phụ kiện: thanh tăng cứng, tắc kê, 

bulong 

Việt Nam Hệ 1 

7.2 

Hệ thống 

máng thu 

nước, giá 

đỡ 

- Vật liệu: inox 304- Phụ kiện: giá 

đỡ, tắc kê, bulong 
Việt Nam 

Hệ 

thống 
1 

7.3 
Bơm bùn 

bể kị khí 

- Loại bơm: Bơm cạn 

- Công suất: 1,5 kw 

- Lưu lượng: 18 m3/h 

- Cột áp: 10m 

- Điện áp: 3 phase/380V 

Đài Loan Cái 2 

VIII Bể hiếu khí 

8.1 
Máy thổi 

khí 

- Lưu lượng: 7,8 m3/phút 

- Cột áp: 4m (4000 mmAp) 

- Công suất: 11Kw (15HP) 

Đài Loan Máy 2 

8.2 

Hệ thống 

phân phối 

khí tinh 

- Đĩa phân phối khí tinh kết nối bằng 

khâu nối nhanh cao su 

- Chât liệu: Màng EPDM 

Janger- 

Đức 
Cái 52 
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8.3 
Giá thể di 

động 

- Giá thể vi sinh biochip 

- Vật liệu: PE, màu trắng 

- Dày 1,1 mm, đường kính 30 mm 

- Diện tích tiếp xúc: 5500 m2/m3  

Đức m3 2 

IX Bể lắng 

9.1 

Ống lắng 

trung tâm 

và giá đỡ 

- Vật liệu chế tạo: inox304 

- Chế tạo theo thiết kế 
Việt Nam Bộ 1 

9.2 

Máng thu 

nước và 

răng cưa và 

hệ chắn 

bùn 

- Vật liệu: Inox304 

- Chế tạo theo thiết kế 
Việt Nam Bộ 1 

9,4 
Bơm bùn 

bể lắng 

- Loại bơm: Bơm cạn 

- Công suất: 1,5 kw (HP) 

- Lưu lượng: 18 m3/hr 

- Cột áp: 10m 

- Điện áp: 3 phase/380V/50Hz 

Đài Loan Cái 2 

X Lọc áp lực 

10.1 
Bơm cấp 

lọc 

- Bơm nước thải đặt cạn- Lưu lượng: 

12- 15 m3/h- Cột áp: 32,2- 29,8 m- 

Công suất: 2,2 Kw, 3 phase 

EU/G7 

hoặc 

tương 

đương 

Cái 2 

10.2 
Bồn lọc áp 

lực 

- Vật liệu: Inox 304 

- Kích thước: D x H: 800 x 2500 mm 

- vật liệu lọc đi kèm 

Việt Nam Cái 2 

10.3 
Phao báo 

mực nước 

- Dùng để báo tín hiệu cho hoạt động 

của bơm 

- Cáp: 3-5m  

Italia Cái 2 

XI Bể khử trùng  

11.1 

Bơm định 

lượng hóa 

chất 

- Lưu lượng: Qmax = 101 lít/h. 

- Áp suất: Hmax = 10 bar. 

- Công suất: 0.25 Kw 

- Điện áp: 3 pha/380V/50Hz 

- Cấp bảo vệ động cơ: IP55 

- Cấp cách điện: Class F 

- Bi: Pyrex; Đế bi: PVC 

Italia Cái 2 
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- Màng bơm: PTFE (Teflon) 

Loại bơm định lượng màng 

11.2 
Bồn chứa 

hóa chất 

- Nhựa PE/PP/LDPE 

- Dung tích: 1000 lít 
Việt Nam Cái 1 

11.3 

Động cơ 

khuấy trộn 

hóa chất 

- Vận tốc 100 vòng/phút, loại mặt 

bích 

Công suất 0.75kw/380v/50hz 

Đài Loan Cái 1 

11.4 
Trục và 

cánh khuấy 

- Vật liệu: inox 304 

Trục cánh khuấy D28-30, dài 900mm 
Việt Nam Bộ 1 

11.5 
Bơm bể 

khử trùng 

- Loại bơm: Bơm cạn 

- Công suất: 1,5 kw (HP) 

- Lưu lượng: 18 m3/hr 

- Cột áp: 10m 

- Điện áp: 3 phase/380V/50Hz 

- Kèm phao 

Đài Loan Cái 2 

11.6 
Đồng hồ đo 

lưu lượng 
- Dạng lắp đặt trên đường ống, đo cơ 

Flowtech 

hoặc 

tương 

đương 

Cái 1 

XII Bể chứa bùn 

12.1 Bơm bùn 

- Bơm nước thải đặt cạn 

- Lưu lượng: 12- 15 m3/h 

- Cột áp: 32,2- 29,8 m 

- Công suất: 2,2 Kw, 3 phase 

EU/G7 

hoặc 

tương 

đương 

Cái 2 

12.2 
Máy ép 

bùn 

- Loại ép bùn băng tải 

- Công suất: 15- 30 m3/h 

- Độ ẩm bùn sau ép: 75- 85% 

Việt Nam Bộ 1 

12.3 
Máy nén 

khí 

- Lưu lượng 600l/p 

- Công suất 2,2kw/220v/50hz 

- Áp lực 8bar 

China/Việt 

Nam 
Cái 1 

12.4 

Bơm định 

lượng hóa 

chất 

- Lưu lượng: Qmax = 101 lít/h. 

- Áp suất: Hmax = 10 bar. 

- Công suất: 0.25 Kw 

- Điện áp: 3 pha/380V/50Hz 

- Cấp bảo vệ động cơ: IP55 

- Cấp cách điện: Class F 

Italia Cái 2 
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- Bi: Pyrex; Đế bi: PVC 

- Màng bơm: PTFE (Teflon) 

Loại bơm định lượng màng 

12.5 

Động cơ 

khuấy trộn 

hóa chất 

- Vận tốc 100 vòng/phút, loại mặt 

bích 

Công suất 0.75kw/380v/50hz 

Cánh khuấy inox SUS 304 

Việt Nam Cái 1 

12.6 

Bồn chứa 

hóa chất 

polime 

- Nhựa PE/PP/LDPE 

- Dung tích: 1000 lít 
Đài Loan Cái 1 

12.7 
Bơm rửa 

băng tải 

- Bơm nước thải đặt cạn 

- Lưu lượng: 15-20 m3/h 

- Cột áp: 20-25 m 

- Công suất: 1,5 Kw, 3 phase 

EU/G7 

hoặc 

tương 

đương 

Cái 2 

12.8 
Phao báo 

mực nước 

- Dùng để báo tín hiệu cho hoạt động 

của bơm- Cáp: 3-5m  

EU/G7 

hoặc 

tương 

đương 

Cái 1 

XII Hệ thống đường ống kỹ thuật, điện, thiết bị phụ trợ  

12.1 

Hệ thống 

đường ống 

công nghệ 

Van các loại: van 1 chiều- vang gang, 

van bướm, đường nhựa PVC, 

Inox304 

Việt Nam 
Hệ 

thống 
1 

12.2 Tủ điện    

-Tủ bằng thép, sơn tĩnh điện - Việt 

Nam 

Thiết bị lắp đặt cho tủ bao gồm:  

đồng hồ V/A; Aptomat, Contactor, 

rơle nhiệt… 

Tủ động lực chính đặt trong nhà điều 

hành, PLC 

Vỏ tủ Việt 

Nam, thiết 

bị đóng 

ngắt: LS 

Tủ 1 

12.3 

Dây điện 

nguồn cấp 

vào tủ điện 

hệ thống 

- Kết nối từ tủ điện ra tới vị trí các 

thiết bị của hệ thống, ống gen trắng, 

ống cam 

Việt Nam Hệ 1 

(Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Giấy Long An) 

- Hóa chất sử dụng trong xử lý nước thải sản xuất: 
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SCR 

Bảng 4.37. Khối lượng hóa chất sử dụng cho xử lý nước thải sản xuất 

STT Hóa chất sử dụng 
Khối lượng 

(kg/ngày) 
Chức năng sử dụng 

1 PAM 0,8 Sử dụng cho thiết bị tuyển nổi 

2 PAC 17,2 

3 Vôi 15,2 

4 Polymer 0,28 Sử dụng cho bể lắng 

5 Dinh dưỡng 4 Sử dụng cho bể UASB 

6 Chlorine 0,8 Sử dụng cho bể khử trùng 

 Điện năng tiêu thụ 

- Điện năng tiêu thụ cho hệ thống xử lý nước thải sản xuất khoảng 300 kwh/ngày. 

2.2.1.3. Công trình thu gom, thoát nước mưa 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.8. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa tại dự án 

- Hệ thống thu gom nước mưa tách riêng với hệ thống thu gom nước thải. 

- Nước mưa chảy tràn trên mái được thu gom vào các ống đứng PVC D110 cùng 

với nước mưa chảy tràn trên bề mặt sân đường nội bộ được thu gom bằng hệ thống cống 

bê tông cốt thép B300, độ dốc i = 0,3%, tổng chiều dài hệ thống thoát mưa khoảng là 

550m. Dọc theo cống bố trí các hố ga lắng cặn, kích thước 1,2 x 1,2 x 1 m, khoảng cách 

giữa các hố ga là 20÷50m. Tổng số hố ga là 21 hố. Hố ga được xây bằng gạch, trát xi 

măng, nắp hố ga có kết cấu bằng thép, dễ dàng tháo lắp. Toàn bộ nước mưa sau đó được 

đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của Cụm công nghiệp Hạnh Phúc – Xuân Phương 

tại 1 điểm xả giáp tường rào Đông Nam nhà máy. 

(Chi tiết điểm đấu nối thoát nước mưa được thể hiện tại bản vẽ thoát nước mưa 

Nước mưa trên mái 

ống PVC D110 Hệ thống thu gom nước 

mưa B300 

Hệ thống thoát nước mưa của 

CCN 

Hố ga 

Nước mưa chảy tràn bề mặt 
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đính kèm phụ lục của báo cáo). 

4.2.2.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

a. Hệ thống thu gom, xử lý khí thải lò hơi  

- Công ty xây dựng 01 hệ thống xử lý khí thải lò hơi, Công suất: 28.000 m3/h. 

- Chức năng: Xử lý bụi, khí thải từ lò hơi; 

- Công nghệ: Xử lý bằng tổ hợp cyclone lọc bụi kết hợp tháp dập bụi ướt; 

- Vị trí lắp đặt: phía sau khu lò hơi 

- Đơn vị thiết kế, thi công, giám sát thi công hệ thống xử lý khí thải dự kiến là: 

Công ty TNHH Công nghệ kỹ thuật 4.0. 

- Sơ đồ xử lý khí thải từ lò hơi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.9. Sơ đồ quy trình hệ thống xử lý khí thải lò hơi 15 tấn/giờ 

- Xyclon tách bụi khô tổ hợp (Bộ khử bụi cyclone chùm) 

Khói kèm bụi từ lò đầu tiên sẽ được đưa vào Cyclone tổ hợp. Bộ khử bụi Cyclone 

tổ hợp là một tổ hợp các cyclone đơn sử dụng tác dụng của lực ly tâm để phân ly các hạt 

bụi thô, đảm bảo thu được trên 95% tro bụi bay theo đường khói. 

Thông số kỹ thuật: 

+ Công suất tách bụi max: 28.000 m3/giờ 

+ Kích thước dài x rộng x cao = 2.450 x 1.850 x 5.300mm 

Số phần tử tách bụi: 48 

Khí thải lò hơi 

Quạt hút khí thải 

Ống khói chung ra môi 

trường  

Tháp dập bụi ướt  Dung dịch NaOH 
Bể lắng thu hồi 

nước dập bụi 

 

Xyclon tách bụi khô tổ hợp 

 

Trao đổi nhiệt  

 

Bùn thuê đơn vị 

chức năng vận 

chuyển đi xử lý 
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Hiệu suất tách bụi: 95% 

Nguyên lý làm việc: 

Dòng khói đi vào Cyclone chum nhờ lực hút của quạt hút đặt phía sau. Sau đó 

dòng khói được phân bố đều đến các phần tử Cyclone. Tại đầu các phần từ Cyclone, 

dòng khói bắt đầu chuyển động xoắn ốc theo dạng hình tròn nhờ cánh xoắn. Điều này 

được gọi là “dòng xoắn ngoài”. Do vận tốc dòng khói ngày càng tăng, gây ra bởi lực ly 

tâm, các hạt bụi trong khói có kích thước lớn được đẩy xuyên tâm hướng tới thành phần 

tử Cyclone. Điều này xẩy ra với tất cả các hạt có kích thước lớn do vượt quá lực ly tâm 

bởi chuyển động xoắn ốc. Khi hạt va chạm tới thành thì nó sẽ bị chậm lại do lực ma sát. 

Các hạt này sẽ được tách ra khỏi dòng khí chính và đẩy xuống phần hình nón bởi các 

thành phần đi xuống của vận tốc. Tại đây, các hạt rắn được tách rời khỏi phần tử Cyclone 

và đi xuống phễu thu tro bộ Cyclone. Dòng khói khi đi đến phần dưới cùng hình nón 

của phần từ Cyclone sẽ đổi hướng quay ngược trở lại và chuyển động lên trên và hình 

thành “ dòng xoắn trong”. Dòng khí quay quanh ống trụ tâm của phần tử Cyclone và 

thoát ra ngoài tại cửa ra. 

Bụi lắng xuống phễu thu tro và được xả ra ngoài qua van xoay và vít theo chu 

kỳ. Bụi xả qua van xoay và vít sẽ được đóng bao để thuận tiện cho việc vận chuyển 

và vệ sinh. 

- Tháp dập bụi ướt  

Tại bể dập bụi ướt bố trí 2 giàn phun dạng lốc xoáy, sử dụng dung dịch hấp thụ 

là NaOH, phun theo chiều từ trên xuống dưới, ngược chiều với dòng khí thải từ dưới đi 

lên từ đó bụi được dập xuống. Dung dịch hấp thụ được thu về bể lắng thu hồi nước dập 

bụi sau đó tuần hoàn liên tục về tháp hấp thụ để xử lý khí thải. Định kỳ 1 tuần/lần thay 

thế dung dịch hấp thụ. Bùn từ bể lắng thu hồi nước dập bụ được thuê đơn vị chức năng 

tới vận chuyển đi xử lý theo quy định. Khí thải lò hơi 8 tấn/giờ được xử lý đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B với Kp = 0,9; Kv = 1,2 được thoát ra theo ống khói chung cao 

16 m, đường kính 0,8 m. 
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Bảng 4.38. Danh mục thiết bị của hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

STT Thiết bị Đặc tính kỹ thuật Xuất xứ Số lượng 

1 Quạt hút Công suất: Q= 28.000m3/h 
Trung 

Quốc 
1 cái 

2 

Thiết bị 

Cyclon chùm 

- Số lượng: 01. 

- Số lượng Cyclon bên trong: 48 Cylon. 

Kích thước thiết bị: L x B x H = 2.460 x 

1.860 x 5.090 mm. 

Bên trong thiết bị bố trí 01 van xoay thải 

tro liên tục dưới đáy Cyclone. 

Trung 

Quốc 
1 cái 

3 Tháp dập bụi 

Kích thước đường kính D = 1,6m, cao 

6,35m. 

Bên trong lắp đặt 02 dàn phun dung dịch 

hấp thụ  

Việt Nam 1 cái 

4 

Bể lắng thu 

hồi nước dập 

bụi 

Kích thước D x R x H= 3,5 x 3 x 3,5 m, 

tần suất bổ sung hóa chất hấp thụ NaOH:  

2 ngày/lần, khối lượng bổ sung 2kg/lần. 

(Điều chỉnh tần suất và liều lượng theo 

thực tế độ PH của nước bể) 

Việt Nam 1 cái 

5 
Đường ống 

thoát khí 

- Vật liệu: tôn mạ kẽm dày 4÷6mm, , 

đường kính Ф800, cao 16m 

- Bố trí lỗ lấy mẫu khí trên ống thoát khí. 

Đường kính lỗ lấy mẫu D = 110mm. 

Trung 

Quốc 
1 cái 

(Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Giấy Long An) 

b. Các biện pháp xử lý bụi, khí thải khác 

 Biện pháp giảm thiểu bụi từ quá trình nạp liệu lò hơi và lưu giữ tro xỉ 

Đối với hoạt động nạp liệu mùn cưa, than vào lò hơi, Thiết kế của lò hơi sử dụng 

hệ thống nạp liệu bằng băng tải kín nên việc nạp liệu luôn thực hiện nhanh chóng linh 

hoạt và đảm bảo về vệ sinh môi trường. 

Đối với hoạt động lấy tro và lưu giữ tro xỉ lò hơi: trong quá trình tháo tro, tro lấy 

ra tới đâu sẽ được công nhân phun nước tạo ẩm tới đấy, và sử dụng xe đẩy để đẩy ra khu 

lưu giữ. Khu lưu giữ Công ty có mái che, tường bao nên hạn chế phát tán. Thời gian tới 

công ty sẽ trồng thêm cây xanh xung quanh để giảm thiểu phát tán. 

 Giảm thiểu ô nhiễm không khí từ nhà kho chứa than 
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Do bản chất của các hoạt động bốc xếp, không thể tránh được tình trạng gây bụi 

một cách hoàn toàn. Tuy nhiên, bụi sẽ được kiểm soát bằng các biện pháp sau đây:  

- Phun nước dập bụi trong quá trình bốc dỡ, tập kết than;  

- Rửa bánh xe vận chuyển khi xe rời khỏi khu vực bốc xếp; 

- Phủ kín thùng xe trong quá trình vận chuyển;  

- Quản lý chất lượng các phương tiện vận chuyển; 

- Lắp đặt hệ thống thông gió. 

 Giảm thiểu ô nhiễm không khí từ các phân xưởng sản xuất giấy 

 Trong quá trình hoạt động của các phân xưởng sản xuất giấy, nguồn gây ô 

nhiễm không khí chủ yếu là bụi giấy. Chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát 

bụi giấy trong quá trình sản xuất bao gồm: 

 - Kiểm soát bụi trong quá trình nhập, xuất nguyên liệu, sản phẩm; 

 - Luôn vệ sinh nền xưởng sạch sẽ; 

 - Bố trí hệ thống quạt hút thông gió đối lưu tự nhiên. Ngoài ra, để tăng cường 

khả năng thông thoáng tự nhiên, nhà xưởng được xây theo kiểu nhà công nghiệp có cửa 

mái. Nhờ vậy, không khí khu vực sản xuất luôn được thay đổi; 

 - Tại xưởng sản xuất sẽ áp dụng phương pháp thông gió cưỡng bức nhằm phát 

tán hơi nóng và bụi từ các máy móc và tạo môi trường trong sạch, thoáng mát trong nhà 

xưởng. 

- Trang bị đủ các dụng cụ bảo hộ lao động cho CBCNV của Công ty gồm: khẩu 

trang, găng tay, giày; giám sát, nhắc nhở việc sử dụng dụng cụ bảo hộ trong quá trình 

làm việc phù hợp với từng khu vực sản xuất. 

 Biện pháp giảm thiểu tác động do khí thải phát sinh từ hệ thống xử lý 

nước thải tập trung của Dự án và khu lưu chứa chất thải rắn 

- Thường xuyên vệ sinh, nạo vét bùn lắng trên đường ống thoát nước. Bùn từ quá 

trình nạo vét được hợp đồng thu gom triệt để, tránh phát sinh mùi hôi. 

- Xung quanh khu vực hệ thống xử lý nước thải trồng các hàng cây xanh ngăn 

mùi. Từ khi dự án đi vào hoạt động tới nay, chưa có bất kỳ khiếu kiện nào về môi trường. 

- Chất thải rắn được thu gom triệt để vào vị trí tập trung, đồng thời hợp đồng với 

đơn vị có đủ chức năng tới thu gom hàng tuần, không để chất thải tồn lưu nhiều ngày tại 

công ty. 

4.2.2.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

a. Công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Phương pháp thu gom: Phân loại chất thải rắn thông thường tại nguồn; 
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- Bố trí 01 khu lưu chứa thải rắn công nghiệp thông thường diện tích 47,3m2 (kích 

thước kho D×R = 5m×9,89m).  

- Vị trí kho: Bên cạnh nhà xưởng của dự án 

- Kết cấu: Tường xây gạch. Nhà kho có mái che, sàn đổ bê tông kín. 

+ Đối với cát, sạn: không có khả năng tái chế sẽ phân loại sau đó thu gom về kho 

chứa CTR thông thường sau đó chuyển giao cho đơn vị có đủ chức năng tới vận chuyển 

đi xử lý. 

+ CTR đinh ghim, dây buộc, nilon... có khả năng tái chế sẽ phân loại, thu gom về 

kho chứa CTR công nghiệp thông thường sau đó đem bán cho đơn vị có chức năng thu 

mua phế liệu.  

- Bụi, bùn ướt thu hồi từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi được công nhân xúc lên 

các xe đẩy tay và dồn vào các bao chứa tập kết tạm vào kho chứa CTR công nghiệp 

thông thường sau đó thuê đơn vị vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

+ Khả năng lưu chứa: Tổng khối lượng chất thải công nghiệp thông thường bao 

gồm chất thải từ dây chuyền sản xuất giấy, bụi bùn ướt từ lò hơi và hệ thống xử lý khí 

thải lò hơi được đưa về kho chứa là 201,31 tấn/năm. Tần suất vận chuyển là 1 tháng/lần 

=> khối lượng CTR tối đa trong kho là 201,31/12 = 16,8 tấn. Diện tích kho chứa là 

47,3m2, cao 4m. Chiều cao tối đa chứa CTR là 2m => sức chứa của kho là 47,3 x 2 = 

94,6m3 tương đương 123 tấn > 16,8 tấn. Vậy kho chứa theo thiết kế hoàn toàn có thể 

đáp ứng được lượng CTR CN thông thường của nhà máy. 

- Đối với bùn thải từ hệ thống XLNT sản xuất: được bơm về bể chứa bùn và máy 

ép bùn. Theo quy định tại thông tư TT 02/2022/TT-BTNMT thì bùn thải từ hệ thống xử 

lý nước thải là chất thải cần kiểm soát. Do vậy, định kỳ 3 tháng/lần tiến hành lấy mẫu 

bùn thải. Nếu hàm lượng các chất ô nhiễm trong bùn vượt QCVN 50:2013/BTNMT thì 

toàn bộ bùn thải được hợp đồng với đơn vị chức năng tới vận chuyển đi xử lý cùng các 

CTNH khác theo quy định. Trường hợp hàm lượng các chất ô nhiễm trong bùn nằm 

trong giới hạn cho phép theo QCVN 50:2013/BTNMT thì toàn bộ bùn thải được thuê 

đơn vị vận chuyển đi xử lý theo chất thải thông thường. 

- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: là chất thải thông thường được 

chứa trong bể chứa bùn, định kỳ 3 tháng/lần thuê đơn vị có đủ chức năng tới hút đi xử 

lý theo quy định. 

b. Công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

+ Tại khu vực nhà xưởng, nhà kho, văn phòng, nhà bếp, rác thải sinh hoạt phát 

sinh được thu gom vào các thùng dung tích 20l sau đó hàng ngày công nhân gom vào 

02 thùng chứa chung dung tích 200l đặt tại kho chứa rác thải thông thường của nhà máy 
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sau đó thuê đơn vị chức năng tới vận chuyển đi xử lý theo quy định. Tần xuất vận 

chuyển: 2 ngày/lần.  

+ Chất thải rắn như đất, cát, lá cây, nilon,… từ hoạt động quét sân đường nội bộ 

được thu gom vào 01 thùng chứa rác thải sinh hoạt tập trung dung tích 200l. 

4.2.2.4. Biện pháp lưu giữ chất thải nguy hại 

- Bố trí 01 kho chứa CTNH có diện tích là 47,3m2 (kích thước kho D×R = 

5m×9,89m) đặt cạnh nhà kho chứa CTR công nghiệp thông thường. 

- Chức năng: Lưu giữ CTNH phát sinh 

- Kết cấu kho: tường xây gạch, sàn nhà kho đổ bê tông kín, bố trí cửa khóa, cửa 

gắn biển tên và biển cảnh báo, gờ chống tràn ngoài cửa cao 0,2m, xung quanh có rãnh 

và hố thu chất thải nguy hại dạng lỏng trong trường hợp rò rỉ xảy ra sự cố (kích thước 

rãnh thu R×H = 0,2m×0,1m, kích thước hố thu D×R×H = 0,7×0,5×0,5m). 

+ Tại nhà kho bố trí thiết bị bình cứu hỏa, nội quy, tiêu lệnh PCCC, có vật liệu 

hấp thụ như cát khô và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn CTNH ở 

thể lỏng. 

- Phương án thu gom: 

+ Phân loại theo từng mã chất thải nguy hại. 

+ Chủ dự án bố trí 7 thùng chứa chất thải nguy hại loại 120l để lưu chứa các loại 

chất thải nguy hại riêng biệt. Trên các thùng chứa CTNH phải được dãn nhãn, mã chất 

thải nguy hại theo quy định tại thông tư 02/2022/TT-BTNMT, quy định về quản lý chất 

thải nguy hại; 

- Trang bị các thiết bị PCCC tại khu nhà kho chứa CTNH và các vật liệu như cát, 

xẻng, để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, tràn đổ, rơi vãi CTNH ở thể lỏng. 

+ Toàn bộ CTNH được chủ dự án thực hiện ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức 

năng, dự kiến là Công ty cổ phần môi trường đô thị & Công nghiệp 11 – Unrenco 11 tới 

để thu gom và xử lý toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh này theo quy định pháp luật. 

- Khả năng lưu chứa: Khối lượng chất thải nguy hại của dự án là 280 kg/năm. Tại 

kho bố trí 7 thùng 120l. Vậy tổng dung tích chứa là 840 l. Tần suất vận chuyển CTNH 

là 3 tháng/lần => Kho chứa theo thiết kế hoàn toàn có thể đáp ứng được lượng CTNH 

của nhà máy. 

4.2.2.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, rung 

- Bố trí khoảng cách giữa các máy móc, thiết bị có độ ồn lớn hợp lý; 

- Thường xuyên bảo dưỡng máy móc, thiết bị để đảm bảo máy luôn trong tình 

trạng hoạt động tốt. Tần suất 3 tháng/lần; 

- Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân ở những khu vực có 
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cường độ tiếng ồn cao như kính bảo hộ, khẩu trang chống bụi, ủng, găng tay, nút bịt 

tai… cho công nhân làm việc tại khu vực phát sinh  tiếng ồn lớn; 

- Bố trí thời gian nhập nguyên liệu hợp lý, hạn chế nhập nguyên liệu vào những 

thời điểm có nhiều công nhân hoạt động; 

- Thực hiện chế độ làm việc hợp lý, điều chỉnh giảm bớt thời gian người lao động 

phải tiếp xúc với nguồn ồn cao; 

- Đối với người lao động tại khu vực có độ ồn cao phải được trang bị các thiết bị 

giảm âm chống tiếng ồn nhằm tránh các bệnh nghề nghiệp mắc phải; 

- Lắp đặt đệm cao su và lò xo chống rung đối với các thiết bị có công suất lớn; 

- Sử dụng các loại máy móc hiện đại ít gây ra tiếng ồn lớn; 

- Lắp đặt hệ thống giảm thanh cho các máy móc, thiết bị gây tiếng ồn. 

4.2.2.6. Công trình, biện pháp giảm thiểu nhiệt độ 

- Thiết kế nhà xưởng thông thoáng kết hợp thống gió cưỡng bức bằng quạt thông 

gió. 

- Ngoài ra, do thiết bị lò hơi hiện đại và khép kín nên khả năng tỏa nhiệt qua 

thành vỏ thiết bị là không đáng kể cộng với nhà xưởng được thiết kế hợp lý tạo được 

khả năng thông gió tự nhiên rất tốt, đồng thời các máy móc đều có hệ thống quạt thông 

gió nên không gây ra ô nhiễm nhiệt trong phân xưởng sản xuất. 

4.2.2.7. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 

thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

a. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với hệ thống xử lý khí 

thải 

+ Công nhân vận hành phải thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của các 

thiết bị thu gom, xử lý và phát tán bụi từ các hệ thống xử lý; 

+ Trang bị dự phòng các chi tiết dễ hư hỏng như: đinh, ốc vít, các loại đai thép 

bọc ống, van điều khiển, quạt hút… Đồng thời, thay thế kịp thời các chi tiết hư hỏng.   

+ Chuẩn bị một số thiết bị dự phòng đối với một số máy móc dễ hư hỏng như: 

bơm dự phòng, hệ thống van, đường ống và các phụ tùng khác; 

+ Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành công 

trình xử lý bụi, khí thải. 

+ Biện pháp nhận diện chất lượng khí thải không đạt quy chuẩn: Thường xuyên 

kiểm tra kết quả đo tại hệ thống quan trắc tự động, liên tục khí thải để có biện pháp xử 

lý kịp thời. 

+ Khi có sự cố, dừng hoạt động xưởng phát sinh khí thải tương ứng với hệ thống 

gặp sự cố để kiểm tra hệ thống xử lý bụi, khí thải. 
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+ Trường hợp hệ thống xử lý khí thải gặp sự cố hoặc xử lý không đạt yêu cầu, 

dừng hoạt động sản xuất xưởng phát sinh khí thải tương ứng với hệ thống gặp sự cố để 

sửa chữa, khắc phục sự cố. Hoạt động sản xuất sẽ được vận hành tiếp khi hệ thống xử 

lý khí thải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường. 

 

Hình 4.10. Quy trình ứng phó sự cố môi trường đối với khí thải 

b. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với hệ thống xử lý nước 

thải sản xuất  

- Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải 

+ Tuân thủ các yêu cầu thiết kế; 

+ Lập sổ nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung; 

- Định kỳ nạo vét hệ thống đường rãnh thoát nước, hố ga để tăng khả năng thoát 

nước và lắng loại bỏ các chất bẩn. 

- Trang bị các phương tiện, thiết bị dự phòng cần thiết để ứng phó, khắc phục sự 

cố của hệ thống xử lý nước thải 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ khu vực xử lý nước thải và hệ thống 

thoát nước, kịp thời khắc phục các sự cố rò rỉ, tắc nghẽn. 

+ Định kỳ thực hiện quan trắc lưu lượng và chất lượng nước thải sau xử lý; 

+ Các sự cố phát sinh ngoài khả năng của nhân viên vận hành thì báo ngay cho 

đơn vị xây dựng hệ thống xử lý tiến hành sửa chữa kịp thời; 

Không thể khắc phục Có thể khắc phục 

Rò rỉ khí thải 

Thông báo cho quản lý dừng hoạt 

động sản xuất 

Thông báo dừng sản xuất 

Kiểm tra đạt tiêu chuẩn  Xử lý hệ thống hư hỏng 

Dừng hệ thống xử lý bụi, khí thải 

Cho hệ thống khí thải hoạt 

động trở lại 
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+ Trong trường hợp xảy ra sự cố hệ thống xử lý nước thải sản xuất, toàn bộ nước 

thải được lưu giữ tạm thời tại bể thu gom và bể điều hòa của hệ thống. Bể thu gom và 

bể điều hòa có tổng thể tích 133,8m3 trong đó tổng lượng nước thường xuyên chứa trong 

2 bể này là 80m3 => thể tích chứa sự cố còn lại là 133,8-80 = 53,8m3. Lượng nước thải 

sản xuất phát sinh khoảng 188 m3/ngày => bể thu gom và bể điều hòa có thể lưu chứa 

tối đa 6 giờ. Khi có sự cố, Chủ dự án sẽ tiến hành sửa chữa với thời gian nhanh nhất để 

đưa hệ thống đi vào hoạt động trở lại. Khi sử dụng hết nước trong bể nước cấp mà hệ 

thống xử lý chưa thể khắc phục được sẽ dừng hoạt động sản xuất, chỉ khi khắc phục 

xong mới tiếp tục hoạt động trở lại. 

+ Trong trường hợp xảy ra sự cố hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, toàn bộ nước 

thải được lưu giữ tạm thời tại bể bể điều hòa của hệ thống. Bể bể điều hòa có tổng thể 

tích 19m3 trong đó tổng lượng nước thường xuyên chứa trong bể này là 2m3 => thể tích 

chứa sự cố còn lại là 19-2 = 17m3. Lượng nước thải sản xuất phát sinh khoảng 7,2 

m3/ngày => bể tản nhiệt và bể điều hòa có thể lưu chứa tối đa 56 giờ. Khi có sự cố, Chủ 

dự án sẽ tiến hành sửa chữa với thời gian nhanh nhất để đưa hệ thống đi vào hoạt động 

trở lại. Khi sử dụng hết nước trong bể nước cấp mà hệ thống xử lý chưa thể khắc phục 

được sẽ dừng hoạt động sản xuất, chỉ khi khắc phục xong mới tiếp tục hoạt động trở lại. 

b. Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ 

- Nhà máy xây dựng các phương án PCCC và tuân theo mọi quy định nghiêm 

ngặt về PCCC. Các phương tiện PCCC được kiểm tra thường xuyên và trong tình trạng 

sẵn sàng hoạt động, công nhân trong đội cứu hỏa sẽ trực 24/24 giờ. 

- Thành lập đội ứng cứu sự cố ủi ro PCCC, tổng số cán bộ thuộc đội PCCC tại 

nhà máy tối thiểu là 25 người, trong đó có 01 đội trưởng và 02 đội phó. Thành lập định 

kỳ 1 năm/lần tổ chức các chương trình tập huấn các kiến thức về PCCC cho cán bộ, 

công nhân thuộc đội ứng cứu sự cố ủi ro PCCC của nhà máy. 

- Chủ dự án phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC khu vực trong công tác phòng 

ngừa, ứng phó các sự cố cháy nổ. 

- Bố trí mạng lưới cứu hỏa thích hợp, và giáo dục ý thức an toàn phòng chống 

cháy nổ cho công nhân. 

- Các họng lấy nước cứu hỏa được bố trí đều khắp trong công trình, và các vị trí 

thuận tiện kết hợp với các dụng cụ chữa cháy: lăng vòi, bình bọt,... 

- Định kỳ kiểm tra tình trạng hoạt động của các trang thiết bị ứng phó cháy nổ. 

Đảm bảo các thiết bị luôn ở trạng thái hoạt động tốt để công tác ứng phó sự cố cháy nổ 

được thực hiện an toàn. 

Biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố: 

- Phối hợp với các đơn vị chức năng nhanh chóng dập lửa; 
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- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn mọi người ra khỏi nơi có cháy an toàn; 

- Sơ cứu và đưa nạn nhân tới cơ sở y tế gần nhất để kịp thời cấp cứu trong trường 

hợp xảy ra tai nạn cháy nổ. 

c. Biện pháp quản lý, phòng ngừa sự cố tai nạn lao động 

Để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối trong quá trình nhà máy đi vào hoạt động Công 

ty thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn lao động sau: 

- Xây dựng nội quy, quy trình an toàn lao động theo đúng quy định của Nhà nước.  

- Trang bị đầy đủ và nhắc nhở công nhân sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động 

cho công nhân như: khẩu trang, nút bịt tai chống ồn, găng tay, ủng, quần áo bảo hộ....  

- Trang bị các thiết bị sơ cứu cần thiết, được đặt trong khu vực làm việc của công 

nhân và phòng bảo vệ. 

- Thường xuyên kiểm tra dây chuyền sản xuất để kịp thời khắc phục sự cố. 

- Xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động, kế hoạch ứng cứu khẩn cấp theo 

quy định tại các Điều 76, 78 của Luật an toàn, vệ sinh lao động; 

- Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 06 nhóm đối tượng theo quy 

định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, 

vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định, kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn 

lao động, huấn luyện an toàn lao động và quan trắc môi trường lao động. 

- Quy định an toàn sử dụng điện: 

+ Các thiết bị điện phải thực hiện tiếp đất  

+ Để tiếp đất cho các thiết bị sử dụng cọc hoặc trụ tiếp đất để tạo các hố tiếp đất 

cần thiết với điện trở Rtđ <10Ω. 

+ Có các cầu dao an toàn đối với các thiết bị 

- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị. 

- Lập phương án phù hợp khi có sự cố tai nạn xảy ra, thực hiện diễn tập và bồi 

dưỡng kiến thức cho cán bộ phụ trách 1 năm/lần. 

d. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố an toàn vệ sinh thực phẩm 

* Các biện pháp phòng ngừa 

- Lựa chọn những nhà cung cấp thực phẩm uy tín và đảm bảo quy trình chế biến 

phù hợp với quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm. Sử dụng đồ chứa 

đựng, bao gói, dụng cụ, thiết bị bảo đảm yêu cầu vệ sinh an toàn, không gây ô nhiễm 

thực phẩm; 

- Đề ra nội quy và thực hiện theo Luật an toàn thực phẩm số: 55/2010/QH12 ngày 

17/06/2010; 
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- Tại khu vực nhà bếp luôn được dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ. Quy trình chế biến 

đảm bảo đúng hướng dẫn của ngành y tế. Đội ngũ nhân viên nhà bếp sẽ luôn được trang 

bị đầy đủ dụng cụ, bảo hộ khi chế biến thực phẩm và được tham gia đầy đủ các lớp 

nghiệp vụ về vệ sinh an toàn thực phẩm khi ngành y tế tổ chức. 

* Biện pháp ứng phó sự cố 

- Trường hợp dưới 10 người có triệu chứng ngộ độc thực phẩm:  

Bộ phận y tế của nhà máy sẽ tiến hành sơ cứu, tìm hiểu nguyên nhân. Đối với 

bệnh nhân có những dấu hiệu nặng, thực hiện phương án chuyển bệnh nhân đến bệnh 

viện gần nhất để cấp cứu kịp thời. 

+ Khi các công nhân có các triệu chứng ngộ độc thực phẩm: Đau bụng, đau đầu, 

buồn nôn, đi ngoài. Bộ phận y tế sẽ phối hợp với các phòng ban chức năng khác của công 

ty khẩn trương thành lập bệnh viện dã chiến, khu vực khám phân loại bệnh nhân; 

+ Đối với các bệnh nhân có những dấu hiệu nặng, thực hiện phương án chuyển 

bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu kịp thời; 

+ Phối hợp với các cơ quan chức năng tìm hiểu nguyên nhân gây ngộ độc thực 

phẩm và thực hiện các biện pháp khắc phục. 

e. Biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất 

- Kho hóa chất được xây dựng theo TCVN 5507-2002. Kết cấu kho: Tường bao 

quanh xây bằng gạch, có mái che kín, bố trí cửa khóa, cửa gắn biển tên, biển cảnh báo, 

nền kho bằng bê tông được đánh bóng thủ công. 

- Bảo quản hóa chất ở khu vực khô mát, thoáng gió và theo quy định chi tiết tại 

các phiếu an toàn hóa chất. 

- Giữ thiết bị chứa đựng hóa chất ngay ngắn, đóng kín khi không sử dụng. 

- Trong trường hợp làm việc liên tục với hóa chất công nhân phải được trang bị 

bảo hộ lao động như khẩu trang, kính mặt, găng tay, quần áo bảo hộ. 

- Khi sử dụng hóa chất phải thực hiện ở khu vực có hệ thống thông gió, tránh để 

rơi vãi ra môi trường. 

f. Biện pháp giảm thiểu sự cố dịch bệnh 

Để đảm bảo công tác y tế tại khu vực đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện như sau: 

- Phối hợp với trạm y tế khu vực, bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Nguyên, và các 

cơ sở y tế gần nhất trong công tác phòng ngừa dịch bệnh. 

- Thực hiện tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân viên, phổ biến kiến thức 

cho khách tới Nhà máy, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tuyên 

truyền, nâng cao ý thức tự bảo vệ của người dân, tránh các nguồn lây lan dịch bệnh ra 

cộng đồng. 
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g. Biện pháp an toàn khu vực kho nhiên liệu dễ cháy 

- Kho chứa nhiên liệu được thiết kế đảm bảo các yêu cầu về PCCC, giảm nguy cơ 

cháy nổ đến mức thấp nhất theo như quy định trong tiêu chuẩn TCVN 2622:1987 như 

kho hóa chất có hệ thống PCCC, ngăn cách cháy, có hệ thống báo cháy. Bố trí các dụng 

cụ chữa cháy trong kho như chuông báo động, bình CO2, cát,... 

- Sàn kho không thấm chất lỏng, bằng phẳng, không trơn trượt và không có khe 

nứt để dễ lau chùi. 

- Các phương tiện chiếu sáng và thiết bị điện khác sẽ được bố trí trong kho lưu trữ 

tại vị trí cần thiết và luôn được bảo trì bởi nhân viên kỹ thuật. Các trang bị điện sẽ được 

nối đất và lắp đặt bộ ngắt mạch phòng khi rò điện, bảo vệ quá tải. 

- Khi xảy ra sự cố tràn đổ, rò rỉ cần nhanh chóng bít lại điểm rò rỉ đồng thời sử 

dụng vật liệu như cát rắc vào khu vực nhiên liệu chảy ra sau đó toàn bộ lượng cát này 

được thu gom cùng với các loại CTNH khác của nhà máy. 

 - Trường hợp cháy nổ cần liên hệ với Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH để 

phối hợp chữa cháy, nhanh chóng sử dụng các bình chữa cháy cầm tay, bình chữa cháy 

xe đẩy và các thiết bị PCCC khác để dập lửa và di chuyển con người, tài sản ra khỏi 

đám cháy. 

4.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

4.3.1. Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, kế hoạch xây lắp và 

dự toán kinh phí 

Bảng 4.39. Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường,                         

kế hoạch xây lắp và dự toán kinh phí 

TT Danh mục công trình Số lượng Đơn giá Tiến độ 

I Hệ thống xử lý khí thải 

1 
Hệ thống xử lý khí thải lò 

hơi 

1 hệ thống công suất: 

28.000m3/h 
850.000.000 

Trước 

tháng 

3/2026 

II Hệ thống xử lý nước thải 

1 

Hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt công suất 

10m3/ngày.đêm 

1 hệ thống công suất: 

10m3/ngày.đêm 
250.000.000 

Trước 

tháng 

3/2026 
2 

Hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt công suất 

200m3/ngày.đêm 

1 hệ thống công suất: 

200m3/ngày.đêm 
3.000.000.000 

II Thùng chứa, kho chất thải rắn thông thường 
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TT Danh mục công trình Số lượng Đơn giá Tiến độ 

1 
Thùng lưu chứa rác thải 

sinh hoạt 

10 thùng dung tích 

20 lít và 2 thùng 

dung tích 240 lít 
20 triệu 

Trước 

tháng 

3/2026 
2 

Kho lưu chứa rác thải công 

nghiệp thông thường: Diện 

tích 47,3m2. 

01 kho 

III Kho CTNH 

1 
Kho lưu chứa nguy hại: 

Diện tích 47,3m2 
01 kho 20 triệu 

Trước 

tháng 

3/2026 

4.3.2. Tổ chức thực hiện, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi 

trường 

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về việc thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường và tổ 

chức bộ phận chuyên trách về môi trường, chịu trách nhiệm về các vấn đề môi trường 

theo đúng quy định của pháp luật, cũng như kiểm soát việc thực hiện có hiệu quả các 

biện pháp BVMT trong giai đoạn vận hành dự án. 

Công ty đã thành lập bộ phận An toàn, kỹ thuật, môi trường. Tổng số cán bộ nhân 

viên trong bộ phận An toàn, kỹ thuật, môi trường là 8 người. Phụ trách, quản lý bộ phận 

An toàn, kỹ thuật, môi trường là cán bộ có trình độ chuyên môn về kỹ thuật môi trường. 

Tổng số cán bộ, nhân viên trong tổ vệ sinh môi trường là 3 người trong đó có 01 cán bộ 

chuyên trách quản lý các công tác bảo vệ môi trường tại dự án có trình độ Đại học trở 

lên chuyên ngành về An toàn lao động, môi trường. 

- Trong quá trình hoạt động, Chủ đầu tư sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền 

địa phương trong việc thực hiện các giải pháp đảm bảo vấn đề an toàn, vệ sinh môi 

trường, an ninh trật tự chung của khu vực. 

  

 

 

 

 

 

 

Hình 4.11. Sơ đồ tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

giai đoạn vận hành 

Chủ đầu tư 

Bộ phận an toàn, kỹ thuật, 

vệ sinh môi trường 

Nhân viên kỹ thuật, tạp vụ 

Sở Tài nguyên và môi 

trường tỉnh Thái Nguyên 
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4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

- Độ tin cậy của các đánh giá tác động môi trường 

Bảng 4.40. Độ tin cậy của các đánh giá tác động môi trường  

STT Nguồn tác động Cơ sở đánh giá Mức độ tin cậy 

Giai đoạn thi công xây dựng  

01. 
Tác động do bụi, 

khí thải 

Tính toán khí thải từ hoạt 

động vận chuyển dựa trên hệ 

số ô nhiễm do Cơ quan Bảo 

vệ môi trường Mỹ (USEPA) 

và Tổ chức Y tế Thế giới 

WHO thiết lập và mô hình 

Sutton 

Ước tính số phương tiện sử 

dụng, nhiên liệu sử dụng từ 

đó ước tính tải lượng khí 

thải từ các phương tiện vận 

chuyển: độ tin cậy ở mức 

trung bình 

02. 

Nước thải và Chất 

thải rắn sinh hoạt 

của công nhân 

Dựa theo tiêu chuẩn dùng 

nước, tiêu chuẩn xả thải, CTR 

ước tính theo số lượng công 

nhân  

Số liệu đáng tin cậy 

03. 
Nước mưa chảy 

tràn 

Tính toán dựa vào ngày có 

lượng mưa cao nhất 

Ước tính cho trường hợp có 

mưa cao nhất. Độ tin cậy ở 

mức trung bình 

Giai đoạn hoạt động  

01 Khí thải  

- Tính toán khí thải từ hoạt 

động vận chuyển dựa trên hệ 

số ô nhiễm do Cơ quan Bảo 

vệ môi trường Mỹ (USEPA) 

và Tổ chức Y tế Thế giới 

WHO thiết lập và mô hình 

Sutton 

- Tính toán, xác định thành 

phầm, hàm lượng chất ô 

nhiễm trong khí thải từ xưởng 

sản xuất dựa trên lượng 

nguyên liệu sử dụng và hệ số 

phát thải 

Số liệu đáng tin cậy 
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STT Nguồn tác động Cơ sở đánh giá Mức độ tin cậy 

02 Nước thải sinh hoạt 

Dựa theo Theo TCXDVN 

33:2006 Cấp nước- Mạng 

lưới đường ống và công trình 

tiêu chuẩn thiết kế và kinh 

nghiệm sản xuất của chủ đầu 

tư tại các dự án có quy mô 

tương đương 

Độ tin cậy cao 

03 
Chất thải rắn sinh 

hoạt  

Dựa trên số lượng công nhân 

dự kiến sử dụng và định mức 

lượng rác thải phát sinh 

Độ tin cậy cao 

- Độ tin cậy của các đánh giá tác động môi trường không liên quan đến chất 

thải: Việc đánh giá các tác động môi trường không liên quan đến chất thải chủ yếu mang 

tính chất nhận xét dựa trên tình hình thực tế đã diễn ra và tình hình cụ thể tại khu vực 

triển khai dự án. Trong đó các đánh giá vấn đề trật tự an toàn xã hội, giao thông, tiếng 

ồn, dựa trên kinh nghiệm từ các công trình xây dựng và hoạt động của nhà máy hiện 

hữu. Tuy nhiên, khả năng xảy ra các tác động xấu còn phụ thuộc vào cách thức quản lý 

và biện pháp thực hiện của Chủ dự án. Do đó độ tin cậy của các đánh giá này ở mức độ 

trung bình. 

- Độ tin cậy của các đánh giá về rủi ro và sự cố môi trường: Sự cố cháy nổ, 

tai nạn lao động, giao thông trong quá trình xây dựng dự án cũng như sự cố cháy nổ, sự 

cố hệ thống xử lý nước thải không hiệu quả. Các đánh giá trên là hoàn toàn có căn cứ 

và cơ sở do dựa trên hoạt động của nhà máy hiện hữu và các dự án lân cận trong CCN. 

Các đánh giá này dự báo được những tác động xấu nhất trong trường hợp sự cố xãy ra. 

Vì vậy phương pháp đánh giá này là đáng tin cậy. 
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CHƯƠNG V 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

5.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

- Nguồn phát sinh nước thải: 

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh tại nhà văn phòng 

của dự án.  

+ Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các nhà vệ sinh của nhà bảo vệ. 

+ Nguồn số 03: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà bếp.  

+ Nguồn số 04: Nước thải sản xuất phát sinh từ dây chuyền sản xuất giấy.  

+ Nguồn số 05: Nước thải sản xuất phát sinh từ hoạt động rửa ngược bộ làm mềm 

nước lò hơi và xả đáy lò hơi. 

+ Nguồn số 06: Nước thải sản xuất phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi.   

  - Lưu lượng xả nước thải tối đa: 

+ Nguồn số 01 + 02 + 03: 10 m3/ngày.đêm; 

+ Nguồn số 04 + 05 + 06: 200 m3/ngày.đêm.   

- Dòng nước thải: 02 dòng nước thải, trong đó: 

+ 01 dòng nước thải sau khi xử lý tại hệ thống XLNT sinh hoạt công suất 

10m3/ngày đêm (tương ứng với nước thải từ nguồn số 01, số 02 và số 03) dẫn ra hệ 

thống thoát nước chung của CCN Hạnh Phúc – Xuân Phương. 

+ 01 dòng nước thải sau khi xử lý tại hệ thống XLNT sản xuất công suất 

200m3/ngày đêm (tương ứng với nước thải từ nguồn số 04, số 05 và số 06) dẫn ra hệ 

thống thoát nước chung của CCN Hạnh Phúc – Xuân Phương. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 

Bảng 5.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong 

nước thải của dự án 

TT Thông số Đơn vị 

Giới hạn cho 

phép của 

CCN 

Tần suất quan 

trắc 

1 
Lưu lượng m3/s - Không thuộc đối 

tượng 

2 Nhiệt độ oC 40  

3 Màu Pt/Co 150  

4 pH - 5,5 đến 9  
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TT Thông số Đơn vị 

Giới hạn cho 

phép của 

CCN 

Tần suất quan 

trắc 

5 BOD5 mg/l 50  

6 TSS mg/l 100  

7 COD mg/l 150  

9 Tổng nitơ mg/l 40  

10 Tổng phốt pho (tính theo P) mg/l 6  

11 Amoni (tính theo N) mg/l 10  

12 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 10  

13 
Coliform Vi 

khuẩn/100ml 

5000  

Ghi chú: 

- Giới hạn cho phép của CCN Hạnh Phúc – Xuân Phương tương đương QCVN 

40:2011/BTNMT, Cột B. 

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

+ Vị trí xả nước thải: Phía Đông Bắc, giáp tường rào của dự án. 

+ Tọa độ điểm xả nước thải sản xuất: X = 2372528;    Y = 443890 

+ Tọa độ điểm xả nước thải sinh hoạt: X = 2372519;    Y = 443877 

(Theo hệ tọa độ và độ cao nhà nước VN-2000, kinh tuyến trục 106°30’, múi chiếu 

3°)  

+ Phương thức xả thải: bơm cưỡng bức 

+ Chế độ xả: gián đoạn. 

+ Nguồn tiếp nhận: hệ thống thu gom nước chung của CCN Hạnh Phúc – Xuân 

Phương. 

5.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

- Nguồn phát sinh khí thải:  

+ Nguồn 01: Khí thải từ lò hơi 

- Dòng khí thải: 01 dòng khí thải sau hệ thống xử lý khí thải lò hơi (tương ứng với 

khí thải từ nguồn số 01) công suất 28.000 m3/h, tọa độ vị trí xả khí thải: X=2372642, 

Y=443713. 

 (Theo hệ tọa độ và độ cao nhà nước VN-2000, kinh tuyến trục 106°30’, múi chiếu 3°) 

- Lưu lượng xả khí thải tối đa: 28.000 m3/h. 
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- Vị trí xả khí thải: trong khuôn viên Nhà máy sản xuất, kinh doanh các loại giấy 

và bao bì, Lô CN 03-04, Cụm công nghiệp Hạnh Phúc – Xuân Phương, xã Xuân Phương, 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. 

- Phương thức xả khí thải: cưỡng bức. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: 

đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B, 

hệ số Kp = 0,9, Kv = 1,2) 

Bảng 5.2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong 

khí thải 

TT Thông số Đơn vị tính 

Giá trị giới 

hạn cho 

phép 

Tần suất 

quan trắc 

1 Lưu lượng m3/h - Không 

thuộc đối 

tượng 
2 Bụi tổng mg/Nm3 216 

3 CO mg/Nm3 1.080 

4 SO2 mg/Nm3 918 

5 NO2 mg/Nm3 661 

Ghi chú:  

+ QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ; hệ số Kp = 0,9, Kv = 1,2. Cột B quy định nồng độ C của 

bụi và các chất vô cơ làm dự án đầu tư tính giá trị tối đa cho phép trong khí thải công 

nghiệp đối với: 

Các dự án đầu tư sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp hoạt động 

kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2007; 

Tất cả các dự án đầu tư sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp với 

thời gian áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

5.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh:  

+ Nguồn số 01: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ khu vực máy xeo. 

+ Nguồn số 02: Tiếng ồn, độ rung từ khu vực máy nghiền. 

+ Nguồn số 03: Tiếng ồn, độ rung từ khu vực sàng. 

+ Nguồn số 04: Tiếng ồn, độ rung từ khu vực hệ thống xử lý khí thải từ lò hơi. 

+ Nguồn số 05: Tiếng ồn, độ rung từ khu vực hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt. 

+ Nguồn số 06: Tiếng ồn, độ rung từ khu vực hệ thống xử lý nước thải sản xuất. 
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- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung:  

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và các 

quy chuẩn kỹ thuật môi trường QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung: 

3.1. Tiếng ồn 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 giờ 

(dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 giờ 

(dBA) 

Tần suất quan 

trắc 
Ghi chú 

1 70 55 - 
Khu vực thông 

thường 

3.2. Độ rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) 
Tần suất 

quan 

trắc  

Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 21 giờ 

(dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 giờ 

(dBA) 

1 70 55 - 
Khu vực thông 

thường 
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CHƯƠNG VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

- Thời gian vận hành thử nghiệm: trong 06 tháng kể từ ngày lắp đặt hoàn thiện các 

công trình bảo vệ môi trường. 

- Công suất dự kiến đạt được: 60%. 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình 

thiết bị xử lý chất thải 

Bảng 6.1. Kế hoạch quan trắc các công trình xử lý chất thải của nhà máy 

TT Vị trí giám sát 
Thông số 

giám sát 

Tần suất giám 

sát 

Quy chuẩn 

so sánh 

I Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

1 

Mẫu nước thải tại vị trí đầu 

vào hệ thống xử lý nước 

thải sản xuất, công suất 

200m3/ngày.đêm 

Lưu lượng, Nhiệt 

độ, độ màu, pH, 

Chất rắn lơ lửng, 

BOD5 (20oC), 

COD, Tổng dầu 

mỡ khoáng, 

Sunfua, Amoni 

(tính theo N), 

Tổng nitơ, Tổng 

phốt pho (tính 

theo P), Coliform 

Lấy 3 mẫu đơn 

trong 3 ngày liên 

tiếp của giai 

đoạn vận hành 

ổn định các công 

trình xử lý nước 

thải 

QCVN 

40:2011/BTNMT, 

Cột B 

2 

Mẫu nước thải sau hệ thống 

xử lý của hệ thống xử lý 

nước thải sản xuất, công 

suất 200m3/ngày.đêm 

II Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

1 

Mẫu nước thải tại vị trí đầu 

vào hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt, công suất 

10m3/ngày.đêm 

Lưu lượng, Nhiệt 

độ, độ màu, pH, 

Chất rắn lơ lửng, 

BOD5 (20oC), 

COD, Tổng dầu 

mỡ khoáng, 

Sunfua, Amoni 

(tính theo N), 

Tổng nitơ, Tổng 

Lấy 3 mẫu đơn 

trong 3 ngày liên 

tiếp của giai 

đoạn vận hành 

ổn định các công 

trình xử lý nước 

thải 

QCVN 

40:2011/BTNMT, 

Cột B 

2 

Mẫu nước thải sau hệ thống 

xử lý của hệ thống xử lý 

nước thải  sinh hoạt, công 

suất 10m3/ngày.đêm 
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- Tần suất lấy mẫu: Lấy 3 mẫu đơn trong 3 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành 

ổn định. Dự kiến vào các ngày 15, 16, 17 tháng 6 năm 2026. 

- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch: Công ty cổ phần Môi trường Đại Nam. 

Công ty cổ phần Môi trường Đại Nam đã có: 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường số hiệu 

VIMCERTS 288 ban hành kèm theo Quyết định 2544/QĐ-BTNMT ngày 24/12/2021 

của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường Về việc chứng nhận đăng ký hoạt động thử 

nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

Theo quy định tại nghị định 08/2022/NĐ-CP thì dự án không thuộc đối tượng 

phải quan trắc nước thải, khí thải định kỳ, tuy nhiên để kiểm soát chặt chẽ hơn hiệu quả 

xử lý nước thải, Công ty đề nghị quan trắc nước thải, khí thải sau mỗi hệ thống xử lý 

với tần suất 6 tháng/lần, chương trình giám sát cụ thể như sau: 

Bảng 6.2. Chương trình giám sát môi trường định kỳ của dự án 

phốt pho (tính 

theo P), Coliform 

III Hệ thống xử lý khí thải 

1 

KT1: 01 mẫu khí thải tại 

ống thoát khí của hệ thống 

xử lý khí thải lò hơi. 

Lưu lượng; Bụi 

tổng;  NOx (tính 

theo NO2); SO2, 

CO 

Lấy 3 mẫu đơn 

trong 3 ngày liên 

tiếp của giai 

đoạn vận hành 

ổn định các công 

trình xử lý khí 

thải 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

(hệ số Kp = 0,9, 

Kv = 1,2) 

TT Vị trí giám sát 
Thông số 

giám sát 

Tần suất 

giám sát 

Quy chuẩn                        

so sánh 

I Giám sát nước thải sản xuất 

1 

Mẫu nước thải sau hệ 

thống xử lý nước thải sản 

xuất của nhà máy, công 

suất 200 m3/ngày.đêm 

Lưu lượng, Nhiệt 

độ, độ màu, pH, 

Chất rắn lơ lửng, 

BOD5 (20oC), 

COD, Tổng dầu 

mỡ khoáng, 

6 tháng/ 

lần 

QCVN 

40:2011/BTNMT, 

Cột A 

 
Mẫu nước thải sau hệ 

thống xử lý nước thải 
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6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

- Nhân công lấy mẫu: 200.000đ/công × 2 công × 2 lần/năm = 800.000đ/năm. 

- Chi phí xe chuyên chở nhân công, thiết bị và mẫu: 2.000.000 đồng × 2 lần/năm 

= 4.000.000 đồng/năm. 

- Chi phí phân tích mẫu một năm: khoảng 20 triệu đồng 

=> Tổng chi phí công tác giám sát môi trường trong 1 năm là: 24.800.000 đồng/năm.

sinh hoạt của nhà máy, 

công suất 10 

m3/ngày.đêm 

Sunfua, Amoni 

(tính theo N), 

Tổng nitơ, Tổng 

phốt pho (tính 

theo P), Coliform 

II Giám sát khí thải 

2 

KT1: 01 mẫu khí thải tại 

ống thoát khí của hệ thống 

xử lý khí thải lò hơi. 

Lưu lượng; Bụi 

tổng;  NOx (tính 

theo NO2); SO2, 

CO 

6 tháng/ 

lần 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

(Cột B, Kp = 0,9, 

Kv = 1,2) 
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CHƯƠNG VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Giấy Long An bảo đảm về độ trung 

thực của các số liệu, tài liệu trong báo cáo nêu trên. Nếu có gì sai phạm chúng tôi hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam. 

Chủ đầu tư cam kết về việc chịu trách nhiệm, bồi thường thiệt hại và khắc phục 

nếu xảy ra sự cố về môi trường. 

Chủ đầu tư cam kết đảm bảo chất lượng môi trường lao động tại các khu vực sản 

xuất theo QCVN 03:2019/BYT. 

Thực hiện quản lý, giám sát phát thải CTR, CTRSH, CTNH, NT, KT theo quy 

định tại thông tư thông tư 02/2022/TT-BTNMT. 

Chủ đầu tư cam kết thực hiện quan trắc chất lượng nước thải, khí thải định kỳ 

theo đúng các nội dung đã được cấp phép trong Giấy phép môi trường, cụ thể: 

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ, hệ số Kp = 0,9, Kv = 1,2. 

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

- QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp 

xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.

https://luatvietnam.vn/y-te/quy-chuan-qcvn-03-2019-byt-gia-tri-gioi-han-tiep-xuc-cho-phep-50-yeu-to-hoa-hoc-noi-lam-viec-176200-d3.html
https://luatvietnam.vn/y-te/quy-chuan-qcvn-03-2019-byt-gia-tri-gioi-han-tiep-xuc-cho-phep-50-yeu-to-hoa-hoc-noi-lam-viec-176200-d3.html
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hqp nay, cac k11oan ti�n thu duqc tir vi�c ban ph� li�u (neu c6) se thm)c v� Ben 
Cho Thue. 

DI£U 3. GIA TRJ CUA HQ'P DONG, PHi V .A TIEN D(> THANH TOAN 

3.1 Ti�n Thue ojt va CO' Sfr H� T�ng 

Dan gia Ti�n Thue DAt va Ccr Sa Hi.t Tdng (CSHT) d6i voi Khu DAt trong su6t 
1l1oi Hi.ln Thue la: 

T6ng s6 ti�n neu ti.li Khoan 3.1 Di�u 3 cua Hgp D6ng nay c6 thJ duqc dieu 
chinh theo di�n tich thµc t� ban giao tren thµc dja va ghi tren GiAy chfrng nh�n 
quy�n sir d\mg dftt cftp cho Ben Thue Dfrt. 

3.2 Ti�n dQ thanh toan: 

• 

• 

• 

• Lin thanh toan thfr nh�t: Sau khi ky Thoa thu�n nguyen tic, Ben Thue Dfrt 
da d�t c9c cho Ben Cho Thue khoan ti�n tucrng ducrng 10% T6ng sf> Ti�n Thue 
Dftt va CSHT ti.lm tinh cua Khu Dfit (Chua bao g6m thu� GTGT) la 

Toan b<) Tien D�t C9c nay duqc chuy�n thanh Ldn thanh toan thu nhc1t cua 
Hqp D6ng Cho Thue Li.li Dfit. 

Lin thanh toan thfr hai: Trong vong 07 (bay) ngay k� tir ngay ky k�t Hqp 
06ng nay, Ben Thue f)fit se thanh toan cho Ben Cho Thue 40% Tien Thue Dfit 
va Ccr Sa H<;t Tfrng (bao g6m ca tien VAT cua lfrn thanh toan thu nhfit va lfrn 
thanh toan thu hai). 

Lin thanh toan thfr ba: Ben Thue Dfit se thanh toan cho Ben Cho Thue 45% 
Tien Thue Dftt va Ccr Sa H<;t Tfrng (bao g6m ca thu� GTGT) trong vong 07 (bay) 
ngay sau khi Ben Cho Thue ban giao Khu Dfit cho Ben Thue Dfit. 

Lfin thanh toan cu6i cimg: Trong vong 07 (bay) ngay tinh tir ngay (i) Ben 
Thue Dfrt nh�n duqc van ban thong bao ve vi�c ban giao Gifty chung nh� 
quyen sir di.mg dfit ("GCN QSDD") ho�c (ii) vugt qua thoi h�n 60 (sau 
mucri) n�ay k€ tir ng�y Ben, Thue Dftt nh�n dugc Van ban d� nghi Ben Thue 
pit cung cap tai li�u de xin cap GCN QSDD ma Ben Thue Bat khong cung 
cap du cac tai li�u dap ung theo yeu cftu (my thai h� nao d�n s6m truac), 
Ben Thue Dftt se thanh toan phfrn con l�i cua Ti€n Thue Dftt va CSHT cho 
Ben Cho Thue d�t du 100% t6ng gia tri cua HQ'P D6ng nay (bao g6m ca thu� 
GTGT). 

T6ng gia tri HQ'P dfmg biing ti€n VND se la t6ng cua gia trj thµc t� cac lfin thanh 
toan. 
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3.3 Phi quan ly va bao trl CO' SO' h' tAng 

3.3.1 Don gia: 

T�i thcri di�m k'j Hqp D6ng nay, dan gia Phi quan ly va bao tri ca sa h� tftng la 
( chua bao g6m thu� GTGT) ("Phi Quan Ly"). Phi Quan Ly se duc;rc di�u chinh 2 
l.1n/nam theo chi s6 gia tieu dung (CPI) binh quan 6 thang gAn nhAt do T6ng C\lC 

Th5ng ke cong b6 hang nam, n�u c6 S\f di�u chinh tang chi s6.

3.3.2 Ti�n d9 thanh toan: 

Phi Quan Ly hilt d!u tinh tir Ngay Ban Giao, duc;rc thanh toan hang quy va khong 
ch�m qua 07 (bay) ngay d!u tien cua quy d6. 

(Cac khoan Ben Thue Dit phai thanh toan theo Khoan 3.1, 3.2 va 3.3 t�i Di�u 3 
cua HQ'P D6ng va Khoan 2.3, Di�u 3 cua Ph\l ll)c 4 duc;rc gQi chung la "Cac Khoan 
Phai Tra") 

3.4. Cac chi phi khac 

Ben Thue Dit se tra phi tru&c b�, thu€/phi moi truang va cac khoan thu€/phi/l� phi 
khac phat sinh trong qua trinh ho�t dc;mg cho Ca Quan Nha Nuoc ho�c theo quy 
djnh cua phap lu�t khi thl,fc hi�n thu t\lC xin c!p GCN QSDD. 

Ben Thue Dit ciing phai thanh toan ti�n phi su dl)ng nu&c, di�n, vien thong, khi 
gas, thu gom va xu ly rac thai va bit ky ti�n ich nao khac do Ben Thue Dit su dl)ng 
cho don vj cung cclp cac djch V\l nay theo cac hgp d6ng rieng duqc ky k€t gifi'a Ben 
Thue Belt va nha cung dp djch V\l theo quy djnh cua lu�t phap Vi�t Nam. 

Ngoai ra, Ben Thue Dit phai thanh toan phi k€t nf>i va l�p d�t nu&c sinh ho�t, nu&c 
thai, J?hi khao sat, phi trinh duy�t h6 so va giai trinh lien quan ... (Phi thanh toan 
m<)t Ian) cho Ben Cho Thue. 

N€u Ben Thue Dit vi ph�m nghia V\l thanh toan cac chi phi khac thi Ben Thue Dit 
tµ ganh chju m9i trach nhi�m va h�u qua phat sinh lien quan d�n Ben thu ba. N€u 
vi�c vi ph�m cua Ben Thue £>it d�n toi Ben Cho Thue phai chju bit ky nghia V\l 
ho�c thi�t h�i nao thi Ben Thue £>it phai bf>i thuang thi�t h�i cho Ben Cho Thue. 

3.5. Lai tinh tren Cac Kboan Pbai Tra 

N�u Cac Khoan Phai Tra ma Ben Thue £>it phai tra cho Ben Cho Thue theo Hgp
£>6ng nay va cac Ph\l ll)c di kem khong duqc thanh toan dung h�, Ben Thue £>at 
se phai thanh toan cho Ben Cho Thue nhfrng khoan ti�n d6 cung v6i ti�n lai theo 
lai suit qua h�n bing 150% lai suit vay v6n tai trq d\f an bing df>ng Vi�t Nam cua 
N�an hang Thuang m�i C6 phftn E>ftu tu va. Phat, tri�n Vi�t Nam (BIDV) _t�i thai 
diem phat sinh lai ch�m tra, tinh tir thcri diem den h�n thanh toan cho den ngay 
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4 C�Jl�l\\t\Y U VE BAO yt MOI TRU'<JNG 
:' LE l'REMlUM �. 

(Kem theo Hi � g Cho 
� 

'lgi Deft gdn vai ca sa hg tdng s6:1.! t{l/2024/LPR-LA)
Trong :inm �

U
'y. � en Thue DAt cam k€t dap (mg ddy du cac yeu cdu ctia Ben 

Cho Thue ve vi�c bao v� moi trucmg, sa b(> cac yeu cau nhu sau: 
I. V� mroc thai san xuAt va nuoc thai sinh ho�t:

• Trong Thai H�n Thue, Ben Thue D!t phai su d\mg djch V\1 xu ly nuoc thai
t�p trung ctia Cvm cong nghi�p. Nuoc thai ctia Ben Thue DAt phai duc;rc
Ben Thue DAt XU ly (bao g6m ca phdn XU ly mau va mui trong nu6c thai
(ly tinh va hoa tinh)) d?t Tieu chuftn duc;rc neu t?i Phi} ll}c 03 ctia Thoa

Thu�n tru6c khi duqc thu gom va xu ly t?i tr?m xu ly nu6c thai t�p trung.
Ben Thue DAt tuy�t d6i khong duqc xa thai vao h� th6ng thu gom nucrc
mua ho�c xa thai ra ngoai d� tranh gay o nhi�m moi trucmg.

• Trong quy trinh san xuAt khong c6 cong do?n nhu(>m. Nucrc thai cua Ben
Thue D!t trucrc khi d6 vao h� th6ng xu ly nucrc thai cua Ben Cho Thue
phai dam bao khong c6 mau.

2. V� khi thai, ti€ng 6n:

• Ben Thue Dfit khong dugc d6t nhµa, nilon, bang dinh ... ho�c cac nguyen
v�t Ii�u khac t?o ra Im.mg khi thai c6 tinh chfit tucmg tlJ, c6 nguy ca gay o
nhi�m moi trucmg.

• 0€ giam thi€u o nhi�m moi truong va dam bao my quan cho C\lm cong
nghi�p, Ben Thue Dfit khong dugc khong duqc l�p d�t, su d\lng va kinh
doanh hcri nuoc, Io hai trir trucmg hqp dugc Ben Cho Thue cho phep b�ng
van ban va dap ung cac yeu cdu theo N(>i quy cµm cong nghi�p lien quan
t6i vi�c san xufit, kinh doanh Io hai.

• Ben Thue Dfit dam bao cac bi�n phap giam thi€u va xu ly t6i da cac nguyen
nhan gay o nhi�m do kh6i bµi, khi thai trong qua trinh v�n chuy€n, t�p k€t
nguyen, v�t Ii�u.

• Cac phucmg ti�n v�n chuy€n nguyen, v�t Ii�u phai c6 b?t che kin.
• T�p k€t nguyen v�t Ii�u dung ncri quy djnh, khong d� bay b1,1i anh huong

d�n giao thong, sinh ho?t ciing nhu Iao d(>ng san xufit cua cac nha may
khac va cua nguoi dan trong khu VlJC.

• Thµc hi�n ddy du cac yeu cdu giam thi�u o nhi�m khi thai, ti€ng 6n va d9
rung nhu trong bao cao DTM ho�c cac cam k€t BVMT cua tirng dµ an
duqc phe duy�t bm ca quan cht'rc nang v€ moi trucmg. Khi thai phai dam
bao tieu chuin moi trucmg, khong gay o nhi€m, gay miii va anh huong d€n
moi truong va cac doanh nghi�p xung quanh.

• C6 phucmg an giam thi€u tac d<)ng cua ngu6n nhi�t du (n€u c6).
• K€t du nha xuong dam bao thong gi6 t6t k€t hqp thong gi6 t1J nhien va

h� th6ng qu?t thong gi6.
3. V€ chit thai rin: Chit thai rAn sinh ho?t va san xu!t phai duqc thu gom, phan lo?i

va XU ly theo dung guy dinh cua phap lu�t va yeu du dtr(lC neu trong cac N(>i quy,
Quy ch€, Quy djnh cua Cvm Cong Nghi�p.
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PH{) L{)C 04 
IEU KIE:N CHiNH CUA cAc HQ'P DONG VA 
HU�N VE cAc LO�I PHI 

L(li Ddt gdn vai ca sit h<;l tting sd:JJ�l/2024/LPR-LA) 

·:

Cac Ben se ky cac HQ'P d6ng va Th6a thu�n trong vong 30 ngay k� tu ngay ky k�t HQ'P 
E>6ng Cho Thue L�i E>dt Gin V6i Ca Sa H? Tdng, v6i cac di€u khoan va di€u ki�n chinh 
nhu sau: 

1. PHI QUAN LY

Ben Thue E>dt se thanh toan cho Ben Cho Thue Phi Quan Ly theo quy dµih t?i Khoan 
3.3.1 cua Hqp E>6ng, Phi Quan Ly t?i thoi di�m ky Hqp E>6ng la  ( chua bao g6m Thu€ 
GTGT) d� duqc cung dp cac djch V\l nhu duqc Ben Cho Thue mo ta du&i day: 

Vi�c thanh toan Phi Quan Ly cua Ben Thue E>§t se dtrqc ap dt,mg k� ru ngay 07 thang 
02 nam 2025. Phi quan ly se duqc di�u chinh 2 ldn/nam theo chi s6 gia tieu dung (CPI) 
binh quan 6 thang gdn nh§t do T6ng cvc Th6ng ke cong b6 hang nam, n€u cosµ di�u 
chinh tang chi s6. 

Sau khi thanh toan Phi Quan Ly, Ben Thue E>§t dtrqc Ben Cho Thue cung dp cac Djch 
Vt) quan ly va bao tri CO' SC1 h? tdng bao g6m: 

(a) phvc h6i, sua chfra, lat l?i m?t dtrong, lam l.;ii va v� sinh t§t ca cac dtrong (trir
nhfrng duong do dp c6 th.im quy�n quan ly), via he, cac khu VlJC tr6ng, c6ng ranh
va cac mucrng mang d§n nu&c hi�n da duqc xay d\Jflg, slip x€p ho?c duqc lllp d?t
tren cac Phdn Chung trong khoang thoi gian ma Ben Cho Thue chju trach nhi�m;

(b) gifr cac khu VlJC c6 cay tr6ng trong cac Phdn Chung dtrQ'C bao v�, cham soc va co
duqc cllt xen t.;ii cac khu VlJC d6;

( c) cung c§p va bao quan cac bang chi d§n cac Phdn Chung va b§t ky thi€t bi ho?c
phucrng ti�n nao duqc cung dp vi mvc dich lqi ich ho?c su d1,mg cua khach thue
ho?c cua cac d6i tm;mg dang a tren dfrt cua C\lm Cong Nghi�p;

( d) cung cfrp, duy tu, sua chfra va thay m&i b§t ky den duong trong cac Ph§n Chung
cua Cvm Cong Nghi�p khi dn thi�t; va

( e) mua chinh sach bao hi�m trach nhi�m cong c<)ng cho Phdn Chung cua C\lm Cong
Nghi�p.

2. PHi nAu NOI cAc TitN icH

2.1. Yeu cdu v€ cac ti�n ich: 
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Ben Cho Thue ho�c cac Ben thu ba do Ben Cho Thue chi djnh cung cip djch V\l va ti�n 
ich se cung cip cac ti�n ich sau cho Ben Thue Dit gful_ vcri ranh gicri ,cua Khu Dit nhu 
duqc chi ra trong ban ve dinh kem t�i Ph\11\lc I: Ba� do tQ� d<) khu dat. 

Di!u nay duqc hi�u ring Ben Cho Thue ho�c cac Ben thu ba cung cip dich V\l va ti�n 
ich lien quan cin 20 (hai muoi) ngay d� ki�m tra cac cong trlnh cua Ben Thue Dit du 
di�u ki�n diu n6i di�n, nu6c va nucrc thai k� tir ngay nh�n duqc yeu du cua Ben Thue 
Ddt va diy du cac gidy ta nghi�m thu, cac van ban phap ly ck c6 cua cac ti�n fch lien 
quan. 

2.2. Diu n6i cac ti�n ich (bao g6m di�n, nucrc, nucrc thai, thoat nucrc) phai dugc thi�t 
k� phu hQl> vai cac Quy Ch� cua C1,1m Cong Nghi�p ban hanh va cac quy dinh cua 
cac HQ'P D6ng lien quan . 

2.3. Phi ddu.n6i cac ti�n ich 

Ben Thue Dit se thanh toan cho Ben Cho Thue hoac cac Ben Tien Ich va Dich Vu c6 
lien quan cic khoan phi dftu n6i truac khi Ben Thu€ Dftt hO?C ca� Ben Cung ·c�p Dich 
Vl) va Ti�n ich c6 lien quan cung cftp t�t ca cac d�u n6i c6 hi�u qua: 

Phi diu n6i di�n: Theo chi phi cua Di�n h,rc/ Don vi quan ly di?n. 

Phi d.iu n6i va l�p d?t nucrc sinh ho�t, nucrc thai, phi khao sat, phi trinh duy?t hf> scr & 
giai trinh lien quan:  (thanh toan m9t 1§.n, chua bao g6m Thu� GTGT). Phi d.iu n6i b6 
sung se dugc tinh theo muc phi tieu chuk. 

3. cAc PHi TltN iCH KHAc

Phl) thuQC vao vi?c ky k�t Hgp D6ng Phan Ph5i Di�n va Hqp D6ng Ti?n lch Nuoc, Hqp 
D6ng Djch Vl) Quan Ly M�g, Ben Thue D�t se thanh toan cac khoan phi ti?n ich tucrng 
irng v6i muc phi dugc th5ng nhfit trong cac Hgp D6ng nay. 

4. THAY DOI cAc LO� PHi

Cac Ben df>ng y �g cac lo�i Phi phai tra theo Cac Hgp D6ng va Thoa Thu� nay co 
th� dugc di�u chinh dµa tren sµ thay d6i gia diu vao do cac ccr quan c6 thim quy�n 
quyit dinh, sµ thay d6i v� thu� va cac lo�i phi cong cc)ng khac, thay d6i chi phi lao 
dc)ng, thay d6i trong cac quy dinh phap lu�t lien quan ctia Chinh Phu Vi�t Nam, thay 
d6i Chi S6 Gia Tieu Dung va/ho�c cac y�u t6 quy�t dinh khac. 

"Phi Lotti A" bao g6m cac lo�i phi va chi phi phai tra theo Cac Hgp D6ng va Thoa 
Tht$1 khong duqc d� c�p trong Phi Lo�i B nhu dugc neu duai day. 

"Phi Lotti B": 

Phi thu gom rac thai sinh ho{lt; 
Phi nucrc; 
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B-06 BỂ LẮNG SINH HỌC
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B-09 BỂ KHỬ TRÙNG
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CP-01/02 BƠM HỐ THU GOM
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HP-03/04 BƠM TUẦN HOÀN UASB
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COD = 10.000 mg/l
TSS = 2.500 mg/l

BOD5 = 2.000 mg/l
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T1     - BỂ THU GOM

T2     - BỂ ĐIỀU HÒA

T3     - BỂ TUYỂN NỔI

T4     - BỂ YẾM KHÍ

T5     - BỂ HIẾU KHÍ

T6     - BỂ LẮNG SINH HỌC

T7     - BỂ TRUNG GIAN

T8     - LỌC ÁP LỰC

T0     - BỂ KHỬ TRÙNG

T10   - BỂ CHỨA BÙN

MẶT BẰNG XÂY DỰNG KHỐI BỂ TRẠM XỬ LÝ
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T1     - BỂ THU GOM

T2     - BỂ ĐIỀU HÒA

T3     - BỂ TUYỂN NỔI

T4     - BỂ YẾM KHÍ
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T6     - BỂ LẮNG SINH HỌC

T7     - BỂ TRUNG GIAN

T8     - LỌC ÁP LỰC

T0     - BỂ KHỬ TRÙNG

T10   - BỂ CHỨA BÙN

MẶT BẰNG BỐ TRÍ CÔNG NGHỆ KHỐI BỂ TRẠM XỬ LÝ



PHỤ LỤC 3 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NỀN 

Dự án triển khai trong Cụm công nghiệp, không thuộc đối tượng phải thực 

hiện lấy mẫu đánh giá chất lượng môi trường nền 
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